Bốn ong thuỷ tính có chiều dài 135 mm được đặt vào rãnh và trên các ống 
này rigười ta bịt đều cao su có ống nhỏ ở giữa. 
Four glass tubes 135 mm long ƒ m(o the holes and are sealed with rubber 


washers conrainim r a small central hole. 


Hợp chất nè y có thể bị phân huỷ ngay thành hai phân tử etylen hoặc có thể bị 
phân huỷ hợp chất bằng phương pháp va đập với etylen. 


The compound migh? decompose Immediately Inio two molecules of 
cthylene, or be đe.:omposeđ by collision with an ethylene molecule. 


CONTINUOUS TENSES (CÁC THỈ TIẾP DIỄN) 


437. Continuoiis Active (Thì tiếp diễn chủ động) 


Thông thưèng trong các ngôn ngữ khác nhau để biểu thị cùng một nghĩa 
người ta sử dụng :ác phương pháp khác nhau. Ngôn ngữ này được biểu đạt về mặt 
ngữ pháp, ngôn n;:ữ khác thì về mặt từ vựng bằng các từ riêng biệt, và ngược lại. Sự 
biểu đạt các quai. hệ từ vựng trong một ngôn ngữ bằng các dạng thức ngữ pháp 
trong ngôn ngữ knác có thể gọi là ngữ pháp hóa từ vựng. Ví dụ điển hình về ngữ 
pháp hóa từ vựn;; là Continuous Tenses. Continuous Tenses được biểu thị bằng 
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công thức “tơ be + dạng -ing của động từ” mang nghĩa thời hiện tại, quá khứ hoặc 
tương lai, ở dạng chủ động (active) và bị động (passive) và được sử dụng khi cần 


chú ý đến cả chín › hành động, lẫn thời gian xảy ra hành động. 


Trong văn sản khoa học và kỹ thuật Continuous Tenes chủ yếu được sử dụng 
để chỉ hành động đang diễn ra ở thời hiện tại, vào một thời điểm đã nêu hoặc một 
quá trình diễn ra trong khi thực hiện một quá trình khác. Ở trường hợp thứ nhất thời 
gian đôi khi được biểu đạt không những chỉ bằng công thức ngữ pháp ““ø be + dạng 
-íng", mà đồng tÌời bằng cả các từ như (oday, presentÍy; trong trường hợp thứ hai 
thời gian biểu đạt được suy ra từ các từ như wj¿/e, when, as, ví dụ: 

Mặc dù hi(n nay phương pháp này đang gây được sự chú ý lớn song các khả 
năng và nhược đi: Ìm của nó chưa được nghiên cứu đây đủ. 

Although the method ¡s receiving marked attention (/oday), is possibilities 


and limitatlons h:.ve not yet been sufficiently explored. 
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Các hợp chất hình cầu đang ngày càng trở nên thông dụng khi chế tạo các 
thiết bị bằng thuý tình. 

The spherical joint ¿s becoing more and more useful in the construction of 
ølass equipmen. 

Hiển nhiên có thể nhận được số lượng lớn các dữ liệu mà hiện nay không có 
ở lĩnh vực này. 

It might be possible to obtain a great deal of informatlon that is presentÌy 
lacking mì thịs field. 

Trong thời gian xảy ra phản ứng có sự biến đổi trong hỗn hợp phản ứng. Chất 
nên biến mất, các sản phẩm của phản ứng được tạo thành và phản ứng ngược cản 
trở phản ứng trực tiếp. 

While the reaction !s procecding, changes are t†aking place In the reaction 


mixture. Substrate is đisappearing, the products of the reaction are being ƒformed, 


and the forward reaction may be opposed by reVerse Drocess. 
138. Continuous Passive (Thì tiếp diễn bị động) 

Công thức to Öe + being + phân từ quá khứ của động từ. Được sử dụng khi 
cần nhắc đến cả hành động, cả thời gian diễn ra hành động khi chủ ngữ ở dạng bị 
động (xem §127), ví dụ: 

Ở bất kỳ thời điểm nào trong quá trình polyme hóa các polyme của tất cả các 
mức độ polymer hóa dược tạo thành. 


Ất any instant in a polymerisation process, polymers of all different degrees 
of polymerisatlon are being ƒormed. 


PERFECT TENSES (CÁC THỈ HOÄN THÄNH) 


139. Perfect Tenses 

Công thức: fo haye + phân từ quá khứ của động từ. Được sử dụng để chỉ hành 
động kết thúc tại thời điểm nhất định ở hiện tại, quá khứ hoặc tương lai, khi cần 
nhắc đến cả hành động, kết quả của nó hoặc tương quan với hành động khác. Trong 


Perfect diễn tả hành động xảy ra trước. 
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440. Present Perfect (Hoàn thành hiện tại) chỉ hành động kết thúc tại 
thời điểm lời nói khi cần nhắc đến không phải thời gian hoản thành 
mà chính yếu tố hoàn thiện hoặc kết quả của hành động, ví dụ: 

Chúng ta thấy rằng các alkyl keton cao khác nhau không tham gia vào 
phản ứng. 


A varlety of|higher-alkyl ketones have been mentionedl as not reacting. 

Các hợp chất thú vị này ít được nghiên cứu. 

These intereSting compounds have been little investigated. 

Đã có nhiều thử nghiệm điều chế hợp chất này từ sản phẩm ban đầu ngoài 
benzen. 

There have been many attemptS to prepare this compound Írom starting 


materials other thản benzene. 

Các công thức toán học đã được Senior đưa ra để tính oán số đồng phân trong 
các trường hợp đặc biệt này. 

Mathematical formulas have been developed by Senior for calculating the 
number Of Isomers in these special cases. 

Bất chấp những khó khăn này Elving và các cộng sự đã triển khai một qui 
trình phân tích các hỗn hợp axit và đietyl este. 

In spite oỂ these difficulties Elving and co-workers have developed a 
procedure for the analysis of mixtures of the acids and diethyl esters. 

141. Present Pbrfect thường được sử dụng với trạng từ chỉ thời gian 
không xáé định như “recenfly = “mới đây, gần đây”, j„st = “vừa mới”, 
already = “Bã”, never = “không khi nào”, “không bao giờ”, /ong = “lâu”, ro 
date = “cho *iến nay” v.v.., ví dụ: 

Mới dây phương pháp này đã được thay thế cho phương pháp thông dụng của 

Dumas để sử dụng hàng ngày. 

This methdd has recezly been adopted as an alternative to the conventional 


Dumas procedure,for routine se. 
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142. Present Perfect không có trạng từ chỉ thời gian không xác định 


Có khi các trạng từ như, “cho đến nay”, “còn chưa”, không được dịch sang 
tiếng Anh bởi vì chúng ẩn nghĩa ngay dưới dạng Present Perfect (ngữ pháp hóa từ 
vựng, xem §173), ví dụ: 

Cho đến nay nikel, đồng và các hợp kim của chúng đã được nghiên cứu bởi 
các nhà nghiên cứu khoa học khác nhau đang quan tâm đến tính chất xúc tác cuả 
các kim loại nàyvà các dung dịch rắn của chúng. 

Nickel, copper and their alloys have been stuđieđd by various InvesUBatOrS 
interested In the catalytc propertles of these metals and their solid solutlons. 

Các phản ứng của các hợp chất này với chất thay thế khác nhau cho đến nay 
còn chưa được mô tả. 

No reactions of these compounds with different substtuents dwe been 
describcd. 

143. Present Perfect thường được sử dụng trong phần tóm tắt 

(abstract) đứng trước bài báo, trong phần tổng kết (summary) 

nằm sau bài báo, ví dụ: : 


Abstract 


The compounds N-allyl-d-pyrrolidone, N-allyl-e-capro-lactam, arid N-allyl- 
g-piperidone have been synthesized and described. In a study of the polymerization 
of N-allyl-pyrrohdone and N-allylcaprolactam ¡m the presence of free radical 
iniiators it was Íound that N-allylactam ¡is not acuvated by benzoyl peroxide, but 
with 5—lÚ% azoiso-butyrodimtrlle li undergoes stepwise polymerization to 
produce low yields of the dimers and trimers. The copolymerization of N- 
allylpyrrolidone with vinyl acetate, methyl methacrylate, and methyl acrylate 2s 


been investigated. 


Summary 


The ultraviolet, ¡infrared, and luminescencc spectra of ethylcellulose 
preparations with varying carboxyÌ group contents have been investigated. The 
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huminescence spectra and Intensitles have been ƒound to change as the preparations 
are Irradiated with ultraviolet light. The changes are pariicularly marked In the 
Intial steps of trradiation allowing one to determine the very Íirst siages Of 
degradation of eth'z] cellulose molecular chains. Light sensitIvity hưš been shown 1O 
immcrease with the carboxyl content of the ethylcellulose specimens. Neutralization 
of the groups by Pd and Na cations leads to light stabilisation of the compounds. It 
has been supgestcd that the presence ot carboxyl groups ¡n the ethyl cellulose 
compounds accelerates the ultraviolet-induced protochemical reactions. This is In 
accord with the earlier assumption of the part played by carboxyÌ groups in the 


thermooxidatIve d>gradation of ethylcellulose. 


Abstract 


Complex f›rmations between dimethyl suliphide, điethyl sulphide, and 
tetrahydrothiophen and niobiun pentachioride and pentabromide, and tantalum 
pentachloride, petabromide, and pontaiodtide hđs been studied. Tho following 
crystalline 1:1 corplexes hawe been isolaredl, and theiIr compositlons e3(ablished by 


analysis and vapo!1r-pressure measurements. 


Summary 


The specIfiz gravity of fibers of polyacrylonitrile and chlorinated polyvinyl 
chionde (64% LÌ]) subjected to stretching and thermorelaxation hs been 
đetermined by the flotation method. The results bave been intểrpreted ìn terms of 
changes in the molecular packing đensity which has been shown to đepend on both 
Orientation and tlermorelaxation. A theoretical calculatton hưs been made of the 


Sp€CIfic øravity oi`a number of polymers. 


Chú ý. Trong Present Perfect Tense thường có các động từ chỉ kết quả cụ thể 
mà tác giả nhận cược. Mô tả thí nghiệm và các hiện tượng khác chủ yếu được thực 


hiện bởi các dạng đơn giản của thì Indefinite. 
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144. Present Perfect thường được đặt ở đầu (phần mở đầu) của bài 
báo 
Khác với chức năng của nó ở phần tóm tất hoặc tổng kết ngắn gọn (xem 
§143) trong trường hợp này Present Perfect nêu ra những gì đã được thực hiện trước 


đó và tiếp cận chủ đề do chính các tác giả nghiên cứu, ví dụ: 


Introducfion 


Ever since the discovery by Szilard and Chalmers, in 1934 that chemical 
reacflons can result from the consequences of nuclear processes, the attempted 
elucidation of the chemical; consequences of radiative neutron capture jš Đee/ the 
object of much experimental effort. A mechanistic approach to hot atom chemlstry 
has appeared comparatively recently. No generalizatlon hs ye? appeared which 
provides a umíying rationale of all currently available datfa. Several models, for 
example physical impact, epithermal reactions, random bond fragmentatton andêth 
displacement spike, which emphasize physical considerations, ve beeh suggested. 
Models stressing the importance of chemical environment have also appeared. 


Introduction 


Although several previous Investigations ewe ieđ fo the conclusion that pure 
benzene ¡s unaffected by ultraviolet radiation In the range oŸ quartz transmission, a 
number of workers ave observed a change when benzene ¡in an organic gÌass is 
1rradiated at the boiling point of nirogen. Ingram, Hodgson, Parker, and Rees, 
using â paramagnetic resonance technique, found evidence for the formation of 
«trappedi» free radicals in simHlar unmelted glasses. Leach and his co-workers have 
aÏso investigated these effects. 


145. Present Perfect cũng thường được sử dụng trong chính văn bản 
để chỉ kết quả hành động đã được tác giả bài báo thực hiện, ví dụ: 


Ir is already well known that in many reactions of this type, relatively high 
yields can be obtained especially, for example, where the steric requiremerIs for 
the reaction are favourable, as ¡in Pschorrs phenanthrene synthesis. A study ÖZs 
therefore been made Of the electrolysis oŸ a series of o-benzoylbenzoIc acids in 


order to find out ¡f the o-benzoyloxy-radical will give rise to an o-benzoylphenyl 
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radical, which can then undergo intramolecular cycÌisation with loss of a hydrogen 
atom to form a luorenone. The formation of fluorenones by means oŸ o- 
benzoylphenyl radicals (and the o-benzoylphenyl cation), prepared from the 
diazonium salts oŸ 2'-aminobenzophenones, haš aÍready been reported, but attempts 
tO prepare the pero (ide of o-benzoylbenzoic acid as an alternative source of the o- 
benzoylphenyl radi:al have ƒailed. The present work should provide such an alter- 


ñatIV€ SOUFTC€. 


146. Sử dụng Pesent Indefinite (Hiện tại bất định) thay cho Present 
Perfect 


Cần lưu ý rả ìg một số tác giả hầu như không sử dụng Present Perfect và chỉ 
sử dụng các dạng thức Indefinite, ví dụ: 


Abstract 


Nuclear masnetiC relaxalon of a IWo-spIn system ¡s discussed using 
Redfield's semicla+ sical formulation of the relaxation processes. An expression for 
the nuclear signal ¡š given, from which the expected shape of multiplot lines and 
theiIr behaviour upon varlous orig1ns of the relaxation are discussed in detail. The 
điscussion /eađs to the conclusion that the mechanism of nuclear relaxation can be 
determined by caiefully analyzing the spin multiplet lines on the basis OŸ the 
theory. Finally, it ¡ shown that there is a possibility of finding the absolute sign of 
the spin-spin coup ing constant in a twospin system using the multiple resonance 
method. 


Summary 


The thermodlynamic description of inhomogeneous systems ¡is adapted to a 
determination of the pair correlation function. The method ¡is most effective for 
describing the ccrrelalon behaviour near a criical point The criical-point 
behavior ¿s investigated for a simple model fluid of the van den Waals type. A 
novel optical scattering phenomenon 1s predicted for the interface between two 
equilibrium phases for temperatures below but very near to the critical temperature. 


The effect of inclu;ion on criical poit phẹnomena 1s noted. 
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Abstract 


Equations øe obtained which express the decay of motion of f†uids between 
concentric cylinders, parallel plates, and in tubes Numerical examples are given 
which indicate that the time required for the flow to decay may not always be short 


compared to the streaming birefringence relaxation times. 

147. Past Perfect (Hoàn thành quá khứ) chỉ hành động tương ứng về thời 
gian với các hành động khác hoặc với một thời điểm xác dịnh trong quá khứ: 
hai hành động trong quá khứ, trong đó hành động này được hoàn thành trước 
hành động kia. Past Perfect được sử dụng: 

L) với liên từ when, af#er, before, ví dụ: 
Nhiệt độ tăng lên 200C cho đến khi xảy ra cháy nổ. 


The temperature hai been raised by 209 beƒfore the explosion occurred; 
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2) với giới từ chỉ thời gian by = “vào”, “đến”,„ ví dụ: 

Họ đã kết thúc hàng loạt thí nghiệm vào cuối năm. 

They had been through with the1r series Of experiments by the end of 
the year. 

3) để chỉ hành động xảy ra trước một thời điểm nhất định trong quá khứ, 
ví du: 

Năm 1934, Đanielli và Ađam đã nhận xét rằng diện tích trên bể mặt phân tử 
ergostrol là không đủ thuận lợi đối với nhóm hyđroxy] như Rosenheim và King đã 
gia định sớm hơn trong năm đó. 

In 1934 Danielli and Adam pointed out that the area occupied in the surface 


by an ergosterol molecule was decidedly unfavorable for the hydroxyl group, as 
had been sugsested in the same year by Rosenheim and King. 


148. Future Perfect (Hoàn thành tương lai) chỉ hành động tương ứng theo 
thời gian với hành động khác hoặc với một thời điểm xác định trong tương 
lai: hai hành động trong tương lai, hành động này được hoàn thành trước 
hành động kia, ví đụ: 


Cho đến khi triển lãm đóng cửa, sẽ có 80.000 — 90.000 người đến thăm. 
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Before the Exhibition closes 80 to 90,000 people will have attended it. 


Chú ý. Sau liên từ ÿ, when, affer, before, unHÌ, HnÌess, as soon as v.V. Future 
Perfect được thay thế bằng Present Perfect (xem §1 17), ví dụ: 

Nếu thao tác này được thực hiện một cách cẩn thận thì chất này sẽ cho phản 
ứng âm tính đối với sự không bão hoà. 

‡ƒ the operaton has been performed properly, the material will give a 
negatIve test for unsaturation. 

Ngay khi toàn bộ cacbon đisulfua phản ứng, nhiệt độ sẽ tăng đến 70C. 

As soon as the carbon disulflde hs all reacted, the, temperature will be 
raised to 700. 


149. Present Perfect Continuous (Thì tiếp diễn hoàn thành hiện tại) 


Công thức: fø haye + been + dạng phân từ II của động từ. Sự kết hợp hai thì 
Perfect và Continuous với ưu thế về nghĩa của Continuous cho thấy là hành động đã 
diễn ra trong khoảng thời gian nhất định và vẫn còn tiếp tục ở hiện tại. Vì vậy 


Present Perfect Continuous tương ứng với động từ thời hiện tại hoặc quá khứ: 
Tôi nghiên cứu bằng tiếng Anh đã được 30 năm. 
I have been studying English for 30 years. 


Số liệu chứng tỏ sự kết hợp các chất thử Grignard trong dung dịch đã được 
tích luỹ trong khoảng thời gian dài. 


Evidence for the association of Grignard reagents in solution aš been 


acCumulating for a long time. 


Trong vài năm qua công nghiệp Nam Phi đã đạt sản lượng khoảng 5000 tấn 


Ôxit urani hàng năm. 


The South African industry hs been running at a uranium oxide output of 


about 5,000 tons per annum for the last Ífew years. 


12-D VBKH lhg: 


150. Present Perfect tương ứng với Present Perfect Continuous 


Để chỉ hành động đã bắt đâu trong quá khứ nhưng còn tiếp tục trong hiện tại, 
có khả năng cũng sử dụng Present Perfect, đặc biệt nếu trong câu sử dụng giới từ 


since (từ khi) và for (trong thời gian), ví dụ: 
Chúng tôi nghiên cứu các vấn đề này đã nhiệu năm. 


We have đeait with these problems for many years. 


SEQUENCE OF TENSES (SỰ PHÙ HỢP GIỮA CÁC THỈ) 


151. Trật tự thời gian 


Nếu vị ngữ của mệnh đề chính ở thì quá khứ (Past Indefinite) thì vị ngữ của 
mệnh đề phụ tân ngữ phải phù hợp về thời gian với vị ngữ của mệnh đề chính, nghĩa 
là thay cho thì hiện tại (Present) là quá khứ (Past), còn thay cho thời tương lai là 


tương lai trong quá khứ (Future in the Past) 
Công thức của Future in the Past: showlđ (would) + infinitive bỏ “ro”, ví dụ: 
Bài báo đã cho rằng thời đại của chúng ta là thời đại chuyên môn hóa. 
ÏI was sazđÍ in the article that our age was the age of specialization. 
Các triết gia Hy Lạp cổ đại đã cho rằng vật chất được tạo thành từ những hạt 
vô cùng nhỏ. 


The ancient Greek philosophers reasoned that matter was made up of 


infinitely small particles. 


Aristotle đã cho rằng lý thuyết này sẽ phù hợp nhất với các quan điểm chung 


về tự nhiên của ông. 


Aristotle co/sidered that thịs theory wouid' best agree with his general views 


On natuire. 


Người ta nhận thấy là một lượng nước nào đó đã bay hơi ở giai đoạn đầu của 


quá trình chưng cất. 


Ít was noficed that some water đistriieđ at the beginning of the distilation. 
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Reppe đã nHận ra rằng cacbonyvl sắt và sắt điện phân là những chất xúc tác 
rất tốt để hyđro hóa từng phần. 
leppe found that carbonyl tron and electrolytic iron were very suitable 


catalysts tor partial hydrogenation. 
152. Sai lệch về qui tắc trật tự thời gian khi chỉ thực tế phổ biến 


Qui tắc trật tự thời gian không được tuân thủ nếu trong mệnh để phụ tân ngữ 
khẳng định thực tế (chân lý) phổ biến: 

Sau Copernicus và Galileo mọi người đều đã biết rằng Trái đất quay quanh 
Mặt trời. 

After Copernicus and Galileo everybody cowld know that the earth furns 
round the sun. 


Cavendish đã phát hiện ra nước bao gồm một tỉ lệ nhất định hydro và oxy. 


Cavendish điscovered that Water cømsists of a defnie proportion of 
hydrogen and 0Xygen. 


Như vậy trong tiếng Anh hiện đại, đặc biệt tiếng Anh khoa học và kỹ thuật 
đều có sai lệch đáng kể về qui tắc trật tự thời gian và tất cả những điều gì ở mức độ 
nhất định có thể được tiếp nhận như một thực tế phổ biến, rất thường ở Present 
Indefinie và Future Indefinite, mà không phải ở Past Indefinite và Future ¡n the 
Past theo qui tắc, ví dụ: 

Khả năng ít có về điều hydroxylamine là bán sản phẩm đã được Goldschmidt 
nêu ra, khi ông phát hiện ra rằng tác dụng của đồng với plenyldichloramin cũng dẫn 
tới tạo thành azobenzen và phenyÌ quinonediimin. 

The mprobability of hydroxylamine being an intermediate at all was 
demonstrated by Goldschmidt when he ƒou»d that the acion of copper on 
plenyldichloramine also ø¡ves azobenzene and phenyl quinonediimine, 

King và Hibbert đã phát hiện ra rằng methanol lignin, cũng như “]ignin ban 
đầu” là bền vững, thậm chí cả khi đốt nóng với 8-10% dung dịch hyđroxyt natr1. 

King and ¡Hibbert ƒound that methanol sprice Hgnin and primary «lignin» 
are both stable, ven when heated with 8—10% sodium hydroxide. 
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153. Sai lệch về qui tắc trật tự thời gian khi không chỉ thực tế phổ biến 
Hiện nay qui tắc trật tự thời gian đang dần dần mất tác dụng. Các ví dụ dưới 
đây cũng chứng minh điều này; ở đầu câu chính là các động từ như: :ø believe, ío 
đšsuIne, IO SItgoest, to express the view, to maintain, to state Hữally, to cÏaim, mà 
theo nghĩa các động từ này không xác nhận thực tế phổ biến, mà phần lớn chỉ ra dữ 


kiện mang tính giả định, ví dụ: 

Ông đã lập công thức rượu và nêu giả thuyết rằng xà phòng hóa este (trong 
các điều kiện khá nghiêm ngặt) diễn ra như sau. 

He esfablished the formula of the alcohol and sggesfeđ that saponification 
of the ester (unđer rather drasfic conditions) proceeds as follows. 


Người ta đã giả sử là khi polyme hóa nước, hyđrat tạo thành đóng vai trò 
nhất định. 
li was suggested that hydrate Íormation pÍays a part ¡in the aqueous 


polymerization. 


Ông đã khẳng định rằng khả năng phản ứng hoá học ở chế độ nhiệt động học 
không đổi được xác định bởi 3 yếu tố khác nhau. 


He maintained that chemical reactivity in a constant thermodynamic en- 


vironment ¡š đeterrnined by three different factors. 


154. Sử dụng trong ngữ cảnh qui tắc trật tự thời gian và sai lệch về qui 
tắc này: 


L và M. Fieser trong các tài liệu hướng dẫn cho các nhà hóa học đã viết: 
“Hãy sử dụng thời hiện tại để chỉ bất kỳ hiện tượng nào, bởi vì hiện tượng vẫn chỉ là 
hiện tượng không phụ thuộc vào thời gian nó được nhắc đến. Là không đúng nếu 
viết Pasteur đíscovered that sodium ammonium racemate crystallized m two 
hemihedral forms, bởi vì quan sát này không phải ngẫu nhiên và xảy ra không chỉ 
một lần, vào năm 1848, mà là hiện tượng khoa học, đúng cả trong thời điểm hiện 
nay, cũng như ¡00 năm trước đây. Do đó là đúng nếu viết: “Pasteur điscovered that 


sodium ammonium racemate crysfail/zes in two hemihedral forms”. 


Trên cơ sở tài liệu thực tế cần thừa nhận ràng hướng dẫn tương tự của L và 
M. Fieser mang tính chất hết sức kiên quyết. Chúng tôi cho rằng cần đưa ra các kết 
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luận thực tế xuất phát từ các quy luật khách quan tồn tại trong quá trình phát triển 
này của ngôn ngữ mà không phải từ những đánh giá chủ quan nhất định. Hiện nay 
chỉ có thể thừa nhận rằng qui tắc trật tự thời gian, hiển nhiên, không phải là quy 
luật bất biến. Chúng ta thấy hiện tượng sử dụng lý thú trong cùng một ngữ cảnh của 
câu lúc thì với việc sử dụng qui tắc này, lúc thì không. Ví dụ, trong một bài báo với 
độ đài không lớn chúng ta gặp 4 lần động từ /o show ở mệnh đề chính, 2 lần ở 
mệnh đề phụ tân ngữ được biểu thị theo qui tắc trật tự thời gian, còn 2 lần không 


tuân thủ: 


Interest in organic free radicals was revived in 1900 by Gomberg's chance 
discovery of triphenylmethyl. He showed by chemical and physical means that 
hexaphenylethane đ¡šsociafed Into triphenylmethyl in solution. Ín a few years many 
heavily substituted methyl radicals were prepared. During the next decade 
numerous workers showed that tree radicals are ¿„volved in many commonplace 
chemical systems. Rice and Herzfeld (1934) siiowed how the results obtained in the 
study of the thermal decompositions of hydrocarbons and other simple molecules 
could be explained in terms of chain mechanism Involving free radicals. At the 
same time ¡/ was shown that the combination of hydrogen with bromine ¡š also an 
atomic reaction. 

Hoặc ví dụ: 

Holmberg assumed that a transacetalizatlon fakes place and believed that 
tho compounds wozid react more readily. Burg reporred that boron trifluoride 
reacts quantitatively with zinc methy] to yield boron trimethyl and zinc fluoride. 
Kraus and Brown ƒound that boron trifluoride reacted with lithium methyl ¡in liquid 
ethylamine to give lithium fluoride, hydrogen, and boron triethylimino. 


Barltrop and Jeffreys poinfed out furthermore that the weak ferric chloride 
test for their base B resembled that of isochondrodendrine but was mụuch less 
intense that of curine and chondrocurine. They ascribed this more intense reaction 
to the presence of group (IV), and đeduced that their base B does not contain a 


phenolic nucleus bearing only two oxygen atoms. 


Craig poinied ouí that the dimensions and energies of the phosphorus d- 
orbitals will be aƒfected by the adjacent ligands. Craig believed that the resulting 
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changes ¡in Coulomb and resonance Integrals are such as to make Interactlons of the 
adjacent nitrogen atoms much more important. Thíis assumption seemed to us 
unjustified. Since we also ƒe/ that the experimental evidence đi mot support the 
idea of aromatic resonance ¡n the phosphonitrilic chlorides, we szs/ec(ed that the 
prediction of sụch resonance by Craig's treatment was an artefact, due to neglect of 
the d„„-interactions; and that when these were inciuded the JI-electron system woul4 


be seen not to be continuous around the ring. 
155. Sử dụng qui tắc trật tự thời gian 


Ở giai đoạn phát triển này của tiếng Anh, tất nhiên, cần chú ý đến sự giảm 
tác dụng của qui tắc trật tự thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng áp dụng qui tắc 
này khi dịch văn bản khoa học và kỹ thuật ra tiếng Anh là hoàn toàn thích đáng. 
Đồng thời, đối với người dịch mong muốn thể hiện các xu hướng hiện đại trong quá 
trình phát triển ngôn ngữ khoa học, chúng tôi có thể đưa ra hướng dẫn sau: khi mô 
tả thí nghiệm của mình, nhà nghiên cứu có thể sử dụng sự khác nhau về thời gian để 
phân định giới hạn giữa điều được giả định và điều mà nhà nghiên cứu có thể để 


xuất làm yếu tố có cơ sở khoa học, ví dụ: 


Doisy đã cho rằng liên kết đôi etylen được nhận biết bởi phản ứng dễ dàng 
của oestron với brôm, tuy nhiên Marian sau đó lại chỉ ra rằng sản phẩm được tạo 
thành không phải là sản phẩm kết hợp, mà đơn giản chỉ là sản phẩm thay thế ở 


vòng phenol. 


Dolsy thought that an ethylenic double bond was ¿dicafed by the ready reaction 
OfÍ oestrone w¿h bromine, but Mlarrian soon s/:owed that the substance formed ;s not an 
addition product buí simpÏy a product substitutton 1n the phenolic ring. 


CÁC ĐỘNG TỪ 7O 8£, 7Ø AVE, TO DO 
156. Tập hợp “fo be + động từ nguyên thể (vị ngữ ghép)” 


Động từ “là” được dùng làm động từ nối trong vị ngữ ghép thời hiện tại được 
thế hiện bằng tiếng Anh như sau: Owr đửn ¡š fo oxidise this compound. Thông 
thường vị ngữ ghép “:ø be + infinitive” được đặt sau chủ ngữ biểu thị bằng danh từ 
như: mục đích, chức năng, phương thức, phương pháp, trách nhiệm, kế hoạch, sơ 


đồ, mong muốn, ý định, khả năng, khó khăn, nhiệm vụ, vấn đề, thực tế, ví dụ: 


182 


Mục đích nghiên cứu cua Strecker là tìm ra phương pháp tổng hợp axit lactic. 


The object of Streckers research waxs /ø find a method for synthes1zing 


lactic acid. 
Phương pháp đơn giản hơn là làm cho dung dịch nước trở nên axit hơn. 
A simpler method is to render the aqueous solution more acidic. 


Phương thức tác dụng của chất xúc tác thường được mô tả là tìm được “con 
đường” xuyên qua rào cản năng lượng. 

The mode of the acuon of the catalyst 1s often described as being fo find a 
“pass” through the energy barrie. 
457. Tập hợp “to be + động từ nguyên thể” (nghĩa tình thái) được sử dụng 

rộng rãi trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật để biểu thị ý nghĩa bất buộc 


®a €, 3é 


hoặc khả năng và thể hiện nghĩa “nên”, 


cần phải”, “cân”, “cần thiết” (ngữ 
pháp hóa từ vựng, xem §137), ví dụ: 


Cần nhận thấy rằng theo quan niệm truyền thống, phản ứng được xét tới sẽ 
có thể xảy ra hoàn toàn tương ứng với toàn bộ đường cong của thế năng, các giai 
đoạn khác nhau của phản ứng sẽ diễn ra nối tiếp nhau. 


Ít 1s to bé nofeđd that according to classical ideas the reaction under 
consideration would be expected to follow the complete path ot the potential enẻrgy 
curve, the various stages taking place In turn. 


Chất này ít khi có thể tìm được trong tự nhiên dưới dạng nguyên chất. 

This compound ¡s rarely to be ƒound free ïn nattre. 

Chúng ta cần phải tìm các hợp chất ban đầu này để tiến hành thí nghiệm mới. 
We are to find these starting compounds to carry out a new experimenI, 


Chú ý. Vì ý nghĩa bắt buộc dẫn tới xu hướng chỉ hành động trong tương lai, 
tập hợp “ro be + mfinitive” đôi khi cũng được sử dụng khi mô tả hành động sẽ xảy 


ra, ví dụ: 
Phương pháp này sẽ được mô tả chị tiết hơn. 


This method ¡s o be reported in more detall. 
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158. Tập hợp “fo be + trạng ngữ” 


Trong cụm từ với trạng ngữ (thường được biểu thị bằng công thức “giới từ + 
danh từ”) động từ /o be có nghĩa biểu đạt “ở”, “phân bố” (dạng /o be situated, to be 
located gặp ít hơn đáng kể), ví dụ: 


Nhóm amin nằm ở vị trí j. 

The amino group ¿s ¿n the B-position. 

Có vẻ phương pháp đơn giản nhất đối với các hợp chất này là thông qua sự 
phân hủy hydrat cacbon. 


The most direct route to these compounds appeared /ø be rhrough the 


degradation of carbohydrates. 


Chú ý. Cần nhận thấy rằng trong văn bản khoa học và kỹ thuật được sử 
dụng làm trạng ngữ có thể không chỉ là các từ chỉ địa điểm, thời gian... (ở đây, hôm 
qua) mà còn cả các danh từ chỉ trạng thái, ví dự: czs - (trong vị trí cis-) “rang” 


(trong vị trí trans)..., ví dụ: 
Các hợp chất vòng BC và CD cũng ở vị trans. 
The ring Junctions BC and CD are aÌso frans. 


159. Tập hợp "fo have + động từ nguyên thể" rất đặc trưng cho tiếng Anh 
khoa học và kỹ thuật và chỉ sự bắt buộc tương đương với các từ tiếng Việt 
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“nên” “phải”, “cần thiết” (ngữ pháp hóa từ vựng, xem §137), ví dụ: 
Vận tốc dòng khí không được lớn. 

The rate of gas flow đoes not have to be large. 

Chúng ta cần phải lựa chọn tiến trình của phản ứng này. 

We have haa to decide which course 0Ÿ reaction to choose. 


Hoffman đã cho este này phản ứng với amoniac ở 100°C nhưng nhận ra rằng 
cần phải tăng nhiệt độ đến 150°C để đảm bảo lượng sản phẩm thoả mãn. 


Hoffman allowed this ester to react with ammonia at 1009, but found that the 


temperature ad to be raiseđ to 150P to insure a satisfactory yield. 
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Chú ý 1. Tập hợp “o have +danh từ + infmtive” (thường không có /ø) dùng 


để chỉ ý định, ý muốn và tương ứng với các từ “muốn”, “có thể”, “có khả năng” 


bị 


(ngữ pháp hóa từ vựng, xem §137), ví dụ: 

Tôi có cuốn sách mới muốn chỉ cho anh J have a new book rø show you. 

Khi Menđelêép lập bảng tuần hoàn cuả mình ông thấy rõ rằng cần phải để 
một số ô trống để các nguyên tố còn chưa biết đến có thể được điển vào các nhóm 
tương ứng. 

When Mendeleev was constructing his table, it Was obvious that several gaps 
should be left in order /o have the succeeding elements ƒall into their proper øTOups. 

Chú ý 2. Tập hợp “may + have + infinitive” chỉ khả năng hoàn thành hành 
động trong tương lai, ví dụ: 

Tất nhiên, cần thiết kế chế tạo máy móc sao cho có thể dễ dàng tiếp cận các 
chỉ tiết cần thay thế, ví dụ phần cột. 

The apparatus must of course be so constructed, that parts, such as the 


column, which may have to be terchanged, can be easily reached. 
160. Động từ fo do với chức năng tăng cường và hạn chế hành động 


Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật động từ “:o 4ø” ít gặp trước mệnh lệnh 
thức của động từ. Tuy nhiên phổ biến rộng rãi việc dùng động từ fo đo trong hai 
chức năng đối ngược nghĩa khác, để tăng cường hoặc hạn chế nghĩa của động từ 
hoặc toàn bộ câu. 7ø đo tương ứng với các từ tiếng Việt “thực sự”, “trên thực tế”, 
“thực vậy”, “vân”, “mặc đù”, “tuy nhiên”. Ngoài ra, động từ rø do thường chỉ 
được sử dụng để tăng cường về mặt ngữ pháp đối với các từ như ¿ndee4, actually, 


really, ví dụ: 
Thí nghiệm đã cho thấy rằng trong các hợp chất ban đầu thực sự là có 
tạp chất. 
Experimenrs showed that the starting products đi ¡ndeed contain impurities. 
Chúng ta hãy xét một vài trường hợp khi sử dụng động từ /o do ở chức năng 


hạn chế. 
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1. Động từ ro do được sử dụng trong các câu đối lập với phần được biểu đạt 


trước đó, và thường được biểu thị bằng từ đệm owevez, ví dụ: 
Tuy nhiên còn chưa rõ điều gì xảy ra trên thực tế. 
However, Wwhat actually does occur remains obscure. 


2. Động từ /o đo gặp với nghĩa “tuy nhiên”, “vẫn còn” ở mệnh đề chính trong 
các trường hợp khi mệnh đề trạng ngữ được sử dụng với liên từ nhượng bộ 


although, thoueh, ví dụ: 


Mặc dù một số chất: (ví dụ như cát) gần như không hoà tan, (tuy nhiên) ở 
mức độ nào đó nước hoà tan gần như tất cả. 

Though some substances (e. ø. sand) seem to be very nearly insoluble, water 
does dissolve most things to some exftent. 


3. Động từ /ø do trong các mệnh đề chính đôi khi tự có ý nghĩa nhượng bộ 
“mặc dù” trong các trường hợp khi sau mệnh đề chính là mệnh đề được sử dụng với 


liên từ öz, ví dụ: 


Tuy hầu hết các chuyên gia cho rằng bằng cách này hay cách khác, chất xúc 
tác kết hợp với một hay các chất mà nó có tác dụng xúc tác, ý kiến vẫn rất khác 
nhau về việc liên kết đó là «vật lý», tức là có tính chất hấp thụ, hay chỉ nên coi là 
«hóa học». 

Most authoritles agree that catalysts đø ¡in some manner combine with the 
substance or substances upon which their cafalytic Influence ¡is exerted, b/ there 
has been mụch difference of opinion as to whether the union is of a «physical» or 
adsorbtive kind, or whether 1t is to be regarded as «chemical». 


Mặc dù giá trị của hằng số tốc độ phụ thuộc vào nồng độ axit nitric được sử 
dụng, nó vẫn không đổi một cách đáng kể trong thời gian thực hiện thí nghiệm này 
hoặc khác. 

The value of the rate constant đ;¿Z depend upon the concentratlon of nitric 
acid used, ö/ this dịd not change significantÏy during the course of a given run. 

Câu đôi khi có nghĩa nhượng bộ trong các trường hợp khi vị ngữ ở mệnh đề 
chính có dạng phủ định còn trong mệnh đề phụ với liên từ Ö động từ zø đo được 
dùng để tăng cường ngữ pháp của động từ chính, ví dụ: 
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Tuy ôxit nitơ không phản ứng với các thuốc thử Grignard nhưng nó phản ứng 
với các hợp chất hữu cơ kiểm. 
Nirous oxide đoes nơi react with Ôrignard reagents but does react with 


many organoalkali compounds. 
Một ví dụ khác: 


Relative driving forces in substitutlon or rearrangemert help also to correlate 
Cases Of participation by neighboring carbon ¡n addition reactlons. Thus, for 
example, such participatlon đøes nơi occur tín halogen additon to t-butyle- 
thylene, but 1s đøes occur with bicycloheptene and probably also with 3-phenyl-3- 


methyl-]-butene. 
161. Động từ fo do trong câu có trật tự ngược 


Để tách biệt một cách lôgíc trong tiếng Anh thường sử đụng trật tự ngược. 
Nếu vị ngữ trong câu như vậy ở Present hoặc Past Infinitive thì đứng sau động từ fø 
đo. Phần lớn trật tự ngược đi kèm với các liên từ và trạng từ sau: nøf only... bui 
(aiso) - “không những... mà”, no sooner... than — “chỉ vừa mới”, hardly 


+” 


(scarcely) ... when — “vừa mới ... thì”, only — “chỉ có”, never — “không khi nào”, 


neither ... nor — “không ... cũng không”, nơi ni — “chỉ đến khi”, ví dụ: 


Osborne không những phân tách được nhiều protein mới có nguồn gốc thảo 


dược mà còn mô tả chúng một cách cụ thể. 


Not only địa Osborne 1solate many new proteins of vegetable origin, but 


described them ¡n detaIl. 


Chỉ khi Niutơn có phát minh vĩ đại của mình, các nhà khoa học mới thấy 
được ý nghĩa của định luật này. 


Not uHiil Newton made his famous discovery đi sclentists realize the 


significance of this law. 
162. Động từ fo do được dùng để thay thế động từ trước đó 
Đặc điểm đặc trưng của tiếng Anh là sử dụng động từ ø đo để thay thế động 


từ đứng trước, ví dụ: 
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Không phải tất cả các loại kim loại đều phản ứng với axit, còn khi chúng 
phản ứng thì khí thoát ra không phải lúc nào cũng là hyđro. 
Not all metals zeac£ with acids, and when they đo the gaz evolved Is not 
always hydrogen. 
Chú ý. Ba trường hợp sử dụng đặc biệt phổ biến rộng rãi động từ :o đo với 
chức năng: 
1. Sau liên từ £đn, ví dụ: 


Các cán bộ làm việc ở lĩnh vực này đã nhận thấy rằng axit ban đầu được tạo 
thành ở đầu phản ứng này có hàm lượng kiêm lớn hơn lúc ồn định về sau. 


Workers In the field have nottced that the acid first formed by this reaction 
haš a hipher alkali content £bw ¡ đoes after standing. 


Chú ý. Như đã rõ từ các ví dụ, động từ £ø đo cũng có thể thay thế cho động 


từ /o have. 
2. Sau liên từ zs, ví dụ: 


Methanol chứa nhóm hyđroxyÌ cũng như axit axetic nhưng đây không phải là 
hyđroxyÌ axiI. 

Methanol contains a hydroxyl group, as Zoes acetic acid, but this is not an 
acidic hydroxyl. 

Biến thể này khác với dung dịch raxemic ở chõ nó chỉ có duy nhất một pha, 
cũng như các hợp chất raxemic. 

This modification differs from a racemic mixture in that it constitutes but a 
single phase, as đoes a racemic compound. 

Các đặc điểm hình thái sẽ giúp cho việc phân loại các thể thực khuẩn cũng 
như trong trường hợp phân loại các sinh vật khác. 


Morphological features will aid m classification of phages mụuch as /Öey đo 


In classification of other organisms. 


Vì vậy hỗn hợp của hai chất này chỉ ra điểm nóng chảy giảm xuống cũng 
như hỗn hợp của các chất khác. 
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Therefore a mixture of the two shows a đepressed meltng point Just as đo 


mixtures of other substances. 
3. Trong tập hợp ¡? đoes so, ví dụ: 


Planck và Einstein đã chỉ ra rằng trong các trường hợp khi tác dụng với vật 
chất, ánh sáng tương tác như là nó được cấu tạo từ các phần tử rời rạc gọi là hạt 
hoặc photon. 

Planck and Einstein have shown that when light reacts with matter it đoes so 
as if it were composed of discrete particles known as corpuscles or photons. 


CÁC DẠNG ĐỘNG TỪ VÕ NHÂN XƯNG 


163. Danh động từ (dđf) là một trong ba dạng động từ vô nhân xưng được tạo 
thành từ infinitive bằng hậu tố -ig. Danh động từ (gerund) kết hợp các tính 
chất cuả động từ và danh từ và chỉ quá trình (hành động trong quá trình diễn 
biến). Ngoài dạng đơn giản, danh động từ còn có dạng phức hợp (phân tích) 
chỉ dạng thức bị động và Perfect. 


Theo quá trình phát triển mặc dù là dạng muộn hơn infinitive, phạm vi sử 
dụng của đanh động từ dần được mở rộng do lấn sang infinitive bởi vì danh động từ 
uyền chuyển hơn trong sử dụng và là dạng có tính chất động từ duy nhất có thể 
dùng sau giới từ, khi đó nó biểu thị các quan hệ khác nhau: trạng ngữ, tân ngữ và 
định ngữ. 


Trong hàng loạt trường hợp có thể sử dụng cả infnitive cũng như dứt, ví dụ: 
They began reading = they began to read. Sử dụng song song Infinitive và dđt dẫn 
đến khu biệt nghĩa trong quan hệ về thể. Dát được sử dụng để chỉ hành động lặp lại 
nhiều lần, chưa kết thúc và kéo đài. Infinitive được dùng để biểu thị hành động một 
lần, đã kết thúc không kéo dài. 

Tính phổ biến của đđt trong tiếng Anh hiện đại được xác định bởi xu hướng 
chung sử dụng để biểu thị các quan hệ đoạn trạng ngữ, tân ngữ và định ngữ khác 
nhau với động từ vô nhân xưng mà không câu phụ: Dđt không có dạng tương tự ở 
nhiều ngôn ngữ khác. 

Dút bị dộng (công thức being + phân từ quá khứ của động từ có nghĩa) và 
cho thấy chủ ngữ không phải là chủ thể của quá trình này, ví dụ: 
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Tôi mừng là được mời. Im glad at being invited. Dát chủ động hoàn thành 
(công thức having + phân từ quá khứ của động từ có nghĩa) cho thấy quá trình 
(hành động được biểu thị bằng ddi) đã hoặc sẽ thực hiện trước hành động khác 
(hoàn thành), ví dụ: 


Tôi không nói là đã đọc cuốn sách này. I did not speak of having read thịs 
book. 


Dát bị động hoàn thành (công thức having been + phân từ quá khứ của động 
từ có nghĩa) chỉ ra quá trình đã được thực hiện trước hành động khác và chủ ngữ 


không phải là chủ thể của quá trình này, ví dụ: 
Sau khi thảo luận bài báo đã được đăng. 
After having been discussed the report was published. 


Dứưt là yếu tố ngữ pháp không thể bỏ qua khi dịch sang tiếng Anh. Sử dụng 
danh từ hoặc infinitive thay dát khi dịch có thể làm cho văn bản địch thiếu màu sắc 
và không sinh động. Chúng ta hãy xét các trường hợp sử dụng ddt chủ yếu. 


164. Danh động từ sau giới từ on, upon, after, before, prior to, in 
Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật dđt thường gặp nhất là sau giới từ. 


Với chức năng làm trạng ngữ thời gian ddt tương đương với các tập hợp “giới 
từ + động từ” hoặc “Tiên từ + động từ” trong tiếng Việt, ví dụ: 


Khi bị đốt nóng các muối này phân hủy. 

On being heafted these salts decompose. 

Sau khi tắt điện áp suất tụt xuống. 

Upon swifChing öƒƒ the current the pressure dropped. 

Sau khi phát hiện dụng cụ làm việc kém, họ đã dừng thí nghiệm. 


Ón finding that the apparatus was working badly, they discontinued their 
€XperImen1s. 

Chú ý. Sau giới từ on (upon) và afier thường không sử dụng dđt hoàn thành. 
Giới từ 4/#ter được sử dụng trong các trường hợp khi muốn nhấn mạnh rằng hành 
động được biểu thị bằng ddt diễn ra trước hành động biểu thị bằng động từ nhân 
xưng. Đề biểu đạt trình tự hành động người ta sử dụng ddt với giới từ øn (upon). 
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165. Danh động từ sau giới từ by và by means of 


Tập hợp các giới từ này với dđt tương đương với (trong tiếng Việt) “nhờ, 
bằng cách, bởi + động từ”; “bởi, bằng + động từ”, ví dụ: 


Anh có thể giúp tôi bằng cách dịch bài báo này. 
You may help me ñy fransÌating this article. 


Nếu dung dịch muối oxoml trong axit sunfuric được pha loãng một cách thận 
trọng bằng cách đổ từ từ lên băng thì có thể giải phóng ête ở trạng thái không biến 
đổi. 

If the sulfuric acid soluuon of the oxonium saÌt 1s dilu(ed carefully by 


pouwring 1L sÌowly on ice, the ether can be liberated in unchanged condiuon. 


Họ đã tăng được độ chính xác của phép đo bằng cách đưa thêm vào đại lượng 
biến thiên khác. 


They succecded ¡in raising the accuracy of their measurements by means öƒ 


introducing another variable. 
Chú ý. Đối với việc dịch tập hợp “by + dđ° xem §103. 


166. Danh động từ sau giới từ và cụm giới từ như: besides, Insteadl öƒ, ín 
préference to, apart (aside) from, except, save, in addiHon to, together with, 


beyond. 

Ví dụ: 

Ngoài điều là phương pháp này rất phức tạp, nó còn đòi hỏi chỉ phí lớn. 
Besides being very involved this procedure ¡s very costÌy. 

Thay vì sử dụng clo, người ta đã đùng brôm. 

Instead øƑ using chÌorine, they took bromIne. 

Hàng hóa được đưa xuống kho thay vì chuyển đến nhà máy. 

The goods were taken to the warehouse ¿nsiead oƒ being senf to the factory. 
Ống này rất giống các ống khác, ngoại trừ việc nó rộng hơn một chút. 


This tube is very similar to others, save being a bít Wider. 
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467. Danh động từ sau giới từ và cụm giới từ như: ƒor, on account öƒ, 
because oƒ, due to, through, owing to, thanks to, with the obJect to (of), with a 
view to, with the aùn öƒ, for the pwrpose (sake) oƒ. Cụm các giới từ này với 
ddt tương ứng với tiếng Việt “để, do, vì, với mục đích”, “nhờ điều là, do điều 


là, để làm”, v.v., ví dụ: 

Dụng cụ này được sử dụng để ghi nhiệt độ. 

This apparatus is used ƒor recording the temperature. 

Chương sau thảo luận các phương pháp để giảm tối đa các lỗi. 


In the next chapter the actual procedures ƒor reducing the errors as far aS 
possIble are điscussed. 


Thông thường các chất độc xúc tác tác dụng thông qua việc chúng bị hấp thụ 
mạnh và phải lên phần lớn bề mặt. 


Catalyst poisons normally act fứhrough being very strongly adsorbed, and 
covering the main part of the surface. 


Họ đã làm việc 3 năm với mục đích cải thiện chất lượng sản phẩm cuối cùng. 


They have worked for three years with: 4 view fø imjproving the quality of the 
end product. 


Một ủy ban đã được thành lập nhằm phối hợp danh pháp. 


A committee has been established for (he purpose oƒ coordinating the 
nomenclature. 


Họ thảo luận vấn đề này để làm sáng tỏ vấn đề tranh cãi. 


They have discussed this problem with 4 view to elucidating controversial 
1SSU€S. 


168. Danh động từ sau giới từ wifhout với nghĩa «thiếu, không có», 
«nếu không» 


Ví dụ: 
Thiếu sự gia công đặc biệt thì không thể sử dụng rộng rãi cao su nguyên liệu. 
Without beig subJected to speclal treatment rubber cannot be extensively used. 
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169. Danh động từ sau giới từ ín spite of với nghĩa «mặc dù» 
Ví dụ: 
Mặc dù không thành công họ vẫn tiếp tục thử nghiệm. 
In spute öoƒ having met wìth failure they continued eXperimenting. 


170. Danh động từ sau giới từ in case of, in the event of, subject to với 
nghĩa “trong trường hợp”, “với điều kiện” danh từ, “trong trường hợp nếu”, ví 
dụ: 


(Trong trường hợp) nếu phản ứng xảy ra không phát nổ thì có thể cho rằng đó 
là phân ứng hữu dụng. 


ln case oƒ the reactlon proceeding without explosion it would be considered 


useful. 


Đề nghị này được thực hiện khi (với điều kiện) nhận được šự xác nhận của 


bạn trong vòng 7 ngày. 
Thịs offer ¡s made sub/ect receiving your confirmation within 7 days. 


171. Danh động từ sau giới từ against, for và cụm giới từ như: øn (he 
poù (verge) oƒ, far from. Sau động từ to be các giới từ này với đđt tiếp theo 
tương ứng nghĩa: đối lập, chống lại (o be againsf), ùng hộ, tán thành (0o be 
ƒor), sắp sửa (to be on the poinf øƒ), còn lâu mới, vẫn chưa hề (/o be far from), 


ví dụ: 

Họ đã chống lại việc hoãn thảo luận vấn đề này. 

They were agđinsf postponing the discussion of thịs problem. 
Tất cả chúng tôi đều đã ủng hộ việc cần bắt đầu thí nghiệm ngay. 
We were all for sfarting the EXperiments ât Once. 

Các kết quả này vẫn chưa hề có tính thuyết phục. 

The results are ƒar from being conclusive. 

Hiện nay vấn đề này còn lâu mới được giải quyết. 


The question ¡s at present #zr from being solved. 
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Chú ý. Ở một số trường hợp có thể bỏ qua being, ví dụ: 
Phản ứng còn lâu mới mang tính định lượng. 
The reaction ¿s ƒ4r from (being) quantitative. 

172. Danh động từ sau các động từ và cụm từ xác định 


Trong tiếng Anh có số lượng rất lớn các động từ, tính từ và phân từ đòi hỏi 
giới từ xác định, sau các giới từ này thường sử dụng các ddt: fo depend on (upon), 
to object to, to insist on (wpoh), to rely on (wpon), to prevent ffom, to succeed ỉn, t0 
resHÌt in, to think of, to hear oƒ, to kuow oƒ (about), t0 accuse ðƒ, t0 approve 
(disapprove) oƒ, to inform oƒ, to suSpect oƒ, to persist in, to aiả iH, to am at, to 
aCcount for, to give up, to go on, to keep on, to keep from, to pHt ðƒƒ, to resHlt from, 
to be disappoimed at, to be giad at, to be surprised at, to be engaged in, to be 
active in, to be interested in, to be aqfaid oƒ, to be capable (Imcapable) oƒ, to be 
ƒond øƒ, to be proud øƒ, to be astonished at, to be pÌleased with, to be responstble 


for, to get used to, to be suCCess$ƒHl ín, to be consistent with, ví dụ: 

Đề tháo toàn bộ thiết bị để điều chỉnh lại, chỉ cần tháo lỏng đinh ốc ở 3 chỗ. 

To loosen the entire assembly for adjustment eallš for loosening screws onÌy 
at three poInts. 

Các nhóm chức năng có khả năng tạo muối. 

Funcuional groups are capable øƒforming salts. 
173. Danh động từ với chức năng định ngữ 

Danh động từ ở chức năng này được sử dụng với nhiều danh từ, chủ yếu có 
nghĩa trừu tượng (problem, task, way, idea, habi, art), mà nhiều đanh từ trong số 
đó được cấu tạo từ động từ (hope, feeling, intention) hoặc tính từ (dificulty, 


necessiy). 


Các danh từ được sử dụng trước ddt với chức năng định ngữ thường là: 
astonshimem (a), disappoimment (al), surprise (at) apology (for pian (for), 
evidence (for), preparation (Íor), insttumen! (ƒor), reason (ƒOr), experience (In), 
tmterest (in), convenience (in), skiMH (im), chance (of), opportunity (of), method (oƒ, 
for), procedure (of), techưque (of), Jear (of), habu (of), hope (6ƒ), idea (of), 
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tmportance (oƒ), intention (of), means (of), necessity (of), pleasure (oƒ), possibility 
(of), problem (of), theory (oƒ), process (of), right (of), way (of), objection (to), 


opposttion (1o), discusston (oƒ, on), ví dụ: 
Có vài phương pháp khắc phục khó khăn này. 
There are several ways of handling this difficulty. 
Hệ thống này có nhược điểm là nó tương đối đắt. 
The $ystem has the disadvantage of being relatively expensive. 


Các đệm kim loại này vẫn có ưu điểm là có thể chịu được sự động chạm 


mạnh hơn thuỷ tỉnh. 


These metal packings do have (he advantage oƒ being abÏe to withstand 


harder usage than glass. 

Để viết một cách thuận lợi, các công thức như (e), (Ð) được biểu thị bằng các 
công thức qui đổi (e') và (f'`). 

For convenience in writing, models such as (e) and (), are represented by 
the projection formulas (z/) and (Ÿ). 

Đây là dụng cụ mới để đo huyết áp. 

Thịs is a neW đevice for measuring blood pressure. 


Chú ý. Dát cũng đóng vai trò định ngữ của danh từ tiếp sau nó để tạo thành 
cụm từ vững chắc, ví dụ: boiling point = “điểm sôi”; “melting point” = điểm 
nóng chảy. 

174. Danh động từ sau động từ và cụm động từ như: /o begin, fo start, to 
stop, to finish, to give np, to leave of, to keep, to keep on, to go on, to put of, 
lo posipone, to đelay, to be busy. Động từ dạng này chỉ sự bắt đầu, tiếp tục 
hoặc kết thúc của quá trình và chỉ hành động hoặc trạng thái giữa điểm đầu và 


cuối của quá trình, ví dụ: 
Họ đã bắt đầu công việc. They started working. 
Công ty này đã bắt đầu sản xuất chất xúc tác tổng hợp vào năm 1942. 


'Thịs company began manHƒacturing synthetic catalysts in 1942. 
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Họ hoãn thảo luận vấn đề này. 

They have pưf ðƒf điscussing the problem. 

Chú ý 1. Trong tập hợp với ddi động từ s/øj có nghĩa “ngừng”, “chấm dứt”, 
“không...nữa”: Anh ta ngừng hút thuốc. He s/2;eđ smoking. 

Trong tập hợp với Infinitive động từ fø sføp có nghĩa là “dừng lại”: Anh ta đã 
đừng lại để hút thuốc. He stopped to smoke. 


Chú ý 2. Trong một số trường hợp being có thể hiểu ngầm, ví dụ: In Algiers 
the situation ¡is continuing (being) calm... He would certainly be rewarded if he 
contuinued (being) faithful to his obligations. 


175. Danh động từ sau động từ vả cụm động từ như: /o ?¡ke, 0o dislike, ro 
prefer, to hate, to qford, to mìnd, to eHJoy, to be worth while, to be no good, 
to be useless, to be (of) no use. Các động từ dạng này chỉ thái độ của người 
nói đối với quá trình, ví dụ: 

Tôi thích học. 

I hke studying. 

Tôi rất ghét bỏ bài giảng (nghỉ học). 
I hate œussing lectures. 


Họ không thể cho phép mình tiến hành thêm một thí nghiệm không đạt hiệu 
quả nữa. 


They could not aƒforđ carrying ouf another unsuccessful experimenI. 
Hiện tượng này đáng để thảo luận. 
IL1S worth wÌiile discussing thìs phenomenon. 


176. Danh động từ sau động từ như ífo menfion, to remember, to 
Ssuggesf, fo warranf, to need, to avoid, to recomrmend, to require, 
to justify 


Các dộng từ này là đặc trưng cho văn bản khoa học và kỹ thuật và rất thường 
gặp trong tập hợp với đát, ví dụ: 


Beckmamn đã tránh đốt nóng lignin với axII. 
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Beckmann avoided heating the hgnin with acid. 


Chú ý. Sau các động từ fo memiion, to remember, to need, to require thay 
cho Perfect Gerund thường sử dụng Indefinite Gerund, ví dụ: le meniioned reading 


tt in the paper. Í remember being asked about 1. 
477. Danh động từ với chức năng chủ ngữ 


Trong văn bản khoa học và kỹ thuật chủ ngữ thường được biểu thị bằng dđt 
(xem thêm §249), ví dụ: 


Sự có mặt của tạp chất cản trở việc tiến hành phản ứng này. 

Carrying our thịs reaction was hindered by the presence of admixtures. 

Thay thế nitơ bằng lưu huỳnh trong các hợp chất betain và cholin làm giảm 
hiệu quả sinh lý học. 

Substituting sulfur for nitrogen In compounds of the betaine and choline 


types diminishes the physiological effect. 
178. Danh động từ với chức năng nghĩa của vị ngữ ghép 

Với chức năng này dđt đứng sau động từ nối /ø be, ví dụ: 

Công việc yêu thích cuả tôi là đọc sách. 

Mỹ favorite occupation ís reading books. 

Đối lập của phương pháp bóng đèn là cho hyđrocacbon với hyđro đi qua trên 
chất xúc tác. 

The opposite of the lamp method ¡š passing the hydrocarbon with hydrogen 
over the catalyst. 
179. Đoản ngữ (đoạn) danh động từ 

Đối với tiếng Anh khoa học và kỹ thuật đặc trưng là việc sử dụng các đoản... 
ngữ dđt. Công thức cuả đoản ngữ ddt là: “giới từ + đại từ sở hữu” hoặc “danh từ + 
ddt”. Sự khác nhau của đoản ngữ dát và các trường hợp sử dụng ddt sau giới từ đã 
xét ở trên là ở chỗ qúa trình được biểu đạt bằng ddt tương ứng không phải với chủ 
ngữ, mà với chủ thể hành động khác được biểu thị bằng đại từ sở hữu hoặc danh từ, 

Ví dụ: 
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Khả năng etylen biến đổi thành hyđrocacbon thơm là không đáng kể. 


The possibility øƒ ethylene being converted into aromatic hydrocarbons 
1s slipht. 

Kết quả này là hệ quả trực tiếp của tổng thể được kích hoạt trong trạng thái 
cân bằng với các chất thử chiếm ưu thế. 

This result is a đirect consequence øƒ (he activated complex beig in 
equilibrium with the predominant forms of the reactants. 

Xuất phát từ điều bán kính nguyên tử bo bằng 0,89À, các tác giả đã tính được 
rằng ái lực điện tử của chất bo trifforua bằng 6,l electron vôn. 


On the basis of the radius øƒ the boron afom being 0,89À_, the apparent 


electron affinity of boron trifluoride was calculated to be 6,1 electron volts. 

Nếu cái bãy quá đây, thì có nguy cơ axit bị hút vào hệ thống này. 

If the trap 1s too full, there is danger øƒ acid being sucked into the system. 

Biến đổi hoàn toàn được chỉ ra bằng sự tăng của độ pH đến 4-4,5 hoặc giảm 
đến 8-8,5. 

Complete conversion will be indicated by /be pH r¡ising to 4+—4.5 and falling 
to 8—8,35. 

Có thể điều này diễn ra rất dễ dàng do cation nhường proton cho phân tử của 
dung môi và biến thành amin bậc ba. 

Thus may well take place extremely readily by the kafion losing a proton to a 
molecule of solvent and being converted Into tertliary amine. 

Quá trình chiết tách chỉ có ý nghĩa kinh tế khi urani là sản phẩm phụ của 
ngành công nghiệp supephôtphat. 

The extraction process is only economic on the basis øƒ uraniwm being a by- 
product of the superphosphate industry. 

Mặc dù Stevens giả định rằng R phân tán cùng các electron liên kết của nó 
nhưng những người khác lại cho rằng dữ liệu trên cũng phù hợp với phân tán của R 


không có electron liên kết của nó. 
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Although Stevens suggested that  migrates with its bonding electrons, 
others have suggested that the above data are also consistent wih R migrating 
wWwithout 1ts bonding electrons. 

Nitrobezen không thể đun nóng trên 170° trong axit sunfuric mà không bị 
phân rã. 

Nitrobenzene cannot be heated above 170” with sulfuric acid without violent 
d€COIDOSIHLOH OCCHFTLHE. 


480. Đoạn danh động từ sau owing to, (to be) due to, to lead to, to 
result ïn 


Sau các cụm câu có giới từ đặc trưng đối với văn bản khoa học và kỹ thuật 
này rất thường gặp đoạn ddt, ví dụ: 

Tất cả các hợp chất này đối vị với thuỷ phân kiểm, có :hể, nhờ nhóm methyl 
cản trở chất phản ứng lại gần. 

All these compounds resist alkaline hydrolysis, presumably øwing to 


approach of the reagent being obstructed by the methy] group. 


Kemball chỉ ra rằng hoạt hóa cao của vonfram chính là do năng lượng 
hoạt hóa hấp thụ hóa học của metan trên vonfram thấp hơn đáng kể so với các 


kim loại khác. 


The high activity of tungsten has been shown by Kemball /o be due to the 
aCtivation energy of methane chemisorption on tungsten being far lower than on the 


other metals. 

Cơ chế phản ứng mới tổy dẫn đến việc giảm sản lượng. 

This new reaction mechanism has led ro the yield having dropped. 

Nguyên tử phôtpho không có khả năng tạo thành liên kết hệ 3, điều này làm 
cho phân tử phôtpho có cấu trúc hoàn toàn khác phân tử nitơ. 


The mability of phosphorus atoms to establish triple bonds amfong 
themselves resui¿s in the phosphorus molecule having a very different structure 


Írom the nitrogen molecule. 
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Chú ý. Trong đoạn đdt đôi khi sử dụng danh từ ở cách sở hữu được biểu thị 
bằng “s hoặc s” (số nhiều), ví dụ: 


Có các chứng minh rõ ràng là Pauling đã sai lâm. 

There are unmistakable proofs of Pauling% having been WTOng. 
181. Đoạn danh động từ với being ẩn 

Đối với tiếng Anh đặc trưng là việc sử dụng các dạng vô nhân xưng của động 
từ không có zø be hoặc dạng biến đổi của nó (being, having been). Hiện tượng này 
cũng tồn tại đối với đoạn dứt, ví dụ: 

Tuổi thọ của các chất xúc tác này thường ngắn do tạo thành nhựa. 

The life of these catalysts was usually short đue £ø the resins (being) formed. 

Thuận lợi là ở chỗ cần tương đố: ít thời gian để điểu chế axit :rực tiếp từ 

thiophen tương ứng. 

The convenience lies in the relatively few hours (bei:g) required to produce 
the acid directly from the corresponding thiophene. 

182. Tương đương của danh động từ và đoạn danh động từ 

Trong các phần trước (§170 — §187) đã minh hoạ sự sử dụng rộng rãi đđt 
trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật. Ngoài ra trong tiếng Anh còn sử dụng các 
dạng khác tương đương, ví dụ: 

Quá trình này là quá trình gia công axeton bằng dung dịch hypochlorit natri. 

This prOC€SS COISISIS  /rafing acetone with a soluion of sodium 
hypochlorite. = This proCess cOnsIsts Im /ređ/menf of acetone with a solution of 
sodium hypochlorite. 

Đồng thời với sử dụng đoản ngữ đát, trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật sử 
dụng rộng rãi mệnh đề phụ, trong đó đại từ sở hữu hoặc danh từ của đoạn ddt tương 
đương chủ ngữ, còn ddi tương đương động từ — vị ngữ, ví dụ: 

Không có hy vọng là trong tương lai gần nhất chúng ta sẽ ihu được sản 
lượng cao. 

There ¡s no hope øƒ owr getting hiph yields in the near future. = There is no 
hope that we shaif get híph yields in the near future. 
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483. Danh động từ và danh từ từ động từ 
Trong khi dịch thường gặp lôi là nhầm lẫn 2 dạng: đđt và danh từ từ động từ. 
Cần nhớ rằng danh từ từ động từ là danh từ hoàn toàn và khác với dứt bởi các dấu 


hiệu sau: 





| Danh từ từ động từ Danh động từ 








- 


1. Có mạo từ đứng trước. 1.Không bao giờ có mạo từ. 


The reading Of scientifc books Is 


useful 





2. Có thể có số nhiều. 


The readings Of thís device are 


quIte correct. 


3. Sau nó có thể có giới từ øƒ, 


The reading of sclentfic books is 
useful. 


4. Có định ngữ là tính từ: 


Reading sclentific books 1s useful, 


2. Không thể có số nhiều. 


Reading technical magazmes helps 
him in his research work. 


3. Giới từ øƒ không dùng sau dđt (tân 
ngữ trực tiếp). 


Reading scientific books ¡s useful. 


4. Có định ngữ là trạng từ: Rezding 


scientific books regularly ¡mproves 


Thịs is a good reading. 
our knowledge. 





M. và L. Fieser nhận định rằng không nên sử dụng trong văn bản khoa học 
và kỹ thuật danh từ bắt nguồn từ động từ mà nên thay nó bằng danh động từ. Ví dụ, 
họ cho rằng thay vì ¿he coating oƒ the fabric took ten hours nên viết codfing the 
ƒabric took ten hours, còn thay cho the washing oƒ glassware and the wiping oƒ the 
bench are obligatory thì nên viết washing the glassware and wiping the bench are 
obligatory. 

184. Phân từ 

Tính động từ (khái niệm trong tiếng Nga tương đương với phân từ trong tiếng 
Anh) được dùng trong câu với hai chức năng: định ngữ và trạng ngữ. Trong tiếng 
Anh, định ngữ dứng cạnh từ được xác dịnh, còn trạng ngữ - đứng trước hoặc sau. 
(xem §I) 
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485, Phân từ với chức năng định ngữ 


Nếu định ngữ chỉ được biểu thị bằng một từ thì trong phần lớn các trường 
hợp nó đứng trước từ được xác định. Nếu định ngữ được biểu thị bằng nhóm từ 


(phân từ với các từ phụ thuộc), thì nó thường đứng sau từ được xác định. 

Phân từ với chức năng định ngữ 

Có hai dạng: V-¿nø (phân từ hiện tại hay chủ động) và Pụ (phân từ quá khứ 
hay bị động) của động từ. 

— V-izø ở chức năng định ngữ: 

Các tạp chất còn lại đã được tách khỏi sản phẩm cuối cùng. 

Các tạp chất còn trong sản phẩm cuối cùng đã được loại bỏ bằng chưng cất. 

The remaining admiXtures Were separated from the end product. 

The admixtures rénaining 1n the end produt, were đdistilled off. 

— Pụ với chức năng định ngữ ở các động từ có kết thúc là -¿Z, ví dụ: 

Sản phẩm được phân tách đã kết tủa. 

The ¡so/ateđd product was precipifated. 

Các bài báo do nhà khoa học này viết được dịch và in ở nước ngoài. 

The aruicles published by this scientist are translated and reprinted abroad. 
186. Phân từ với chức năng định ngữ tương đương với danh từ trong 

tiếng Việt 

Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật, V-ing và P„ ở chức năng định ngữ 
thường tương đương với danh từ trong tiếng Việt, ví dụ: 


Sự đẩy lẫn nhau như vậy tăng cùng với sự tăng kích thước của các nguyên tử 


có liên quan. 
Such mutual repulsions increase with /creasing si2e Of the aforns concerned. 
Tăng hàm lượng vật thể rắn đã làm giảm tỷ trọng, cũng như điện tích bề mặt. 


Inecreased solids contents decreased both density and surface area. 
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Các thí nghiệm đầu tiên đã cho thấy rằng đốt nóng hỗn hợp bột than với bột 
magiê cho khoảng 60% MpgC; và 40% Mg;G,. 


Preliminary experiments Indicated that a heafed mixture of coal powder 
and magnesium powder gave approximately 60 per cent of MgC; and 40 per cent 
of Mg;Ó. 

Tuy nhiên, hiện nay còn chưa rõ ảnh hưởng cảm ứng tăng sẽ làm biến đổi các 
liên kết điện tử đến mức độ nào. 

Just how increased tnductive power affects the electron bonds is not clear at 


present, however. 

187. Phân từ với chức năng trạng ngữ 
— V-ing ở chức năng trạng ngữ đứng trước và sau thành phần chính: 
Khi về nhà, tôi đã gặp người bạn. 
Going home T met my friend. 


— Phân từ bị động với chức năng trạng ngữ. Công thức: being + Pạ. Chỉ hành 
động biểu thị bằng trạng ngữ được thực hiện không phải bằng chủ ngữ: 


Khi nhận được thư, người ta đã mở ra. 

Being received the letter was opened. 

Phân từ hoàn thành với chức năng làm trạng ngữ. Công thức: having + Pụ. 
Chỉ hành động biểu thị bởi trạng ngữ xảy ra trước hành động chính: (Sau) khi về 
nhà, tôi đã uống trà. javing come home I had my tea, ví dụ: 

Sản lượng chiếm 12% gỗ khô và biến đổi phụ thuộc vào số lượng axít 
clohyđric được sử dụng. 

The yield was 12% of the dried wood, varying with the amount of 
hydrochloric acid used. 

Nói chung, hợp chất hữu cơ kim loại là hợp chất được đặc trưng bởi liên kết 
trực tiếp của cacbon với một kim loại. 

Broadly speaking, organometallic compounds are compounds which have a 


direct union of carbon with a metal. 
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Chú ý: Đôi khi phân từ với chức năng trạng ngữ là mệnh đề đệm và ở trường 
hợp như vậy được ngăn cách với mệnh đề chính bởi đấu phẩy, ví dụ: 

Khi nghiên cứu động lực tạo thành của các muối amôniắc bậc 4 trong các 
chất hòa tan khác nhau ở 100°C, Menschutkin đã nhận thấy rằng phản ứng xảy ra 
chậm nhất là ở hydrocacbon, còn nhanh nhất là ở rượu thơm. 

| 

Menschutkin, examimng the kinetics of the fÍormation of quaternary 
ammonium salts in a variety of solvents at 1002 C, found the sÏowest reactlon In the 
aliphatic hydrocarbons, and tÌie fastest in the aromatic alcohols. 

188. Dịch tập hợp “bằng cách đó, qua đó + động từ” tiếng Việt bằng 
phân từ với chức năng trạng ngữ. 

Tập hợp “bằng cách đó, qua đó + động từ” trong tiếng Việt tương đương 
dạng V-ing ở chức năng trạng ngữ với các từ /„s, so (tuy nhiên, thường bỏ qua), 
ví dụ: 

Biểu đồ về nồng độ đã cho của ion hydro là các đường khá thẳng, qua đó cho 
thấy phần phản ứng được quy định bởi m-nitrophenol, ở đây là bậc một. 

Plots for given hydro-nium-ion concentrations gIve reasonably straight lines, 


showing that the part of the reaction due to m-nitrophenol is first-order therein. 
189. Dịch mệnh để trạng ngữ bằng phân từ ở chức năng trạng ngữ 

Mệnh đề trạng ngữ với các từ như “(điều này) chứng tỏ”, “(điều này) chỉ ra” 
có thể dịch sang tiếng Anh không cần biến đổi cấu tạo câu, ví dụ: 


Phản ứng sunphua ban đầu với clo cho ra các sản phẩm, trong đó tách ra 
phần dư đisunphua cacbon lưu huỳnh, (điều này) chứng tỏ bản chất phối hợp của cơ 
khép. 

Reaction of the original sulfide with chlorine yields products in which the 
carbon disuftide residue 1s detached, which speaks for the coordinate nature of 
the adduct. 

_ Tuy nhiên, các mệnh đề như vậy cũng có thể dịch cả bằng phân từ V -i›g với 


chức năng trạng ngữ, ví dụ: 
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Gần đây đã cho thấy rằng độ dẫn điện phụ thuộc vào sự có mặt của ôxy, điều 
này chỉ ra quá trình ion hóa của peroxit, mà không phải của etan. 

It has recently been shown that the conductivity depends on the presence of 
OXVygen, ind¡icafing lonisatlon of the peroxide rather than the ethane. 
490. Dịch mệnh đề liên thuộc bằng phân từ với chức năng trạng ngữ 

Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật thường sử dụng phân từ với chức năng 
trạng ngữ, thậm chí trong các trường hợp khi hành động được biểu thị bằng trạng 
ngữ, theo nội dung của mình mang nghĩa không ít hơn hành động được biểu thị 
bằng vị ngữ của mệnh đề chính, (trong tiếng Việt là đồng vị ngữ) ví dụ: 

Phần ứng diễn ra khá chậm và đòi hỏi vài giờ trong điều kiện hồi lưu. 

The reaction is fairly slow, requiring several hours of refluX conditions. 

Trong thuật ngữ liên kết hóa trị thì liên kết He - H chủ yếu là liên kết ion và 
được thể hiện tốt nhất bằng cấu trúc He = H. 

In VB language the He to H bond is largely ionic, being best represented by 
the structure He = H. 

Trên cơ sở phân tích, người ta cho rằng nhân benzen bị hyđrô hóa một phần, 
làm giảm cường độ màu. 

On the basis of analyses, the benzene nucleus is assumed to be partly 
hydrogenated, cawusing a decrease in the intensity of the color. 

Trong cơ chế (9) thành phần của sản phẩm không liên quan tới độ sôi của 
phản ứng và được xác định như sau. 

In mechanisms (9) the product composition is unrelated to the reaction 
kinetics, beig determined thus. 

Chú ý. Để tránh đơn điệu về phong cách khi dịch nên sử dụng cả sự kết hợp 
đơn giản, ví dụ: 

On the other hand, methyl-n-propy]-ketoxime øives two amides as products 
of the Beckmann transformation, behaving as though both forms were present in 


solution, while methyl 1sopropyl ketoxime ø;ves only one anide apd behaves as a 


single substance. 
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191. Đoạn phân từ tuyệt đối 

Đoạn (đoản ngữ) phân từ này là một trong những cấu trúc ngữ pháp đặc trưng 
của tiếng Anh khoa học và kỹ thuật. Đoạn phân từ tuyệt đối là phân từ với chức 
năng trạng ngữ (hoặc đoạn phân từ trạng ngữ) với chủ ngữ độc lập. Công thức của 
đoạn phân từ tuyệt đối: Chủ ngữ + V-ing, đứng trước hoặc sau phần cơ bản của 


mệnh đề chính (xem §I). 


Trong đoạn phân từ tuyệt đối, tính chất trạng huống được biểu thị không phải 
bằng từ vựng, mà bằng ngữ pháp (ngữ pháp hóa từ vựng). Đoạn phân từ tương ứng 
với toàn bộ mệnh để trạng ngữ với chủ ngữ, vị ngữ của mình và một trong các liên 
từ sau: l) trong đó, mà, và; 2) bởi vì, do vì, vì; 3) mặc dù, nếu; 4) khi, sau khi; 5) ở 
chỗ (trong tiếng Việt). Sự lựa chọn liên từ phụ thuộc vào ngữ cảnh, ví dụ: 

Đối với mục đích của chúng ta có thể xác định các hợp chất hữu cơ kim loại 
như các hợp chất chứa các liên kết cacbon kim loại, /rong đó thừa nhận rằng từ 
“liên kết” bao gồm toàn bộ các kết hợp hóa học hoặc liên kết không chứa nguyên 
tử trung gian. 

For the present purposes organometallic compounds may be defined as those 
having carbon-metal bonds, the word «bond» being taken lo include all of chemical 
combination or linkage that, do not Involve an Imtermediate atom. 

Trên nhiều phương diện, quá trình khử giống như tác dụng của chất thử 
Grignard, rong đó thay thế nhóm alkyl hoặc ary] là hyđrô tham gia vào thành phần 
của phân tử đang phản ứng. 

In many ways reduction resembles the acion of a Grignard reagent, 


hydrogen entering the reactant molecule in place of an alky] or aryÌ group. 

Tất cả các giá trị được tìm ra bằng thí nghiệm cao hơn một cách đáng kể, mà 
trị số trung bình của chúng bằng 6,45. 

All the values found experimentally are considerably higher, theirr mean 
being 6,45. 

Chúng ta có thể chỉ ra rằng »ếu bỏ qua hiệu ứng phân cực hóa thì khoảng 
cách từ các dường nối tâm của lưỡng cực hút và các góc tạo thành sẽ có các giá 


trị sau. 
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We can show that, polarisation effect being neglected, the đistance of the 
lines Joining cenf{ers of the attractng dipoles, and the angles which they make with 


it, have the following values. 

Chú ý 1. Đoạn phân từ tuyệt đối thường được tách bằng dấu phẩy đối với 
mệnh đề chính. 

Sau khi thảo ra được phương pháp mới, sản lượng tăng lên. 

A new technique having been worked out, the yields rose. 

Chú ý 2. Đoạn phân từ tuyệt đối đôi khi nằm trong ngoặc. 

Môi trường sonvat hóa tốt đảm bảo ổn định trạng thái chuyển đổi tương tự 
như trạng thái “a” (trường hợp xuất hiện điện tích). 


The good solvating medium provides stabilization of a transition state similar 


to “a” (charge being created). 


Chú ý 3. Trong đoạn tính động từ tuyệt đối being (have been) có thể bỏ qua, 


ví dụ: 

Khi đã xong công việc, chúng tôi về nhà. 

The work (berng) finished, we went home. 

Sau khi kết thúc thí nghiệm, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu mới. 

The experiment (haying been) carried out We started a new Investigation. 
192. Đoạn phân từ với giới từ with 

Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật rất phổ biến các đoạn phân từ được bắt 
đầu từ giới từ w#h. Chúng ngang bằng nghĩa với các đoạn phân từ tuyệt đối biểu thị 
trạng thái hoặc nguyên nhân đồng hành, và được dịch theo phương pháp tương tự, 
ví dụ: 

Bởi vì trước phản ứng đã xảy ra đồng phân hóa nên sản lượng rất thấp. 

With the tsomerisation preceding the reacuon, the yields were very Ìow. 

Thí nghiệm đã chỉ ra rằng 90% số phản ứng xảy ra là tương ứng với các 


phương trình 1 và 2, trong đó phản ứng đầu trội hơn. 
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Experiment indicated that 90% of the reaciions proceed according to 


reactions Ì and 2, wifh the former redominating. 
.183. Đoạn phân từ với giới từ wi£h và không có being 

Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật rất thường gặp đoạn phân từ với giới từ 
with: và không có being (having been). Minh chứng khẳng định là đoạn phân từ này 
tương đương đoạn có dạng -¿+g là các ví dụ, trong đó dồng thời có P„ và không có 
bơing, ví dụ: 

Mô hình được định hướng như ở (b), trong đó mạng cacbon thẳng đứng và 
được phân bố phía sau, còn hydro và hydroxyl được phân bố phía trước. 

The model is oriemteed as In (b) s#h the carbon chain vwer/ical and to the rear 


and the hydrogen and hydroxyl s¿anđing ouf in front, 


Nếu trong câu không có đạng V-ing và bỏ qua being (having been), thì biểu 
hiện hình thức duy nhất của đoạn phân từ là giới từ w (thường không dịch). 
Ngoài ra, trong câu phải có một trong số các yếu tố nhất thiết đứng sau động từ o 
be, cụ thể là trạng ngữ (thường với giới từ), danh từ hoặc tính từ, phân từ bị động. 


Điều này cho phép làm sáng tỏ chức năng của động từ vắng mặt £ø be trong câu. 
Chúng ta hãy xét câu với hai đoạn phân từ tuyệt đối với with: và vắng mặt being: 
Thực vậy, khi các mẫu ở vị trí đã được chỉ ra với nhóm l trên nhóm b ở cả 


hai hình 19 và 21, rõ ràng là d gần với a trong hình 19 hơn trong hình 21, và cũng 


đúng như vậy đối với các nhóm f và c. 


Thus, w/h the models í¡ (he posiron shown svith group | above group b in 
both Fig. 19 and 21, ¡t is clear that ở z closer to ø ín Fig. 19, than in Fig. 21, and 


the same is true for øroup f and c. 


Do vậy, các câu được đưa ra có thể sử dụng các đoạn tính động từ tuyệt đối 
với giới từ nh và không có being (having been). 


Phương trình (22) đơn giản là sự sắp xếp lại của phương trình (20), trong đó 
thay thế cho phép tích phân người ta sử dụng phép cộng. 


Eq. (22) is sinply a rearrangement of Eq. (20), w/t summation substituted 


for integration. 
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Hệ số nhiệt độ của quá trình hoạt hóa là đủ cao, với nhiệt độ tối ưu là 
khoảng 35°C. 


There ¡is a rather hipgh temperature coefficlent for actvatlon wi: a 


temperature øpfimun at about 35° €. 


Hàng loạt hợp chất đồng chất và dẫn xuất đã được điều chế và thử nghiệm, 
song không đạt được kết quả khả quan. 


A number of derived and related compounds were prepared and tested with 


few resuÌtS øƒ 41y proH1Se. 

Chất đốt nóng ban đầu không còn cần thiết, theo thông lệ, nếu có ôxy. 

A preheater has proved unnecessary wh: the oxygen normally available. 
194. Đoạn phân từ với giới từ with ở chức năng định ngữ 

Phân tích đoạn phân từ với giới từ wi/ cho phép giải thích các trường hợp sử 
dụng các đoạn phân từ này, đặc biệt khi vắng mặt beig ở chức năng định ngữ, 
ví dụ: 

Sản phẩm mà khi phân tích nó tương ứng với công thức Ni(BF;©); là loại bột 
xốp dai. 

The product with analysIs eorresponding to Ni(BF;O);, was a creamy fluffy 
powder. 

So với các phân tử mạch thẳng mà trục Z của nó hướng dọc theo các liên kết 
thì có thể phân chia các quỹ đạo của vòng và kim loại như sau. 

Compared to a linear molecule, with the z axIs along the bonds, the ring and 
metal orbitals can be classified as follows. 

Thí nghiệm đã xác lập rằng các tỉnh thể có mặt nghiêng về bên phải và bên 
trái thì làm quay các mặt phẳng ánh sáng phân cực theo các hướng đối lập nhau. 

Experiment established that crystals with the ƒaces inclined to the right and 
to the left rotate the plane of polarized light in opposite directions. 

Chú ý. Đoạn phân từ tuyệt đối không dùng giới từ w¡:h cũng có thể có chức 


năng định ngữ, ví dụ: 
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Kết hợp này có thể cho bốn đồng phân hình học, trong đó mỗi đồng phân đều 
tồn tại dưới dạng một số các đồng phân không phân chia. 


This addiion can give rise to four possibie geomeirical isomers, each 
existing as a number of non-separable conformation isomers. 


195. Infinitive (động từ nguyên thể) 

Động từ nguyên thể đóng vai trò chủ ngữ, trạng ngữ, định ngữ, bổ ngữ, Nó có 
thể là phần có nghĩa của vị từ ghép. Thường gập trong các đoản ngữ. 

Khi dùng động từ nguyên thể có chức năng trạng ngữ chỉ mục đích, trong 
tiếng Anh không cần có liên từ “để” (ngữ pháp hóa từ vựng), ví dụ: 

Để giảm tối thiểu sự phân hủy hợp chất chứa iốt, ông đã sử dụng thủy 
phân kiểm. 


To minimize decompositlon of the iodine-containing compound, he employed 


alkaline hydrolys1s. 


Phản ứng thử màu chỉ xác định các hợp chất hữu cơ kim loại có đủ khả năng 
phản ứng để nhanh chóng tham gia phản ứng thế halôgien kim loại với p - 


bromđdimethyianmilin. 


Colour test detects only those organometallic compounds, which are 
sufficlentÌy reactive / ømđergo a rapid halogen-metal exchange reaction with p- 


bromdimethylanline. 


Chú ý. Động từ nguyên thể với chức năng trạng ngữ cũng được sử dụng khi 
dịch cấu trúc chỉ mục đích với giới từ “để” sang tiếng Anh, ví dụ: 


Phổ quay có thể dùng để đo các độ dài liên kết, 
Rotation spectra can be used /ø ;m¿asure bond lengths. 


Ông đã dùng các phương pháp đo đặc biệt để đảm bảo độ chính xác của 
phép ảo. 


He had taken extraordinary steps fø ensure the precision and accuracy of 


me€aSurements, 
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496. Sắc thái tỉnh thái của động từ nguyên thể với chức năng 

trạng ngữ 

Sau tính từ với các từ enough hoặc /oo, động từ nguyên thể ở chức năng trạng 
ngữ đều có sắc thái tình thái, ví đụ: 

Trong các cấu trúc đối xứng C = C sự hấp thụ thường quá yếu để có thể nhận 
Tà. 

In symmetrical siructures the C=C absorption 1s often /2o weak to be 
detectable. 

Có thể điều chế anhydrit hỗn hợp vừa, đủ bền vững để có thể phân tách được 
ở ŒC hoặc thấp hơn. 


Ít is possible to prepare the intermediate mixed anhydride which 1s s/zbŸe 


enoughi to be isolated at 0° or below. 
Một số phân tử đủ lớn để có thể nhận biết chúng dưới kính hiển vi điện tử. 
Some molecules are Íarge eougit to be seent In the electron microscope. 
Phản ứng kết tủa quá khái quát để có được giá trị nào đó. 
Precipitation reactlons are íoo general to be oƒ vaÌue. 
Nồng độ cân bằng quá nhỏ để có thể đo được. 
Equilhibrtum concentration 1s £oo simdlÌ t0 measure. 

497. Động từ nguyên thể với chức năng trạng ngữ chỉ hệ quả 


Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật thường gặp động từ nguyên thể có 
chức năng trạng ngữ chỉ hệ quả: /ø form, to produce - “để tạo thành”, !o give, to 
yield - “để tạo ra” (với sự nhận được, với sự tạo thành), /o becøre - “để trở thành”, 


tø lose - “làm mất” v.v.., ví dụ: 


PiCl; hoạt động có thể ngưng tụ để tạo ra polyme không có khả năng tham 
gia phản ứng, hoặc có thể khử bằng CO để nhận được Pt và CoC;. 


The active PC, may condense to give the nonreactive poÌymer or it may be 
reduced by CO to give Ptand CoC],. 


211 


198. Dịch mệnh để liên thuộc bằng động từ nguyên thể với chức năng 
trạng ngữ 
Tương tự với phân từ ở chức năng trạng ngữ (xem §190), động từ nguyên thể 

trong chức năng này cũng thường được sử dụng ở các trường hợp khi hành động 

biểu đạt của nó theo nội dung mang lượng nghĩa không ít hơn hành động được biểu 
thị bằng vị ngữ của mệnh đề chính. Trong các trường hợp như vậy trong tiếng Việt 
thường sử dụng mệnh đề liên thuộc có chung chủ ngữ, ví dụ: 

Chất này được ôxýt hóa bằng ôxýt bạc và bị mất nguyên tử hydrô. 

This compound is oxidized by silver oxide fø /ose one hydrogen atom. 

199. Động từ nguyên thể với chức năng định ngữ đứng sau danh từ 
được định ngữ bổ nghĩa và có thể mở rộng thành mệnh đề phụ 
định ngữ, ví dụ: 

Kết quả chờ đợi là quan trọng đối với công trình nghiên cứu của chúng ta. 

Kết quả dang chờ đợi là quan trọng đối với công trình nghiên cứu của chúng ta. 

The result to be expected 1s important Íor our Investigation; The result that is 
to be expected ¡s Important for our 1nvestIigation. 

Động từ nguyên thể với chức năng làm dịnh ngữ rất hay được sử dụng sau 
các từ /he ƒtrat, the Ìast, the only, ví dụ: 

Klason là nhà hóa học đầu tiên về lignin đưa ra thuyết tạo thành lignin và giả 
định về công thức cấu tạo với chất thơm tự nhiên có thể đối với lignin. 


Klason was /he Ørsf lignin chemist /ø đevelop a theory of the formation of 


lignin and /ø propose a possible structural formula of an aromatic nature for it. 
Thomas có lẽ là người đầu tiên chú ý đến loại phản ứng này. 


Thomas appears to have been /he ƒirsf fo focus attention on this type of 


Teaction. 


Chú ý. Thông thường động từ nguyên thể với chức năng làm định ngữ được 
sử dụng để chỉ hành động trong tương lai. 


Phương pháp đo lỗ nhỏ bằng thủy ngân sẽ được mô tả ở phần sau.... 


The mercury porosimeter method /ø be đescribed in the next section... 
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Chất phản ứng được chọn trong mỗi trường hợp cụ thể phụ thuộc vào hợp 
chất sunphônat hóa và số nhóm sunphua được đưa vào. 


The reagent chosen in a particular case depends upon the compound ?ø be 


sulfonared and the number of sulfo groups fo be introduced. 
200. Động từ nguyên thể hoàn thành với động từ tình thái 
Công thức: mwsf (may, can) + have + Pụ (phân từ quá khứ của động từ}. 
Các động từ tình thái trong tập hợp với động từ nguyên thể hoàn thành thay 


đổi nghĩa của mình: động từ ;ms chỉ khả năng xảy ra, còn các động từ may, can 
chỉ khả năng hoàn thành hành động trong quá khứ được biểu thị bằng động từ 
nguyên thể hoàn thành, và tương ứng với các từ đệm “có thể”, “có lẽ”, “chắc là”, 
ví đụ: 

Chắc là anh ta đã kết thúc thí nghiệm. 

He must have fimished hts experiment, 

Động từ nguyên thể hoàn thành đi với động từ tình thái đóng vai trò chủ yếu 
trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật và được sử dụng trong nhiều trường hợp khi 
cần giải thích đối với các kết quả thực tế nhận được không phải ở dạng khẳng định, 
mà là giả định. Đôi khi ngoài sự biểu đạt ngữ pháp về khả năng, trong câu còn có 
tương đương về từ vựng của nó như ¿ ¿šs possible; ir ¡s likely, ví dụ: 

Có thể là một vài trong số các sản phẩm tách ra được điều chế bằng cách 
alkyl hóa các sản phẩm khác. 

l is posstble that some of the products isolated nay have resulted from the 
alkylation of others. 

Các sản phẩm thu được ở 25°C đã được clo hóa cao hơn, điều đó chứng tỏ 
metyl hypoclorit chắc đã phân giải và tham gia phản ứng như clo tự đo. 

The products obtained at 25° C were more highly chlorinated, indicating that 
the methyl hypochlorite must have decomposed and reacted as free chlorine. 


Họ nhận xét rằng ester có thể đã phân hủy thành axyl và ôxy. 


They point out that the es(er zmusf have undergone acyÌoxygen fission. 
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201. Động từ đặc trưng thái độ 

Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật rất thường gặp các đoản ngữ mà yếu tố 
bắt buộc là động từ đặc trưng thái độ. Thuật ngữ này được dùng để chỉ các động từ 
(ở mức độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn) đặc trưng cho thái độ của người nói đối với lời 
nói, ví dụ: Người ta øói rằng anh ta đã làm việc. Chúng tôi f7 rằng anh không đến. 

Động từ đặc trưng thái độ trong tiếng Việt thường nằm ở mệnh đề chính, còn 
động từ chính thì ở mệnh để phụ: Người ta cho rằng cô ấy ở đây. Chúng tôi nghĩ 
rằng công việc này đã được hoàn thành. Tôi :/ch khi anh ấy cười. 


Trong tiếng Anh phổ biến rộng rãi các đoản ngữ (xem §203 - §205, §209), 
trong đó động từ đặc trưng thái độ cũng như động từ chính nằm trong cùng một câu 
đơn. Dùng làm động từ đặc trưng thái độ có thể là số lượng rất lớn các động từ khác 
nhau, các động từ này nằm trong trường hợp chỉ có một trong các nghĩa thông dụng 
của mình, hoặc là có nghĩa mới. Ví dụ, động từ đặc trưng thái độ co;iider có nghĩa 
là “cho, coi” mà không phải là “xem xét”, tø believe - “đưa ra, cho thấy” mà không 
phải là “in tưởng”, fø choøse - “cot...là, cho...là” mà không phải là “lựa chọn”, /ø 
work out - “hóa ra”, “dường như” mà không là “làm ra”, /ø give - “chỉ ra” mà 
không là “cho” và v.v.., ví dự: 


Người ta cho rằng hấp thụ ôxy là giai đoạn xác định tốc độ của phản ứng. 


The uptake of oxygen is believed to be the rate-determining step of the 


reaction. 
Các số liệu này có thể được coi là xấp xỉ như nhau ở mức độ đáng kể. 
These data must be considered as being largely approximate. 


Vấn đề về động từ đặc trưng thái độ còn chưa được sơi rọi một cách dầy đủ 
trong sách báo. Các động từ này chưa được hệ thống hóa và nghĩa của chúng chưa 
dược nghiên cứu. Sách giáo khoa và ngữ pháp chuẩn chỉ giới hạn ở sự liệt kê số 
lượng không đáng kể các động từ như vậy. Ví dụ, N. B. Aristov viết: “Động từ 
nguyên thể có thể được sử dụng như một phần của chủ ngữ phức trong “đoạn động 
từ nguyên thể chủ thể”, khi vị ngữ được biểu thị bằng một trong các động từ: /ø say 
- nói, £o se - nhìn thấy, ứo hear - nghe thấy, :o stafe - khẳng định, fo repørt - thông 


báo, báo cáo, /ø announce - loan báo, thông tin, fo believe - tin, coi, f0 suppose - đề 


214 


nghị, fo think - nghĩ, to expect - chờ, để nghị, to khow - biết, to understand - hiểu, 
to consider - coi...là, cho. ...là, to assưne - đề nghị, fo declare - loan báo và một số 


động từ khác”. 


Trong các trường hợp khi tác giả phân loại động từ đặc trưng thái độ cho 
đoạn động từ nguyên thể thì sự phân loại được đưa ra không gây ra cho độc giả 
hình dung cụ thể được là các động từ nào trừ số đã liệt kê được sử dụng trong các 


đoạn động từ nguyên thể. 


Việc sử dụng thuật ngữ “động từ đặc trưng thái độ” cho phép tạo lập công 
thức của các đoản ngữ này. Xuất phát từ việc yếu tố bắt buộc của các đoản ngữ 
động từ nguyên thể không phải là động từ nguyên thể (bởi vì động từ rø be có thể 
không có), mà là động từ đặc trưng thái độ, chúng tôi đã tách tập hợp động từ đặc 
trưng thái độ với “4s” + V-ig) và lập các công thức của chúng. 


Cần lưu ý rằng sử dụng động từ đặc trưng thái độ là đặc thù đối với văn bản 
khoa học và kỹ thuật, ví dụ: 


The Conference ¿š scheduied to take place in August. 

The author was đesfined to be disappointed. 

Lack of oxygen ¿s credifed to make people lose health. 

Reaction 2a may be wriffen as proceeding by the following mechanism. 
The reaction w4s ƒeared to take a different course. 

This method, previously méntioned as affording good result, is widely used. 
Each corner ¡s „»werstood to be the location of a carbon atom. 

They acknowledged the reaction to be exothermic. 

Carcinogens may be d2ƒfined as being chemical and physicaÌ agents. 


The angle  between the acute disectrix and ejither OptiC aXIS Wøas measured 
to be 1,3° for bulk crystal specimen B. The possibility of demonstrating specific 
parts of the Intestinal tract as being responsible for the :ntoxication seen in Eck- 
fistual animals was explored in two ways. Although the 4 II state of NO has been 
predicted by Mulliken to be a bound sfate, ít is considered separately because 


215 


insufficient spectroscopic data are avallable. lt is this force which may be (houghi 


øƒ as holding the molecule together. 


The ground station will be at Rumford, Maine, and will be comparable with 
that used for Project Echo. In this case the radio frequencies are proposed to be in 


the neighborhood of 4,000 m. 


The missile to be analysed ¡s ¡đealized as a long beamlike siructure that has a 
finite number of lumped masses, mass moments of inertia, flexural stiffnesses OVer 
a short Inierval of length. The masses đre 4ssned constant at some particular tưne 
which means that the mass change during the tưne for a single vibration 1s small 


and negligible. 


G. E. Coates (Organo-metallic compounds 1956) wr¿/es øƒ this substance as 


an obscure compound of unknown origin. 


While we have been talking oƒ the sutface of a solid catalyst as the site of the 


catalytIc reactions, It 1s by no means clear that such 1s always the case. 


Inelastic collisions between atoms may be cafegorized as Involving 


lonizatfon of electrons,,rearrangement of electrons, or electronic transitions. 
202. Danh mục các động từ đặc trưng thái độ 


Dưới dây là danh mục các động từ đặc trưng thái độ và tương đương của 


chúng được sử dụng trong văn bản khoa học và kỹ thuật: 


to accept, to acknowledge, to ađmut, to adveriise, to allege, to allude, to 
analysc, to qnnounce, t0 anficipale, to appear, to appreciate, to be apt to, Ìo argue, 
l0 assert, t0 assigh, to assurne, to bear out, to beÌieve, to caÌculate, t0 Cale80riSe, to 
be certain, to chance, to caracterise, to choose, to củe, to clawn, to cÌass, to 
CÏassjWy, to COnunent, to Compute, to conceive, to conclude, to conftrm, to consider, 
tØ construe, to corrobordte, to cownt on, to credtt, to declare, to deduce, to deem, to 
deftne, to demonstrate, to deny, to depict, to describe, to designate, to desire, to 
destine, to determine, to devine, to diagnose, to disclose, to disÌike, t0 enViSage, to 
establish, to estimate, to evaluate, to expect, to explain, to fancy, to fear, to feel, to 
and, to fix, to formulate, to give, (O0 guarahtee, to gue$s, to hapnpen, to hear, to hold, 


to idealise, to teHf), t0 iner, to imagine, to Đe tìclhned, to mảicate, to triend, to 
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tmterpret, to Judge, to khow, to label, to learn, to like, to be likeÌy, to list, to look to, 
to look upon, to mean, foO medSHF€, t0 rìeHt<ion, tÓ Hofe, to nolice, t0 observe, to 
obiain, to order, to perceive, to perrtt, to picture, to phace, to pÌedge, to poit to, to 
postulate, to prefer, to predict, to presume, to prelehd, to propo3e, to prove, f0 pHÍ 
ƒorward, to be proved, to quote, f0 rale, to rationalise, to read, to realise, to 
recalculate, to reckon, f0 recogiise, to refer to, to regard, to remetnber, to r€pOLt, 
!O Feprešeht, to repute, t0 require, to revedl, to ruanour, to say, to schedule, to see, 
to seem, to show, to speak oƒ, to siale, to subsfaHtidfe, t0 ÿMgg6{, f0 §umimafiSe, to 
Support, t0 sHpDpose, to suspect, to be sure, to symbolise, to take, to taÌk öƒ, to think 
(of), to treat, to trust, to turn out, to Hnderstand, to be unÏikely, to view, to visuadlise, 


to wamt, to wish, to work out, to write (óƒ). 


Vấn để về nghĩa chính xác của nhiều trong số các động từ đã nêu trên còn 
chưa được nghiên cứu. Tuy nhiên, rõ ràng là với chức năng đặc trưng thái độ, các 
động từ thường mất nghĩa đầy đủ và có thể xếp chúng thành vài nhóm, không quá 
phân biệt về nghĩa. Một trong các nghĩa phổ biến nhất kết hợp nhiều động từ đặc 
trưng như “cho thấy, nêu....ra"” và “coi .... là, xem ... nhí”, ví dụ, có ở các động từ ro 
a$suune, to consider, to choose, to hoÌd, ro take. Sử dụng các động từ có cùng nghĩa 


chủ yếu được quy định bởi phong cách, ví dụ: 

De Boer đã xác định rằng tỷ trọng của chất này bằng 2,5. 

De Boer reported the density of the substance to be 2.5. 

Họ đã xác định rằng tỷ trọng của chất này nằm giữa 2,554 và 2,559. 

They deterrnmined the density of the substance to be between 2,554 and 2,559, 
„Có thể hình dung là tinh thể nằm ở tâm vòng tròn S". 

The crystal can be pictured as located at the center of the circle S". 

Có thể hình dung là mỗi một tinh thể là một mạng đảo. 

Each crystal may be envisaged as a reciprocal lattice. 

Hoặc ví dụ: 

1) Higher open cham olefiins were thoughf to arise either by direct 


polymerization or by ring opening fzom the polymethylenes. Production of 
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saturatcd hydrocarbons was cómsiđered to be due either to hydrogenation of 
cycÌnnes,causing ring opening or to splitting of side chams atiached to a 
polymethy-lene nucleus. 

2) Elhane w4s regarded as prmary decomposiion product; at low 
temperatures the amount formed, although small. was neatly proportional to the 
amount of ethylene đecomposed. Methane was considered a secondary product 


since †s proportion increased as the heating time was prolonged. 

Trong ví dụ 1, các động từ đặc trưng /ø fink và to consider đồng nhất về 
nghĩa, trong ví dụ 2 là các động từ đặc trưng fo regard và †ø constder. 
203. Tân ngữ với động tử nguyên thể 

Tên gọi này dược giải thích là khi thay thế hai mệnh đề bằng một mệnh đề 
thì chủ ngữ của mệnh đề thứ hai trở thành bổ ngữ, còn vị ngữ của mệnh đề thứ hai 
thành động từ nguyên thể. Công thức: chủ ngữ + động từ đặc trưng + tân ngữ + 
động từ nguyên thể, ví dự: 

Họ đã tính được rằng hàm lượng của methoxyl trong protolignin gỗ thông là 
14,8%. 

They caiculated the metho-xyÌ content of spruce protolignin to be 14.8%. 

Sandelin đã xác định rằng hàm lượng methoxyl trong gỗ thông là 4,6%. 
Sandelin đetermmined the methaxyl content oŸ sprucewood to be 4.6%, 

Chúng ta cũng có thể viết rằng năng lượng nhiệt được hấp thụ trong một quá 
trình như vậy được biểu thị như sau. 

We can also wzi the heat energy absorbed in such a process to be as 
follows. 

Ở 0°C và áp suất thấp, nghĩa là trong các điều kiện mà Roberts đã khẳng 
định lớp hdddrô được lấp đầy, trên thực tế nó chỉ được lấp đây đến 80%. 

Ai 0°C and low pressures, conditions under which Roberts h2 ciatmed the 


hydrogen layer to be complete, the layer ¡s In fact only 80% complete. 


Chú ý 1. Sau động từ /ø see, fo hear v.v... động từ nguyên thể được sử dụng 
bỏ 00: 
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Tôi thấy cô ta chạy. Ì see he run (= to run). 

Chú ý 2. Nếu chủ ngữ của mệnh đề chính trùng với chủ ngữ của mệnh đề 
phụ thì khi chuyển sang đoản ngữ này, bỏ đi tân ngữ (từng là chủ ngữ mệnh để 
phụ). 

Các nhà khoa học này cho rằng họ đã phát minh ra hợp chất mới. 

The scientists believe to have điscovered a new compound. 

Loder khẳng định rằng ông đã điều chế được botri florua nguyên chất. 

Loder claimed to obtain pure boron trifluor1de. 

204. Tân ngữ với phân từ hiện tại 

Công thức: chủ ngữ + động từ đặc trưng + tân ngữ + V -zø, ví dụ: 

Có thể hình dung được là các phân tử của dung môi tham gia vào hoạt hóa 
trong các đung môi cực cũng giống như chúng đã tham gia vào dung môi trơ. 

Ít seems possible /ø picrure solvent molecules parficipafing im the actIvated 
complex ¡n these polar solvents just as they địd in the inert solvents. 

205. Chủ ngữ với động từ nguyên thể 

Đoản ngữ này tương ứng với hai mệnh đề, mệnh đề thứ nhất cấu tạo từ động 
từ đặc trưng thái độ dưới đạng nhân xưng không xác định và chủ ngữ hình thức ¡¡: 
is known - “rõ ràng”, ¡† ís demonstrafed - “chứng tỏ”, ïf ís thought - “người ta, 


nghĩ”, ï ïs considered - “điều được coi”, ¡ ¡s found - “người ta thấy”, í ¡s sugsested 


2.1? 


- “giả định, giả thuyết”, ¡ ¡š sưiđ - “điều được đề cập, người ta nói”, # ís taken - 
“điều được chấp nhận, người ta coi”, ¿ ¡s believed - “người ta tìn, coi”, # í> 
regarded - “điều được xem xét, ï is supposed - “điều được nêu ra”, ! ¡š reported - 


“điều được thông báo” v.v..., ví dụ: 
Người ta nói rằng anh ta rất có khả năng. 
lt ¡is said that he is very capable. 
Rõ ràng là anh ta đã đến. 


lr khown that he has come, 
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Tên gọi “chủ ngữ với động từ nguyên thể” được giải thích là khi biến đổi hai 
mệnh đề thành một mệnh đề thì chủ ngữ của mệnh đề thứ hai trở thành chủ ngữ của 
cả đoản ngữ, còn vị ngữ của mệnh đề hai là động từ nguyên thể. Từ đây có công 
thức: chủ ngữ + động từ đặc trưng + động từ nguyên thể, ví dụ: 

Người ta nói rằng đối với các phản ứng tương tự thì môi trường thích hợp là 
rượu tetrahydro furfuriL 


Tetrahydrofurfuryl alcohol ¿š sai2 fø be a sultable medium for reactions of 


this sort. 


Người ta đã phát hiện ra là hằng số cân bằng = 0, 232 và các số liệu tương 


ứng một cách chính xác hơn với công thức. 


The equilibrium constant wøs ƒound o equal 0.232 and the đata fø it more 


aCcurately into a formula. 


Thông thường, một cách đơn giản, người ta đốt nóng hydrazon, mặc dù đã 
được thông báo rằng phương pháp này cho sản lượng thấp hơn là làm sôi với axít 


aXetic. 


Ít is common simply to heat the hydrazone, alÏthough this was reported to 


øive a lower yield than refluxing with acettc acid. 


Đầu tiên người ta nghĩ rằng chất II là sản phẩm sơ cấp của phản ứng, tuy 
nhiên sau đó đã cho thấy rằng nó được tạo thành do phản ứng thứ nhất với thiophen. 


Originally, substance II was thougkt to be the primary product of the reaction 
but it Was subsequently shown to form the reaction of Ï with thiophene. 


Có thể cho rằng hai phản ứng này xảy ra chủ yếu bằng phương pháp ion hóa. 
These two reactions can be assumed tø occur predomnantly by ionization. 
Người ta phát hiện ra rằng hợp chất này có tính chất gây mê. 

This compound was discovered to have anaesthetic propertles. 

Hãy hình dung là hai nguyên tử hyđro, a và b, tiến lại gần nhau từ vô tận. 
Two hydrogen atoms, z and b, are tmagined to approach cach other from 


infinity. 
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Có giả thuyết rằng bề mặt của phần chất xúc tác này cấu tạo từ các nguyên 
tử côban. 


The surface of this portion of the catalyst was postulated to consist oŸ 


cobalt atoms. 


Sai sót có thể xảy ra ở các giá trị áp suất đã nêu trên là chưa rõ, nhưng người 
ta cho rằng nó giống như sai sót nêu trên. 


The probable error in the above pressure values 1s known, but estimated to 


be that shown. 
Có thể giả thiết rằng phản ứng xảy ra theo hướng sau đây. 
The reaction can be inƒerred to take the following course. 
Có thể hình dung là phản ứng này diễn ra theo các giai đoạn sau. 
This reaction may be represented to take pÌace 1n the following steps. 
Người ta lo ngại là hàm lượng tạp chất cao sẽ dẫn đến sản lượng thấp. 
The high percentage of impuritles was ƒeared to leađ to low yields. 
206. Động từ đặc trưng thái độ fo furn out, (o happen, fo seem, ío appear 


Trong đoản ngữ “chủ ngữ + động từ nguyên thể” động từ fø rưn out là 
“đường như là, tỏ ra là”, o happen - “Xây ra”, to seem, to appear - “dường như” 


“có vẻ như” được sử đụng ở dạng chủ động, ví dụ: 


Số liệu về sự tương quan có vẻ cũng đúng đối với nhiều hợp chất 


hyđrocacbon. 
These correlations appear to hold, also, for many hydrocarbons. 


Điều hệt như vậy, có thể, là đúng đối với quá trình ôxi hóa bằng các chất thử 
khác. 


The same thing appears to be true of oxidations with other reagents. 
Điều đó, có lẽ, cũng đúng đối với sợi kim loại. 


The same seems to be true of metal filaments. 
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207. Động từ đặc trưng thái độ fo prove 
Nghĩa chủ yếu của động từ này là “chứng minh” và “chứng tỏ, thì ra”. Ở cá 
hai nghĩa. động từ fø prove có thể được biểu thị như động từ đặc trưng thái độ trong 


các trường hợp sau: 


k2 Ta 


1. trong đoản ngữ “bổ ngữ + động từ nguyên thể” ở nghĩa 
(xem §203). 


chứng minh” 


Chúng tôi đã chứng minh được rằng giả thuyết này là sai lầm. 
We proved thịs suggestion to be wrong; 


2. trong đoản ngữ “chủ ngữ + động từ nguyên thể” (xem §205) ở nghĩa 
“chứng minh”, nhưng chỉ ở dạng bị động: 


Chất này đã được chứng minh là đặc biệt bền vững. 
This substance was proved to be extremely stable. 
Có thể chứng minh rằng yếu tố này có ý nghĩa to lớn. 
This fact may be proved to be oŸ great Importance. 


Người ta đã chứng minh rằng chất này ảnh hưởng đến sản lượng chung. Chất 
này đã được chứng minh là ảnh hưởng đến sản lượng chung. 


Thí product has been proved to affect the overall yield; 


3. trong đoản ngữ “chủ ngữ + động từ nguyên thể” ở nghĩa “chứng tỏ, thì ra”, 


nhưng chỉ ở dạng chủ động. 
Thì ra là sự việc xảy ra đúng như vậy. 
Sụch 2s indeed proved to be the case. 


Mặc dù thoạt nhìn, hệ thống hợp kim cũng như phản ứng hóa học dường như 


là tương đối đơn giản nhưng hóa ra cả hai đều phức tạp. 


Although at first sight both the alloy system and the chemical reaction seem 


relatively simple, both auwe proved to be complex. 
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208. Tương đương của các động từ đặc trưng thái độ: fo be sưre, to be 
certain, to be likely, to be unlikely 


Đoản ngữ “chủ ngữ + động từ nguyên thể” cũng được sử dụng với động từ 
ghép này tương tự theo chức năng của mình với các động từ đặc trưng thái độ. 


tương đương với các từ “chắc là, hiển nhiên, tất nhiên, nhất định" (to be sure, to be 


1% 


certain), “có thể, có lế” (to be likely), “chưa chắc, chưa hẳn” (to be tmlikely). 

Nghiên cứu này có lẽ cho các kết quả tốt. 

This investigation 1s keÏy to produce good results. 

Các phản ứng nêu trên chắc sẽ diễn ra suôn sẻ. 

The above mentioned reacilons are cerfđin to proceed smoothiy. 

Hợp chất này tất nhiên là có chứa tạp chất. 

'This compound 1s sure to contain admixtures. 

Phát minh này nhất định sẽ dẫn đến các kết quả quan trọng. 

This đisCOVery ¡¿s cerfain to lead to Important results. 

Chưa chắc nổ sẽ xảy ra ở 300°C. 

The explosion 1s ¿„/keÌy to take place at 300°C 

Chú ý. Trong văn bản khoa học và kỹ thuật /ø be iikeiy thường có ý nghĩa 
tình thái chỉ khả năng, còn động từ nguyên thể đứng sau cụm từ này thường biểu thị 
hành động trong tương lai, ví dụ: 

Các khoáng vật như vậy cũng có thể gặp cả ở những nơi khác, tuy nhiên khả 
năng phát hiện chúng chỉ giới hạn ở các vùng nhất định. 


Such minerals are ÏikeÏy to occur in some other places as well, the probability 


Of discovering them being however limited 1o certain areas. 
Trong các khu vực núi lửa có thể gặp suối nước nóng. 


In volcanic regions hot-springs 4e Ï/keÌy to occur. 
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209. Tân ngữ (chủ ngữ) với “as + phân từ hiện tại (V -ing)” 

Các đoản ngữ này giống nhau theo nghĩa của mình với các đoản ngữ "tân 
ngữ + động từ nguyên thể” và “chủ ngữ + động từ nguyên thể” và, theo nguyên tắc, 
mỗi đoản ngữ đều tương ứng với hai mệnh đề trong tiếng Việt. Công thức: chủ ngữ 
+ động từ đặc trưng + tân ngữ + phân từ hiện tại. Các đoản ngữ này được phổ biến 
trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật. 

Đôi khi, trong một câu gặp đồng thời tân ngữ (chủ ngữ) + động từ nguyên thể 
và tân ngữ (chủ ngữ) + 4s + V-ing cho phép phán đoán về tính đồng nhất của 
chúng, ví dụ: 

Kekule đã giả định rằng hóa trị là tính chất của các nguyên tử và là hằng số 
đối với mỗi nguyên tố. 

Kekule conceived valence as Đbeing a property of atoms and /o be a constant 


for each elemerI. 
Người ta cho rằng chất xúc tác này cho kết quả tốt và không gây khó khăn 
trong công việc. 


This catalyst was regarded as affording good tesults and (o mwolve no 
difficultles in operating. 


fự €€ 


Có thể, số lượng động từ đặc trưng thái độ gặp trong các đoản ngữ “chủ ngữ 


€, 


+ aš + phân từ hiện tại” và “tân ngữ + as + phân từ hiện tại” nhiều hơn trong đoản 


ngữ động từ nguyên thể, ví dụ: 
Người ta đã xác lập rằng amôniắc tạo thành là nitơ amit của phân tử protein. 


The ammonia which 1s formed is esgblished aš representing the amide nitro- 


gen of the protein molecule. 
Có thể cho thấy rằng X chứa tạp chất. 
Xcan be shØown aš confaining admiXtures. 
Người ta cho rằng phản ứng này có ý nghĩa to lớn. 


This reactlon ¡s cøwstdered as being 0 great Importance. 
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Nhìn chung, có thể cho rằng toàn bộ chất được hoạt hóa trong phản ứng 
phân tử kép có các tính chất là trung gian giữa các tính chất của chất phản ứng và 
của sản phẩm. 

Ín general, I1 seems reasonable to picfre the acuvated complex In a 
bimolecular reaction 4y Ö2ving propertles intermediate between the properUes of 
the reactants and products. 

Người ta thừa nhận rằng quá trình xác định tốc độ là phản ứng đơn phân tử. 

The rate-determining step 1s pictured as being a unimolecular reaction. 

Có thể cho rằng các phương trình 1 và 2 xác định diện tích bề mặt theo thể 
tích của các lỗ nhỏ. 

Eq. 1 or 2 can be /ooked upon as đeterimining the surface area in terms of the 
pore volume. 

Tuy nhiên, cần nhận thấy rằng các nhà hóa học hữu cơ đã quen cho rằng các 
axít khoáng chất mạnh nhất đều cho phản ứng kiểm đặc trưng. 


Ít is, however, necessary (to point out that organic chemists have been 
accustomed /ø /reø/ the strongest mimeral acids as xerfimg the charact€rIstic 


reaction of an alkall. 
Do độ axít không ổn định và do axít dễ dàng phản ứng với nước, nên chỉ có 
thể xác định được một cách gần đúng điểm nóng chảy nằm giữa 56°C và 58°C. 


Because of the instability of the acid and the fact that it readily reacts with 
water, the melting point could be đefe?rmined only approximately ay being between 
56 and 58° €, 


Có thể viết rằng phản ứng 2a xảy ra theo cơ chế sau đây. 
Reaction 2a may be wiffe as proceeding by the following mechanism. 


Đôi khi người ta nói rằng các ion ở trạng thái chuyển đổi, nhưng điều này được 
thực hiện nhằm mục đích thuận tiện, mà không phải nhằm mục đích chính xác. 


lons are sometimes spoken øƒ aš being 1n a transition state, but thís is đone as 


a matter of convenience rather than as a matter of accuracy. 
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210. Động từ đặc trưng thái độ trong các đoản ngữ động từ nguyên thể 

+ tân ngữ có giới từ by 

Trong tiếng Anh khoá học và kỹ thuật sau động từ đặc thái độ trưng thường 
gặp nghĩa chỉ người hành động cụ thể dùng giới từ by. Cụm từ tương tự tương 
đương với tiếng Việt: 1) như .... đã tìm ra (chỉ ra, nêu ra, xác lập, mô tả, phát hiện 
và v.v..); 2) theo quan điểm, ý kiến và v.v... ví dụ: 

Barger và Girardet đã phát hiện ra rằng hai thành phần nhóm aporphine chi 
chứa ba nguyên tử ôxy. 


Two members of the aporphine group have been ƒound by Barger and 
Girardet to contain but three atoms of oXygen. 


Theo quan điểm của Arnaud, các kết quả này chỉ ra công thức C;;H„„O;¿. 

The results vwere imterpreted by Arnaud as pointing to the formula CH,„¿O¿. 
211. Động từ đặc trưng thái độ dạng phủ định 

Trong các trường hợp khi động từ đặc trưng thái độ ở dạng khẳng định, còn 
vị ngữ của mệnh đề phụ ở dạng phủ định thì khi dịch ra tiếng Anh bằng các đoản 
ngữ “chủ ngữ có động từ nguyên thể” và “tân ngữ có động từ nguyên thể”, phủ định 
được chuyển từ vị ngữ của mệnh đề phụ sang động từ đặc trưng thái độ, ví dụ: 

Người ta đã nghĩ rằng các phản ứng này không diễn ra mạnh mẽ. 

'These reactions were not thought to proceed very violently. 


Thậm chí trong axít sunphuric, có lẽ không xảy ra quá trình chuyển đổi bậc 2 
-2 hoặc 2-3. 


Ín sulfuric acid even secondary-secondar y or secondary-tertiary transfer đoes 


HOf SẴẴ@T ÍO OCCH. 


Cơ chế của phản ứng đã được biết đến từ lâu và quan trọng về kỹ thuật này, 
hình như còn chưa được nghiên cứu. 


The mechanism of this old and technically important reaction đoes ;2/ seern 


to have beeh Uyesiigated. 


Chú ý. Trong một vài trường hợp, dạng phủ định của động từ đặc trưng thái 
độ hoặc tương „ương của nó không liên quan tới vị ngữ của mệnh đẻ phụ, ví dụ: 
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Không nên cho rằng quá trình đưa vào các nhóm alkyl là phản ứng ít quan 
trọng hơn trong dãy benzen. 

The introduction of alky] groups iš nơi fo be construed as a reaction oŸ ]esser 
importance than ¡n the benzene serIes. 

212. Đoản ngữ với động từ đặc trưng thái độ, trong đó không có to be 

(being) 

Như đã nêu, trong tiếng Anh rất thường bỏ qua động từ /ø be trong động từ 
nguyên thể hoặc V-¡np (being, having been). Hiện tượng này cũng là phổ biến đối 
với đoản ngữ “tân ngữ + chủ ngữ + động từ nguyên thể” hoặc “zs + phân từ hiện 
tại”. Trong các trường hợp như vậy, chỉ số duy nhất về sự hiện diện của các đoản 
ngữ này là động từ đặc trưng thái độ, ví dụ: 

Không thể cho rằng sự đồng nhất này chỉ là cảm nhận và rằng nó xuất hiện 
đo đao động của các điện tử hóa trị. 

This Identty should not be regarded aš apparent and arising from an 
osc1llation of the valency electrons. 

Sự khác nhau giữa hai nguyên tử nitơ được biểu thị bởi công thức này là 
không tồn tại trên thực tế; có thể viết rằng cả hai nguyên tử n¡itơ đều có liên kết đối 
với nguyên tử cacbon và mang điện tích dương. 

The distinction between the two nitrogen atoms which this formula mmplies 
has no rea] existence, either nitrogen atom could be wriffen as double bound to the 
carbon atom nở carrying a positive charge. 

Chất thử có trong lượng dư lớn đến mức có thể coi rằng nồng độ của nó là ổn 
định, 

A Teactant Is present in such large excess that Its concentrauon can be 


deeined constaH. 
Người ta cho rằng phản ứng bị hạn chế bởi các liên kết ba không cuối. 
The reactlon was considered restricted to nonterminal triple bonds. 
Người ta cho rằng sự giảm bề mặt là bởi sự lấp đầy hoặc lấp các lỗ nhỏ của 


chất xúc tác. 
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The loss of area ¡š believed due to a filing or blocking off of cataÌyst pores. 

Chúng ta thừa nhận rằng khoảng cách thẳng đứng giữa các đường này ở thế 
được chọn là độ cao của sóng. 

The vertical đistance between these lines at the selected potenttal is #aken 4s 


the wave heigÌi. 

Có thể cho rằng đây là do kết quả đốt quá nóng. 

This may be faken as the result of oVerheating. 

Nên chọn đại lượng p đối với amôniắc là 4 hay 1? Thông thường người ta 
chọn 1. 


Should the value of p for ammonium Ion be chosếen đs ƒour Or one? ÏL 1s 


generally aš øne. 


Cần chắc chắn rằng không có chất khử khác, bởi vì có thể nhầm lẫn rằng chất 


này là một trong năm chất cần xác định. 


]t 1s essential to make sure that no other reducible substance could be 


present, for ¡t would erroneousÌy be couuted as one öƒ the five being determined. 


Cũng như vậy, nhưng ở nghĩa rộng hơn, có thể cho rằng kết tủa thủy phân 
hoặc sự tạo thành phức chất là các phản ứng axít - bazơ, bởi vì trong các phản ứng 
này nồng độ của các ion hydro lập tức thay đổi khi có dư chất thử đầu tiên. 


Likewise, but In a broader sense, hydrolytic precIpitations or complex 
formations may be classfied as acid-base reactions, for in them the hydrogen-ion 


concentration changes suddenly with the Íirst excess Of reagent. 
213. Động từ đặc trưng thái độ trong các mệnh đề phụ 


Động từ đặc trưng thái độ thường được sử dụng trong các mệnh đề phụ định 


ngữ và tân ngữ, ví dụ: 
Chỉ có các chất được coi là tạp chất mới có điểm nóng chảy thấp hơn. 


Only those substances which can be considered as being miXtures have a 


depressed melting poim. 


Chú ý. Trong các câu dưới đây động từ đặc trưng thái độ có nghĩa “?eo ý 


kiến, quan điểm, theo số liệu đã cho” v.v... (xem §210). 
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Ông phát hiện ra rằng khi có một lượng nước không lớn, ôxit êtylen tạo 
thành hàng loạt ête, mà theo ông, là polyête. 


He found that in the presence of small amounts of water ethylene oxide 
forms a serles ot ethers wiuch he thoughi to be polyethers. 


214. Động từ đặc trưng thái độ ở dạng vô nhân xưng 

Động từ đặc trưng thái độ thường gặp ở dạng vô nhân xưng là phân từ hiện 
tại, danh động từ và động từ nguyên thể, ví dụ: 

Một vài thử nghiệm như vậy ban đầu tưởng như là thành công, sau đó hóa ra 
lại dẫn tới sự tạo thành đime của các gốc mong đợi. 

Several such endeavors, initally believed successfil, later proved to have 
yielded dimers of the expected radicals. 

Dễ dàng xác lập rằng các mẫu mà theo quan sát còn lỏng khi làm lạnh thuộc 
hạng thấp hơn. 

Samples observed to remain liquid on cooling are readily recognized as 
being of lower grade. 

Phương pháp này, như đã chỉ ra trước đó làcho kết quả tốt, hiện nay đang 
được sử dụng rộng rãi. 

Th¡is mcthod, previously mentioned as affdrding good results, is now 
widely used. 

Các hợp chất hữu cơ đã đề cập trên đây là không hòa tan trong nước, không 
chứa các nhóm hydroxy! và ở đây, như trong cả các mối quan hệ khác, là khác biệt 
VỚI nƯỚc. ' 

The organic compounds cieđ above as being insoluble in water do not 
contain hydroxyÌ groups and are ¡n this and other respects unlike waïer. 

Vận tốc khí, như đã nêu trong văn bản, được sử dụng đối với cột 6mm, dao 
động từ 10 đến 400 ml / phút. 

The gas rates reporfeđ in literature aš having been employed for columns of 


6 mm range from 10 to 400 mi/min. 
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Khi biết rằng các bạn tôi đang bận, tôi đã quyết định chính mình đến thăm họ. 
Knowing my friends /ø be busy I decided to call on them myself. 


Như vậy, khi nói về một đồng phân quang nhất định nào đó là d - đồng phân 
hay I - đồng phân, cần phải xác định dung môi. 


Hence, it ¡is necessary to specify the solvent whew speaking öøƒ a certain 


optical isomer as be¿ug the đ-Isomer or Ï-isomer. 
Giả sử rằng tốc độ hyđro hóa benzen bằng 100, thì o -, m -, p -xylen hydro 
hóa theo tỷ lệ 32 : 49 : 65. 


With the benzene hydrogenation rate đssuned ro be 100, o-xylene, m- 


xylene, and p-xylene hydrogenate In the ratlo of 32 : 49 : 65. 


Norrish đã tiến hành các thí nghiệm cho phép áp dụng lý thuyết này và 
dường như thể hiện các trường hợp mà trong đó chủ yếu là hai giai đoạn khởi đầu 


và tăng trưởng ganh đua với nhau. 


Norrish has carriled out experiments enabling this theory to be applied and 
SCẴHMing to represent cases 1n which mainly the tWo steps, starL and growth, 


Interfere with each other. 


Thịs can best be explained Öy assuning the magnesium compÏÌex fø consíst øƒƑ 


the following equilibrium mixture. 


Nhà hóa học thường cho rằng sự xuất hiện của sản phẩm này có nghĩa là 
phản ứng kết thúc.. 


The chemist 1s usually Inclined ío regard the appearance of this product 4s 


signjfying that the reaction 1s OV€T. 
215. Trạng từ tương đương của động từ đặc trưng thái độ 


Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật đôi khi sử dụng trạng từ, đặc trưng cho 
quan hệ của tác giả đối với hiện tượng hoặc sự kiện được mô tả và là tương đương 
của động từ đặc trưng thái độ cùng gốc với nó (xem §8?), ví dụ: 


Hiện nay ý tưởng này hình như đã hiển thực. 


The idea 1s now seermingiy obvious. 
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Có thể giả định rằng đơn vị này liên kết hai mạch peptit. 

Thịis unit coneceivabiy could bìnd together two peptlde chains. 

Người ta cho rằng phương pháp tách lập do Girard sử dụng là hoàn toàn thỏa 
mãn, tuy nhiên cho đến nay phương pháp này chưa được mô tả đầy đủ trong văn 
bản khoa học. 


Reputediy highly satisfactory 1s the method of Isolatton employed by Girard 


but not yet fully described in the sclentific literature. 
216. Danh từ tương đương của động từ đặc trưng thái độ 


Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật thường sử dụng danh từ cùng gốc với 
động từ đặc trưng thái độ trong tập hợp với “as + V -1ng (phân từ hiện tạ), ví dụ: 


Tuy nhiên hiện nay không có đầy đủ số liệu cho phép xác định đơn trị rằng 


các dải nằm ở bất kỳ vị trí nào trong số các vị trí này đều do nguyên nhân này. 


However, imnsufficient data are available at present to allow the unequivocal 
tdentfication oƒ'bands at either of these positions as Đerng due to thịs cause. 


Sự thừa nhận mới đây các hợp chất phôtphonitril là các hệ "thơm” đã kích 
thích hoạt động nghiên cứu. 


The recent recogniion øƒƑ. phospho-nitrlic compounds as <‹đrønafic»> 


sysfems has stIimulated research. 


Chú ý. Từ câu sau đây có thể thấy rằng trong một câu có sự kết hợp sử dụng 
về mặt phong cách như thế nào giữa động từ đặc trưng thái độ (/o ƒormulate) và 
đanh từ đặc trưng thái độ (ƒformulaiion). 


o-Aminothiophenol reacted additively with l mol. of various diarycarbodi- 
imides to afford high yields of products which are formulared, on the basis of theïr 
mode of formation composition, molecular weight, and chemical properties, 4s Š-ø- 
aminophenyl-NNˆdiary- lisothtoureas (D. Ït is well known that carbodi-Imides 
condense with ammonia or amines to yield substituted guanidines; they also react 
with thiols, affording for example SNN-triphenylisothiourea with thiophenol. 7he 
ƒormulation øŸƒ the present serles of compounds 4s ¡sothioureas (Ï), and not as 


guanidines (Ta), implying a more rapid attack carbodi-imides at the thiol than at the 
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amino-group in o-aminothiophenol, ¡is based on the chemical behaviour of 
the products. 
217. Đoản ngữ 'for + danh từ (đại từ) + động từ nguyên thể” 

Đoản ngữ “#ør” + danh từ (đại từ) + động từ nguyên thể (với tiểu từ 7o), theo 
nguyên tắc, tương đương với mệnh đề phụ + liên từ “để”. Danh từ hoặc dại từ của 
đoản ngữ này tương đương với danh từ hoặc đại từ ở chức năng chủ ngữ của mệnh 
để phụ chỉ trạng thái, còn động từ nguyên thể tương đương với động từ vị ngữ, 
ví dụ: 

Để phản ứng xảy ra, cần hai giờ đồng hồ là đủ. 

'Two hours were sufficient før the reaCtIOn 2 2CCHF. 

Vấn đề này quá phức tạp để có thể giải quyết được nó. 

The problem ¡s far too Involved for one o Đe abïe to solve il. 

Để ôxy hóa là đặc thù thì rượu alkoxit tự nó phải không có khả năng ôxy 
hóa, vì vậy, t - butoxit nhôm được dùng làm chất xúc tác. 


For the oxidatlon /ø be specific, the alkoxide alcohol must itself be incapable 


of oxidation; thus aluminium t-butoxide was used as the catalyst. 


Nước đá không thể ở trạng thái cân bằng với nirat bạc tỉnh thể ở nhiệt độ cao 
hơn - 7,4, còn dung dịch nitrat bạc nước không thể ở trạng thái cân bằng với nước 
đá hoặc muối tinh thể khi nhiệt độ thấp hơn - 7,4. 


Ít is impossible for Ice £ø be at equllibrium with crystallne silver citrate af 
any temperature above — 7.4, or /or an aqueous solution of silver nitrate /o be at 


equllibrium with rce or the crystalline saÏt at any temperature below — 7.4. 

Cơ cấu này được trang bị đặc biệt để toàn bộ hệ thống vận hành tự động. 

This mechanism 1s provided with special devices ƒor the whole system ío 
/Hnction automatically. 

Chú ý. Để thay thế for trong đoản ngữ này có thể sử dụng ¿w order 0o. 

Để quá trình phân giải này diễn ra không có xúc tác axít thì ion cacboni tạo 
thành cần phải ổn định hơn. 
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In order for thị cleavage to occur without acid catalysis, the carbonium 1on 


to be formed should be more stable. 


218. Các động từ fo cause, ío make, to force, to lead, to get + danh từ 
(đại từ) + động từ nguyên thể 


Các động từ này thường nhận nghĩa “buộc....phải, bắt buộc”, nếu sau chúng 
là động từ nguyên thể, ví dụ: 

Ngoài ra, người ta cũng sử dụng khử điện phân, tuy nhiên nhiều chất thử 
khác buộc nguyên tử nitơ phải tách ra dướt dạng amôniắc. 


Electrolytic reduction !s also used, but many other reapents cđ/sc the 


nitrogen 0ø be spÌhf off as ammonla. 


Cần đảm bảo một số điều kiện để thiết bị chưng cất như vậy hoạt động có 
hiệu quả và không bị sai sót. 
S%everal requirements have to be satisied /o zmake suụch a stll operare 


efficiently and without errOr, 
Họ đã cho chất lỏng đi qua lớp nén chặt của chất đã được nghiền nhỏ. 
They made the fluid flow through a packed bed of finely divided solid. 
Thông thường khó làm cho nitơ kết hợp được với các nguyên tố khác. 
It is usually rather difficult fø ge ntrogen £ø combine with other elements. 
Chúng tôi đã không thể làm cho sản phẩm này pôlyme hóa. 
We could not ge this product ?o polymerise. 


Các tính chất này buộc ông ta phải đưa ra giả thuyết rằng họ đã nhận được 


một hợp chất mới. 


These propertles Íeđ him /ø suggest that they had prepared a novel 


compound. 


Chú ý 1. Động từ nguyên thể sau động từ fo make với nghĩa “buộc phát” 


“làm cho” được sử dụng không có /ø, ví dụ: 


Ông ta đã làm cho phản ứng này phải xảy ra Ở áp suất thấp. 
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He made this reaction run at reduced pressure. 


+” 


Tuy nhiên, nếu động từ /ø make với nghĩa “buộc phải” ở dạng bị động thì sau 


động từ này là động từ nguyên mẫu có /ø, ví dụ: 
Chất lỏng này buộc phải chảy chậm vào bình phản ứng. 
A given fluid is made ro flow very slowly into the reaction vessel. 


Chú ý 2. Động từ /ø czuse + động từ nguyên thể tương đương với cụm động 
từ “gáy ra + danh từ ” hoặc động từ “dân đến” trong mệnh đề phụ với điểu mà, là, 
ví dụ: 

Sử dụng áp suất gần 50 cm cột thủy ngân sẽ dẫn đến điều là giọt nhỏ xuống 
có trọng lượng 6-lÔmg trong mỗi 3- 6 giây. 


The application of a pressure of about 50 cm of mercury wiÏ cause a drop 
weigphing 6—10 mg fø ƒaÌl every 3—6 seconds. 


Giảm nồng độ tối đa gây ra chuyển động tương đối nhanh hơn của dải. 
The decreasing concentration at the maxinum causes the band fø move 
relatIvely faster. 


Đun nóng đến 90°C hoặc cao hơn có thể làm cho trimethytallium phát nổ khi 
phân hóa. 


Heating to about 90° or above cđ cause trimethyltallium 7ö đecompose with 


explosion. 

219. Các động từ fo allow, to enable, to permit + động từ nguyên thể 
Ba động từ này có nghĩa là cho phép và rạo khả năng, được sử dụng rộng rãi 

trong văn bản khoa học và kỹ thuật với động từ nguyên thể sau đó (thường ở dạng 

bị động) trong bổ ngữ phức, ví dụ: 


Nhiệt độ cao đã cho phép tiến hành phản ứng này trong hai giỜ. 
Hiph temperatures a//owed the reactton to be carried out in 2 hours. 


Có thể sử dụng các tính chất này để nghiên cứu quá trình nóng chảy và tinh 
thể hóa; chúng cho khả năng tiến hành tính tỷ lệ tương đối của các pha tỉnh thể và 
vô định hình. 
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The properties may be used to study meltng and crystallisaion and they 
enable the calculation of the relative proportons of crystalline and amorphous 
phases :ø be maáde. 

Từ đó, phân tích toán học đầy đủ của nhiều cacbon hyđro đơn cho khả năng 
xác định được quá trình hấp thụ này với độ chính xác cao hơn. 

Since that time the full mathematical analyse of many simple hydrocarbon 
has enabled this absorption rø be defined with more precIsion. 

Chú ý. Ta cũng gặp các cụm động từ này với tân ngữ phức mà động từ 
nguyên thể của nó ở đạng chủ động, ví dụ: 

Như vậy, trong các trường hợp nhất định, phương pháp tốc độ kết tủa cho 
phép nhận được số liệu theo các thành phần riêng biệt. 

Thus in certain cases sedimentation velocity method alfows one (o obtain 
Information on separaie componenIs. 

Khử ion hyđro làm hạn chế thế năng của catốt và đồng thời tạo khả năng cho 
một vài phản ứng điện hóa xảy ra được trên catốt thủy ngân. 

The reduction of hydrogen Ion serves to lim the cathode potential, and 


therefore fø permit certain electrochemical reactions fø øccwur at the mercury 
cathode. 


THỨC GIẢ ĐỊNH 


220. Ba trường hợp sử dụng thức giả định trong tiếng Anh 


Trong tiếng Anh, thức giả định có thể được biểu đạt bởi các hình thức tổng 
hợp, ví dụ như be và were, cũng như các hình thức phân tích: should, would, could, 
mighi với động từ nguyên thể không có :ø đứng sau chúng, ví dụ: 

Sẽ là sai lầm nếu nói rằng chỉ có cacbon tạo ra sự khác nhau giữa thép 
và gang. 

li wowld be an error to say that carbon alone brings about the differences 
between steel and cast iron. 

Trong các lò như vậy, tuy còn rất sơ khai, người ta đã có thể thu được một 
cục sắt nặng tới 10 pao vào cuối ngày. 
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In such furnaces, though very primitive, thev would be able to have at the 


end of the day a lump of Iron as mụuch as ten pounds. 


Lẽ ra nhà luyện kim đã gọi các chất như lưu huỳnh và photpho là tạp chất 
trong quặng sắt. Do nhiều lý do khác nhau chúng không phải là thứ mong muốn. 


The ¡rron-maker would call such substances as sulphur and phosphorus 


impurities in the iron ore. They wowld not be desired for various reasons. 


Trong tiếng Anh hiện đại, thức giả định chủ yếu được sử dụng trong ba 
trường hợp: 


1. sau động từ biếu thị yêu cầu, đề nghị, mong muốn và sau các câu vô nhân 


xưng có nghĩa như cần thiết, mong muốn, hợp lý (xem §221). 


2. khi có các từ chỉ mức dộ không thực tế nào đó của nội dung thể hiện 
(xem §222). 


3. trong các câu điều kiện (xem §224). 


221. Sử dụng thức giả định sau động từ biểu thị yêu cầu, để nghị, 
mong muốn và sau các câu vô nhân xưng có nghĩa tương tự nhau 


Trong số các động từ và câu vô nhân xưng phổ biến nhất dạng này có thể chỉ 
xây ra: to advise, to demand, to wish, to desire, to nsist, to order, to propose, to 
request, !O reqHire, lO reComumeHd, !O SHgg€3i, ÍO WAdhl, i ¡S neCessary, Hf (3 


Importai, H 1š essertldl, II is desirable, it I$ required. 
Anh ấy đã yêu cầu họ phải làm điều đó.  - 
He đemanded that they shoulđ do 1. 
Kỹ sư đã ra lệnh kết thúc công việc. : 
The engineer ordered that the work (shoul3) be finished. 
Họ cần làm điều này. 
Ï† 3 necessary that they should do it. 
Không cân thiết phải làm điều đó bằng phản ứng cùng loại. 


l† is not necessary that thịs be đone 1n the same kind of reaction. 
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Chú ý. Thức giả định cũng gặp với các động từ này ở dạng vô nhân xưng và với 


các danh từ dẫn xuất từ các động từ này: /0 require - required - reqiireme,, ví dụ: 


Yêu cầu đối với vật liệu điện cực là tỷ số các hạt thứ cấp với các hạt sơ cấp 


càng lớn càng tốt. 


The characteristics regwiređ of the electrode material are that the ratio of 


secondary to primary particles soulđ be as great as possible. 


Hai yêu cầu chủ yếu khi sử dụng thành phần phụ gia là: thứ nhất, nó phải 
giảm áp suất riêng của một trong số các thành phần ban đầu mạnh hơn giảm áp suất 
của thành phần kia, và, thứ hai, làm sao có thể loại bỏ thành phần phụ gia này ra 


khỏi phần chưng cất. 


The two basIic ?eguiremenis for the use of an added component are: first, that 
1 reẩuce the partial pressure of one of original components more than it does the 


other; and second, that ít 5e easHy removed from the distillate. 


222. Sử dụng thức giả định với các từ chỉ mức độ phi thực tế nào đó 
bằng các động từ như (o think, to hope, to suggest, to doubt, to postilate, to 
đniicipate, to assume, to suppose; bằng các danh từ như thought, hape, 
SutgSeSsiOH, pOStHldt€, HHCIDdlion, assumpiton, supposuion, hypothesis, 
doub; bằng các động từ vô nhân xưng như # ¡š Íikely, í†  unlikely, tr ñ 
probable; các trạng từ poxsibly, probably, perhaps. Trong tiếng Anh, tính phi 
thực tế cũng được thể hiện trong ngữ pháp (ngữ pháp hóa từ vựng, xem §137), 


ví dụ: 
Điều này cho phép giả định rằng ở photphat có nồng độ cao thì xảy ra sự 
giảm tốc độ do giảm nồng độ ion Mg””, có khả năng hoạt hóa enzym. 


Thịs sugøes(s that the decrease mm rate at high phosphate concentrations 0z:gÚ 
be due to a depletion of the concentration of Mfg''available tor activaung the 


enzyme. 
Dòng điện tới hạn có thể sẽ có hệ số nhiệt độ rất cao. 
The limiung current would probably have a very large temperature 


coeffIicient. 
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Theo giả thuyết này, vật liệu di truyền của thể thực khuẩn sẽ là dạng biến đổi 


của vật liệu đi truyền của vi khuẩn. 
According to this yjporhhesis the phage genetic material woulđZ be a modified 


form of the bacterial genetic material. 
Chú ý. Cần chú ý đến sự sử dụng thường xuyên dạng thức giả định với động 
từ đặc trưng thái độ chỉ tính chất không hiện thực như fø exp€ct, ro appear, ví dụ: 
Có thể giả định rằng nhiệt độ và dung môi đóng một vai trò trong phản 
ứng này. 
Temperature and solvent would' be expected to pÏay a role In this reaction. 
Phản ứng có về như kèm theo sự sắp xếp lại. 
The reaction coulđ appear to InvoÌve a rearrangemei, 


223. Các dạng would, might, could trong thức giả định tương đương 
với trạng từ và từ đệm có thể, có lẽ trong tiếng Việt 


Trong tiếng Anh, các dạng woud4, mìeht, could ở thức giả định đôi khi không 
có thêm từ ngữ chỉ sự giả định hoặc khả năng hành động. Trong trường hợp như 
vậy, các dạng thức này tương đương với các từ có /ế, có thể, ví dụ: 


Trong tất cả các ví dụ đã nêu thì giải phóng năng lượng nén có thể là động lực 
sắp xếp lại, bởi vì trong mỗi trường hợp tạo thành gốc ít bị ràng buộc hơn để hơn. 


In all the examples cited, the relief of compression energy ;migh/ provide 
some driving force Íor rearrangemeit, since in every case a less constrained radical 


1S generated. 
224. Câu chỉ điều kiện 

Tồn tại ba dạng câu diều kiện. 

1. Chỉ điều kiện có thực. Công thức: jƒ + Present Indefinite...... Future 
Indefinie, ví dụ: 

Nếu tôi đến tôi sẽ gặp anh. 

IfT come I shaÏl see you. 


Sản lượng của sản phẩm sẽ giảm rõ rệt nếu sử dụng dung môi trơ khác ete đietyl. 
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The yield wi/ markedly đecrease 1Ÿ an inert solvent other than diethy] ether 
ts employed. 

Nếu chúng ta tăng nhiệt độ thì màng mỏng sẽ nở ra và cho phép số lượng lớn 
hơn các nhóm hyởdroxy]Ì rơi vào nước. 


[f we rzise the temperature the fllm will expand, allowing more hydroxyl 


ðTOups to enter the Wafer. 


2. Chỉ điều kiện ít có thực hoặc không có thực thời hiện tại hoặc tương lai. 
Công thức: If + Past Indefinite ....... should (would) + Tnfinitive Indefinite, ví dụ: 


Giá mà hôm nay anh ấy đến, anh ấy sẽ gặp chị. 

TẾ he came today, he svould see you. 

Cần phải tiếp cận phương pháp phân chia sơ bộ hai nguyên tố này nếu như 
chúng ta chỉ phải làm việc với các sóng catốt của chúng. 

It would be necessary {oO resort tO a prlor separatton of the two elements 1Í 
one had only their cathodic waves to work with. 


3. Chỉ điều kiện không có thực trong quá khứ. Công thức: jƒ + Past 


Perfect...... showl4 (would) + Perfect Infinitive, ví dụ: 

Giá như hôm qua tôi đến thì tôi đã gặp được anh rồi. 

II had come yesterday I should have seen you. 

Giả sử ion tự đo, liên kết cầu phenoni là hợp chất trung gian thì sản phẩm chủ 
yếu là este p-toluenesulphonat. 


[f a free, bridged phenonium Ion hưđ been an ntermediate, the product 


would have been \argely the p-toluenesulfonate ester. 
225. Sự khác nhau giữa câu điều kiện dạng II và dạng II 


Dạng II thường cho thấy là trong các điều kiện nhất định hành động vẫn có 
thể xảy ra: Giá như (ngày mai) tôi đến, tôi sẽ gặp được anh. (bao hàm nghĩa: có thể 
tôi sẽ đến và sẽ gặp anh). - 


Tuy nhiên, dạng II đôi khi cũng chỉ ra điều kiện hoàn toàn không có thực: 
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Nếu sự việc xảy ra như vậy thì một vòng coniferyl alđehyd sẽ nối với vòng 
sau bằng liên kết nửa axetal giữa nhóm mạch bên và nhóm phenol hydroxyl vòng 
sau. Tuy nhiên trên thực tế điểu này không phải như vậy. 

If such was the case, one coniferyl aldehyde buiiding stone would be 
attached to the next by a half-acetal linkage between the aldehyde group in the side 
chain and the phenolic hydroxy] group of the next building stone. This, owever, 1s 


not the case. 


Dạng II luôn chỉ ra rằng hành động không xảy ra do có hoặc không có điều 


kiện đã cho nào đó. 
Nếu như chúng ta không học tiếng Anh, chúng ta đã không biết nó. 
[f we hađ not sturdied Enghsh we should not have khowh IL 


Nếu như sự phân tách đến ethyl phenylaxetat xảy ra theo cơ chế không nước 


thì đã tách được ête ethyl. 


If the split to ethyl phenylacetate j¿đ faken piace through an anhydrous 


mechanism, ethyl ether wouldl have been tsolated. 


Chú ý 1. Trong các dạng II và IH của các câu điều kiện ở câu chính, thay thế 


should và would có thể sử dụng coulJ và múipht với nghĩa có thể: 


Trong các câu điều kiện dạng II, zø be trong mệnh đề phụ được truyền đạt bởi 
dạng đặc biệt của thức giả định were đối với tất cả các ngôi hoặc các đạng Đe và 


shouÍd để chỉ khả năng thực hiện điều kiện ít hơn. 
Nếu ngày mai anh lên đường từ sáng sớm thì anh sẽ đến nơi vào chiều tối. 


lƒ you should (were to) start early tomorrow morning you wowtd (could, 


émighf) be aU your destIination by êvening. 


Nếu như phản ứng diễn ra suôn sẻ thì sản lượng của sản phẩm cuối cùng có 


thể tăng lên. 
TỶ the reactton should proceed smoothly the end product ;mighf increase. 
Nếu như toàn bộ hiệu quả có thể quy về nguyên nhân này thì khi đó giả 


thuyết của chúng ta sẽ là đúng. 
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If the whole effect were to be traced to this cause, then our assumptuion would 
have been correct. : 


Nếu như có thể đo được điện áp như vậy giữa hai pha tiếp xúc khác nhau thì 
tất cả các vấn đề của chúng ta có thể sẽ được giải quyết. 


If ít were (was) possible to measure such a tension between two different 
phases in contact, all our problems might be solved. 


226. Đảo ngữ trong các câu điều kiện 


Ở dạng II và III của câu điều kiện đều có thể sử dụng đảo ngữ. Trong các 
trường hợp như vậy thì động từ được đặt ở vị trí thứ nhất trong câu, còn liên từ 7ƒ bỏ 
qua: were Ï you = IƒÏ were you; had he been here = ƒ he had been here; should he 
come = tƒ he shoHld come; could one find = ƒ one could find, ví dụ: 


Nếu như tính chất duy nhất của phân tử là lực hút giữa phân tử đó và các 
phân tử liền kề, thì cuối cùng tất cả các chất kết tụ thành trạng thái lỏng hoặc rắn. 


Wøre the only property of a molecule the Íorce of attraction between II and 
1s neighbours, all matter would eventually coalesce intd the liquid or solid phase. 


Nếu như chúng ta cân sợi đây thì chúng ta thấy rằng trọng lượng của nó nhỏ 
đến mức có thể bỏ qua. 


Should we weigh the cord, we should find its weight so small as to be negligible. 


NỘT SỐ ĐỘNG TỪ VÄ CỤM ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH ĐẶC TRƯNG CHO VĂN 
BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
227. To affect 
Động từ này có nghĩa ảnh hưởng lên, tác động tới (lên), ví dụ: 
Sự có mặt của tạp chất làm ảnh hưởng đến kết quả. 
The results were aƒfected by the presence of impurities. 
Tốc độ và phân tử lượng chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ giảm. 
The rates and molecular welghts are 4ƒfected by Ìowering the temperature. 
Không rõ là quá trình polyme hóa này chịu tác động bởi ảnh hưởng định 


hướng của vòng thơm đến mức độ nào. 
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Ít 1s not clear to what extent thís polymerisation ¿s aƒf£c(ed by orlentating 


mfluences In the aromatic ring. 


Chú ý. Trong nhiều trường hợp, £ø be đffected không có tân ngữ tiếp theo có 
nghĩa biến đổi, thay đổi và tương đương fø be unaffZcted hoặc not to be affected có 
nghĩa không biến đổi, không thay đổi, ví dụ: 


Tuy nhiên, rõ ràng là điện áp cân bằng ban đầu thay đổi rõ nét tương ứng với 
các quan sát tương tự của Wooở và Roth. 


However, the equllibrtum Initial stress Is seen fø be markedly aƒecred in 


accord with similar observations of Wood and Roth. 


Trong các ête và dung môi tương tự thì tần số này không biến đổi, còn trong 
anilin và ête isopropyl thì tần số này giảm đôi chút. 


In ether and similar solvents the Írequency was 2ected, but a slipht fall 


wayobserved In aniline and in 1sopropyl ether. 

Sự có mặt đơn thuần của tạp chất không làm thay đổi điểm Curie. 

The mere mechanIcal presence of an Impurity đoes not aƒƒ/ect the Curie point. 
228. To assume 


Động từ này thực hiện hai chức năng. Thứ nhất, nó mang nghĩa cụ thể là 


tiếp nhận. 
Phân tử này tiếp nhận cấu hình cis. 
This molecule assuned the cis-configuration. 


Thứ hai, động từ này có thể là động từ đặc trưng thái độ (xem §201) và vì 
vậy được sử dụng dưới dạng đoản ngữ. 


Người ta thường giả định rằng sản phẩm của phản ứng như vậy là đime chỉ vì 
chúng hiển nhiên không phải là monome. 


The products of such reactions ave frequently been assumed to be đimeric 


for no other reason than they were obviously not monomeric. 


Do đó, có thể giả định rằng ảnh hưởng không gian lên sự tạo thành cấu trúc 
"đầu đến đuôi” dẫn đến giảm nhiệt của quá trình polyme hóa. 
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Steric influences ín the formation of the head-to-tail arrangement may 
therefore be asywmed to cause the heat of polymer1zatlon to decrease. 


229. To at(empt 

Nghĩa của động từ này là ý, thường được sử dụng chỉ với động từ nguyên 
thể sau đó. 

Chúng tôi đã thử tiến hành nghiên cứu này. 

We aitempted to carry ouf thịs Investigation. 


Nếu sau ro aitemp: sử dụng danh từ thì động từ này thường mang nghĩa bá: 
tay vào thực hiện. 


Chúng tôi đã bắt tay vào thực hiện (tiến hành) nghiên cứu này. 
We đ/tempted thìs 1nvestigation, 


Chú ý. Dạng II của động từ này với chức năng làm định ngữ thường có 
nghĩa được tiến hành. 


Công trình nghiên cứu được tiến hành tỏ ra là thành công. 

The đ/0ernpređ investigation proved to be a success. 
230. To be available 

Thông thường tập hợp này biểu thị sự hiện diện của cái gì đó và tương đương 
nghĩa sắn có, có trong tay còn ở dạng phủ định not ío be avadlable, to be 


unavailable - không (sẵn) có, ví dụ: 


Trong đa số trường hợp, phương tiện nhận biết thông thường các hợp chất 
hữu cơ nhờ các điểm nóng chảy hoặc là không có hoặc là kém đặc trưng một cách 
đáng kể. 

The usual means of identifying organic compounds by melting points ¡s 
either mot available or far less characteristic in many cases, 

Có nhiều hơn một cách đáng kể số liệu nhất định về phản ứng của hai chất 
thử này với đường. 

Far more definie đata øre available on the reactlons of these two reagenis 


with the sugars. 
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Chú ý. Ở một vài trường hợp, ?o be available có nghĩa được tự do, còn noi to 
be available có nghĩa là bán, chật, ví dụ: 

Trong benzen có sáu vị trí tự do tương đương. 

There are six equivalent posittons avaiÏabie in benZ€ne. 

231. To be bound 

Nghĩa bình thường của động từ ¿ø bind là liên kết, kết nối, tuy nhiên tập hợp 
của động từ này với động từ nguyên thể truyền đạt nghĩa phải (ở nghĩa bắt buộc, 
nhất thiết). 

Hợp chất này phải tham gia phản ứng (bất buộc sẽ phải tham gia phản ứng). 

This compound ¡s bound to react. 

Hydro phải hòa tan và được hấp thụ bởi chất hấp thu này. 

Hydrogen is bound to be dissolved and chemisorbed by the adsorbent. 

232. To claim 

Động từ này thực hiện hai chức năng. Thứ nhất, nó có nghĩa là yêu câu, đòi 
hồi, thụ hút. 

Phương pháp mới này thu hút sự chú ý của nhiều nhà hóa học. 

This new procedure as clarzmed the attentton of many chemIsts. 

Thứ hai, động từ này có thể là động từ đặc trưng thái độ (xem §201) với 
nghĩa cho, coi .... là, tuyên bố, khẳng định và thường được sử dụng trong các trường 
hợp khi thông báo của tác giả gây ra một vài thắc mắc, nghi ngờ. 

Mặc dù vài năm trước người ta đã khẳng định rằng các hợp chất này có thể 
điều chế được bằng phản ứng chất thử Grignard, nhưng sau đó đã thấy tuyên bố này 
là sai lầm. 

Although ¡ít was cÏÍazmeđd some years ago that these substances may be 
obtained by the reaction of Grignard reagents it was shown later that the claim was 


1n ©TFOF. 
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233. To develop 

Hai nghĩa chủ yếu của động từ này được sử dụng rộng rãi trong vấn bản khoa 
học và kỹ thuật là phát triển và áp dụng, khởi thảo. Nghĩa thứ nhất được sử dụng 
khi để cập đến vấn để tiếp tục phát triển lý luận, phát minh, phương pháp. Nghĩa 
thứ hai chủ yếu được dùng khi nói về nhà phát minh hoặc nhà khai phá đầu tiên, 
ví dụ: ` 

Đó là phương pháp phóng xạ do Hahn và các cộng sự của ông lần đầu tiên 
khởi thảo. 

Ít is the radio active method originally developed by Hahn and his 
co-workers. 

Cách đây không lâu Franklin đã áp dụng phương pháp thực nghiệm mới, theo 
phương pháp này thì năng lượng cộng hưởng được tính từ các nhóm tương đương. 

A novel empirical method was developed recently by Franklin wherein the 
resonance energy ¡s calculated from group equivalents. 


234. To estimate 


Động từ này rất thường mang nghĩa không phải là đánh giá, mà là tính toán, 


dự tính, ước tính, xác định, ví dụ: 


Phương trình có thể được sử dụng trực tiếp để tính hiệu số cần thiết thường 
bao gồm từ 20% đến 30% đối với mỗi mức độ ion hóa. 


Equation may be used directly íø esfmaie the required difference, which 


often amounts to twenty or thirty per cent for each degree of ionization. 

Dữ liệu này có thể được sử dụng để ước tính số nhóm amin trong hợp chất. 

Thís fÍact can be used f0 esfmøfe the number of amino gToups in a 
compound. 

Mặc dù lượng số liệu tăng đều, vẫn không có khả năng tính được biến đổi 
cân bằng đối với tất cả các phản ứng. 

Although the body of dafa Is growing, 1t 1s stIÏ not possible £ø esiữnate the 


equilibrium conversion for aÌl reactions. 
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Động từ £ø østmae cũng có thể là động từ đặc trưng thái độ và được sử dụng 
trong các đoản ngữ (xem §201). 

Theo tính toán thì thời gian nghịch đảo này là 10"" giây. 

The time for this inversion has been estimated to be 10”' seconds. 
235. To follow 


Trong số nhiều nghĩa của động từ này, các nghĩa chủ yếu là: 1) theo (cái gì), 
2) diễn ra. áp dụng, chịu, cho và 3) theo đối, kiểm tra, ví dụ: 


Các lớp đa phân tử của các chất khác nhau có thể xếp lần lượt từng lớp và có 
thể theo dõi khuếch tán tương tác của chúng nhờ các tia X. 


Muirilayers of different substances may be deposited above one another, and 


their interdiffusion might be ƒfoilowed with the help of X-rays. 
Ở đây đã áp dụng một trong các phương pháp được mô tả ở phần thứ nhất. 
One of the procedures described _ Part I has been ƒfollowed here. 
Tiếp theo là việc phát hiện ra một hợp chất mới. 
Then ƒoiiowed the discovery of a new compound. 


Chú ý 1. Câu: The reaction ¡š followed by temperature rise phụ thuộc vào 
ngữ cảnh có thể có nghĩa Phản ứng diễn ra theo chiêu tăng của nhiệt độ hoặc Theo 


sau phản ứng là nhiệt độ tăng lên. 
Chú ý 2. Cần chú ý khi dịch động từ này ở đạng bị động. 
Y tiếp theo sau.X. 
X ¡is followed by Ÿ. 


Việc mở vòng epoxit mà không gây ra sự dịch chuyển của brôm tới ôxy 
alkoxit “hông phải là điều bất ngờ. 


That opening of the epoxide ring ¡ý no? followed by displacement of the 


bromine by the alkoxide oXygen ¡s not SuUrpr1sIng. 
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236. To hold 

Động từ này có năm nghĩa cơ bản, rất khác biệt nhau: 1) giữ, chiếm (nghĩa 
chính), 2) coi, xem, khẳng định (với chức năng làm động từ đặc trưng thái độ, xem 
§201), 3) tác dụng, tác động, 4) tiến hành (hội thảo, hội nghị); 5) phổ biến, là đúng, 
phù hợp, ví dụ: 

Các tỷ số này có vẻ là đúng đối với nhiều hợp chất cacbon. 

These correlations appear /o jtold for many hydrocarbons. 

Họ đã cho rằng theo quan sát này, phản ứng là phản ứng giữa các phân tử. 

They ?:£ỉd that this observation showed the reaction to be intermolecular. 

Tất nhiên, điều này là có tác dụng đối với các nguyên tố nhẹ. 

Th¡s hoolds of course for the light elernents. 
237. To involve, involving 

Người ta thường nghĩ rằng động từ /o invoive chỉ có một nghĩa là bao gồm. 
Tuy nhiên, bzo gồm chỉ là sự tham gia từng phần, trong khi đó trong phần lớn các 
trường hợp của động từ này cho thấy hiện tượng này gồm toàn bộ quá trình hoặc 
toàn bộ quá trình diễn ra ở giai đoạn nhất định. Động từ /ø ¿¡zvoive là một trong 
những động từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật và có 
nhiều nghĩa như /iên kết với, liên quan đến, tham gia, bao gồm, là, xảy ra, diễn ra 
với, Ví dụ: 

Lựa chọn các cặp nhiệt điện trở tương ứng và tái sinh chúng dường như vẫn 


còn liên quan đến những khó khăn đáng kể. 


The selection of matched pairs of thermistors and their reproducibility suil 
seem ứø involve considerable difficulttes. 


Các nguyên nhân hấp thụ OH đã được bàn luận, và đường như mọi người đều 
thừa nhận rằng một trong số các yếu tố tham gia (liên quan) là dạng tính thể. 


The reasons for the OH absorption have already been điscussed and ¡t seems 
to be generally accepted that crystal forms are one of the factors ¿„volved. 


Mỗi lĩnh vực hóa học đều bao gồm các phản ứng hóa học khác nhau. 
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Every field of chemistry imwolves different chemical reactions. 

Động từ £ø /nvoive còn có nghĩa là đòi hỏi, ví dụ: 

Hấp thụ hóa học bằng ôxit và các chất tương tự đòi hỏi năng lượng hoạt hóa 
đáng kể. l 

Chemisorpion on oxides and similar substances ¿zoles appreciable 
âCtIVatlon energ1es. 

Khuếch tán chất hút bám có thể đời hỏi thời gian đáng kể. 

Diffusion of the adsorbate may ¡x„volve appreciable tíme. 

Đối với tiếng Anh khoa học và kỹ thuật rất đặc trưng là cụm ứø be involved - 
là phức tạp. Trong các trường hợp như vậy, trước ¡volved thường có trạng từ như 
foo, very, extreme, ví dụ: 

Vấn đề này là quá khó để có thể giải quyết được nó. 

The porblem is far £oo involved for one to be able to solve it. 

Hiển nhiên, vấn để là rất phức tạp và cần thận trọng đối với các kết luận chỉ 
xuất phát từ việc đo độ nhớt. 

The problem 1s undoubtedly very ¡imvolved and concÌusions drawn solely 
from viscosity measurements must be treated with reserve. 

Dạng imvoiving dùng làm phân từ chủ động với chức năng định ngữ thường 
tương ứng với giới từ với, ¿ừ, đốt với, còn trong câu phủ định tương ứng với không 
có, ví đụ: 

Các phản ứng thuận nghịch đồng thời với sự tạo thành các sản phẩm thăng 
hoa và không thăng hoa thường bị gián đoạn. 

Reversible reactlons /olving the simmultaneous formation of a volatile and 
non-volatile product are often forced to completion. 

Polyme ngưng tụ là loại polyme, trong đó monome tương tác bằng các quá 


trình hóa học với việc tách nước hoặc các đơn phân tử khác. 


Condensaton polymers are such ¡in which the monomers ¡inferact by 


chemical processes ¿zvolving the elimination of wafter or other sinple molecules. 
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Rất cần có các số liệu định lượng đối với phản ứng được điều chỉnh bằng 
động học. 


It would be highly desirable, to have quantitative data ¿voiving kinetically 


controlled reactions. 
Trong các trường hợp khác ¿»uvohing được sử dụng như phân từ chủ động với 
chức năng định ngữ ở một trong số nhiều nghĩa của nó. 


Tuy nhiên, phản ứng cuối cùng liên quan đến sự tương tác của các ion với 
điện tích như nhau phải đóng vai trò tương đối không quan trọng. 


However the terminal reaction ¿zvoiving the mutual reaction of ions of like 


charge should be relatively unimportant. 
238. To need 


Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật động từ này thường gặp Ở các nghĩa 


đòi hỏi, cần thiết, ví dụ: 


Trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều đòi hỏi lượng dư amôniắc lớn để loại 
bỏ sự tạo thành dẫn xuất bậc hai. 


In any case a large excess of ammonla ¿š néeđeđ to avoid the formation of 


the secondary derivative. 


Chú ý. Động từ /o neeđ đứng trước động từ nguyên thể không có /ø có nghĩa 
cần phải, phải, nhất thiết, ví dụ: 


Tạp chất không được vượt quá 5 %. 

The Impurities /+£e¿/ not exceed 5 per cent. 
Chỉ cần tính các số liệu cuối cùng. 

Only recent data ,eeđ be taken into account. 


Các phân tử của chất được hòa tan không nhất thiết phải dịch chuyển sâu vào 
pha lỏng, nơi có vận tốc khuếch tán nhỏ. 


The solu(e molecules need øø travel far in the liquid phase, where the speed 


of diffusion 1s small. 
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Không bắt buộc phải xem xét các quá trình này. 

These processes „eeđ not be considered. 
239. To offer 

Trong số nhiều nghĩa của động từ này, trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật 
phổ biến nhất là các nghĩa sau: cho, hình dụng, đưa ra, hóa ra, có, giả sử, giả định. 
Nghĩa giả sử, giả định được sử dụng trong các trường hợp khi chủ ngữ được biểu thị 
bằng ngôi chỉ động vật. 

Tất cả các vật dẫn đều có trở yếu đối với dòng điện. 

All conductors øfer fairly low resistance 1o the flow of electric current. 

Hinshelwood đã đưa ra giải thích mới về hiện tượng này. 

Hinshelwood øfered a new explanation to this phenomenon. 
240. To refer fo 

1. Nếu động từ này có quan hệ với chủ ngữ được biểu thị bằng ngôi chỉ bất 
động vật thì nó thường có nghĩa thuộc về, chỉ. 

Ở đây, thuật ngữ "nhiệt tạo thành" chỉ nhiệt được tạo thành từ nguyên tử ở 
trạng thái năng lượng tùy ý. 


Here the heat of formatlon rzƒers to that from atoms in arbitrary 


©€nergy states. 


2. Nếu chủ ngữ được biểu thị bằng ngôi chỉ động vật thì động từ £o refer to 
có nghĩa là việc dẫn tới, đưa vào, hướng tới, nhắc tới, đưa tới, sang. 


Khi xét vấn đề này, chúng ta cần phải dựa vào công trình mới đây của Smith. 
In considering this point we must zeƒ/er £o the recent work by Smith. 


3. Cụm fø réƒer to .... đs, to be refered to as có nghĩa tương đương là nêu tên, 
gọi và được nêu, được gọi. 


Trong dung dịch rất đậm đặc của polyme thì thành phần phân tử lượng thấp 
thường được gọi là chất dẻo hóa, chứ không phải là dung môi. 


In the very concentrated solution of polymers the low molecular weight 


component Is usually reƒferred to as a plasticiser, rather than a soÌvent. 
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Điện tử x thường được gọi là điện tử chưa bão hòa. 

"The 7r-electrons are often reƒferred to as unsaturation electrons. 
241. To suggest 

Nếu chủ ngữ được biểu thị bởi ngôi chỉ động vật hoặc động từ này ở dạng bị 
động thì nó thường có nghĩa giá sử, giả định, để nghị, nêu ra, cho...là, coi...là (động 
từ đặc trưng thái độ, xem §201). Thông thường khi đề cập đến vấn đề về mặt lý 
luận thì động từ này có nghĩa là giđ sử, còn trong các vấn đề liên quan đến thực tế 
(để ra phương pháp, biện pháp, thiết bị v.v...), nó có nghĩa nêu ra, đề nghị (phương 
pháp, thiết bị v.v...), ví dụ: 

Theo quan điểm của họ, quan sát này cho thấy rằng phản ứng là phản ứng 
giữa các phân tử, và họ đã giả thuyết rằng acyl hypohalit có khả năng phản ứng 
được tạo thành ở dạng hợp chất trung gian. 

They held that this observation showed the reaction to be intermolecular and 
suggested that a reactive acyÌ hypohalite was formed as an intermedlate. 

Họ đã đưa ra phương pháp mới để điều chế các hợp chất quý này. 

They suggest¿d a new procedure to obtain these valuable compounds. 

Chú ý 1. Nếu chủ ngữ được biểu thị bằng ngôi chỉ bất động vật và động từ ở 
đạng chủ động, thì động từ /o sugøest có nghĩa cho khả năng giả định. 

Điều này cho khả năng giả định rằng các hợp chất tương ứng nhận được từ 
bromepoxit đồng phân là không đồng nhất. 

Thịs sugses(s that the corresponding compounds obtained from the isomeric 
bromepoxides are not 1đentical. 

Chú ý 2. Cụm động từ ;ø sugges và đại từ phản thân có nghĩa nảy sinh, 
xuất hiện. : 

Đối với các phản ứng này nảy sinh hai cơ chế có thể có. 


TWo possible mechanisms suøges/ themselves for these reactions. 
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242. To take 
Động từ này có nhiều ý nghĩa, nhưng trong văn bản khoa học và kỹ thuật phổ 
biến nhất là các nghĩa sau: 
1) “Tiếp nhận”: 
Các phân tử đã tiếp nhận cấu hình sau đây. 
The molecules ?oøk the following configuration. 
2) “Cho, coi ...là”, “nêu”, “tiếp nhận” (động từ đặc trưng thái độ, xem §201) 
Chúng tôi tiếp nhận rằng nhiệt tạo thành là nhiệt được tạo thành từ các 
nguyên tử ở các trạng thái năng lượng tùy ý. 
We (ake the heat of formation to refer to formation from atoms in arbitrary 
energy states. 
3) “ Đồi hỏi”, “tiêu tốn” (khi chỉ thời gian): 
Họ đã tiêu tốn hơn 5 giờ đồng hồ để tiến hành phản ứng cho đến kết thúc. 
Ít ?ook them over 5 hours to carry the reaction to complefion. 
4) “Xác định”, “nhận”, “chụp, chiếu” (ảnh chụp bằng tia X, phổ và ...): 
Họ đã nhận được (đã chụp) ảnh tia X của các hợp chất này. 
They rook the X-ray patterns of these compounds. 
243. To treat | 
Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật động từ này thường được sử dụng 
không chỉ ở nghĩa “xử lý, gia công”, mà còn dùng khi thảo luận các vấn đề lý luận. 
Ở các trường hợp như vậy động từ có nghĩa: “xem xét”, “thảo luận”, “lý giải”, 
ví dụ: 
Năm 1906 Anhxtanh đã xem xét về mặt lý luận trường hợp dung dịch pha 
loãng có chứa các hạt hình cầu. 
In 1906 Einstein rreafed theoretically the case of a dilute solution containing 


spherical particles. 
_ Các khía cạnh lý luận của hiện tượng này sẽ chỉ được thảo luận về sau. 
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The theoretical aspects of the phenomenon wiÏÏ not be treated unu] later. 

Xem xét vấn đề hấp phụ hóa học từ quan điểm nhiệt động học thì rất thuận 
tiện, chứ không phải từ quan điểm thống kê. 

Í( is Very convenient /2 /reaf the subject of chemisorption Írom a 
thermodynamical point of view rather than from a statistical one. 

Trong sinh học và y học động từ này thường được sử dụng với nghĩa 
“điều trị”. 

244. To undergo 

To undergo trên thực tế thường mang nghĩa “°?chịu”, "trải qua”, ví dụ: 

Các ion có khả năng phản ứng cao chịu đồng phân hoá. 

Highiy reactive Ions unđergo Isomerisation. 

Trong các este tuần hoàn tính chất chịu polyme hoá thuận nghịch là đặc 
trưng cho vòng 6 thành phần. 

Among cyclic esters the property Of „dergoing reversible polymerisation 1s 
characteristic of the 6-membered rings. 

Chú ý. Cụm “ưndergo + danh từ” thường tương đương với động từ cùng gốc 
với danh từ này, trong tiếng Việt ví dụ: 

Nguyên tố ở trạng thái này cần phải nhanh chóng ôxy hoá bằng phương pháp 
nhường điện tử cho các phân tử liền kề của dung môi hoặc chất thử. 

The element in this state must nđergo Instant oxidation by loss of electrons 
to neighboring solvent or reactant molecules. 

Hiện tượng phân tử lượng không biến đổi khi tăng nhiệt độ đã chỉ ra rằng 
phân tử lignin không phải là tổ hợp xốp của các phân tử nhỏ hơn bị phân huỷ 
vì nhiệt. 

The fact that, the molecular welght was not affected by increasing the 
temperature Indicated that the lignin molecule ¡s not a loose aggregate of smaller 


molecules which undergo thermal đissociation. 
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Người ta đã khẳng định rằng xenluloza không biến đổi rõ rệt khi điều 
chế phenol. 


It was claimed that the cellulose did not undergo any appreciable change on 


treatment with phenols. 
245. To be useful 


Nghĩa chủ yếu của fo be useful là “có ích". Tuy nhiên khi nói về ứng dụng 
thực tế của các chất riêng biệt thì £o be useƒu! thường có nghĩa “được sử dụng”, 


“được ứng dụng, được áp dụng”, ví dụ: 
Hydroxit natri, có vẻ, không được áp dụng rộng rãi như triethylamin. 
Sodium hydroxide does not appear fo be as generally ¿seƒ„Ï as triethylamine. 
Các thông số về độ hoà tan được sử dụng để lựa chọn dung môi. 
Solubility parameters are ¡+seƒuÏ for selecting solvents. 


Phần mol (phân tử gam) sử dụng rộng rãi nhất để biểu thị thành phần của 


dung dịch được. 


The most øgenerally ¿seƒfu eXpression for giving the composition of a solution 


1s the mole fraction. 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÚ PHÁP KHI DỊCH VĂN BẢN KHOA HỌC VÃ KỸ 
THUẬT SANG TIẾNG ANH 


246. Trật tự từ trong câu 


Như đã rõ đối với tiếng Anh đặc trưng là trật tự nghiêm ngặt của từ trong câu 


(xem §1). Nguyên tác này là cơ bản khi dịch sang tiếng Anh, ví dụ: 
Ngoài ra, cần phải biết hình dạng phân tử . 
A knowledge of the shape of the molecules ¡s aÌso necessary. 
Các hỗn hợp khác nhau đã được xác định. 


VarIous admixtures have been identified. : 
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Quá trình khử thường được tiến hành ở nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ sôi của 
ête, nhưng trong các trường hợp khi cần có nhiệt độ cao hơn, đôi khi người ta đùng 


tetrahydrofuran thay cho ête. 


Reduction is usually carried out at room termperature or at the bolling-point 
of ether, but when a hipher temperature is necessary tetrahydrofurane has 


Sometimes been used ¡n place of ethèr. 

Còn chưa có sự giải thích thoả đáng về những quan sát này. 

No satisfactory explanation of this observatton has yet been offered. 
247. Dịch trạng ngữ tiếng Việt bằng chủ ngữ tiếng Anh 

Trật tự từ nghiêm ngặt trong câu tiếng Anh tạo ra đặc điểm đối với tiếng Anh 
khoa học và kỹ thuật: trong cấu trúc chủ động chủ ngữ có thể là danh từ chỉ bất 
động vật. Điều này cho khả năng dịch trạng ngữ ở tiếng Việt bằng chủ ngữ tiếng 
Anh, cho phép đảm bảo trật từ nghiêm ngặt và đồng thời tạo cho câu đặc điểm đặc 
thù của tiếng Anh, ví dụ: 

Trong chương này mô tả sự sử dụng các hợp chất hữu cơ kim loại. 

Thís chapter descrtbes the use of organometallic compounds. 

Tuy nhiên bằng ôxy hoá không thể phân biệt được sự khác nhau giữa các liên 
kết 1,4 và 1,2. 

The oxidation cannot, however, distinguish 1,4 from 1,2 bonda. 

Theo thuyết lỗ mở thì hút bám thường xảy ở các lớp trên thành mao dẫn. 


The open-pore theory holds that adsorption takes place normally in layers on 


the walls of the capillaries. 

Chúng ta đã điều chế được các dung dịch bằng hai phương pháp khác nhau 
nhất được mô tả ở bài báo này và bài báo sau. Trong bài báo này mô tả phương 
pháp đơn giản hơn trong số các phương pháp này. 

We have obtained solutions by iwo very different methods, which are 
reported In this and following paper. The present paper describes the simpler of the 
¡wo methods. 


“` h) 


Ở phương pháp sau nitơ được chia thành nitơ amin và không amin. 
The later procedure divides the nitrogen ¡into amino and non-amino 
nitrogen. 

248. Sử dụng các động từ fo give ríse fo, to lead to, fo result in, fo 
deal with, to give, to form, (o produce, to yield, to bring about khi 
dịch trạng ngữ tiếng Việt bằng chủ ngữ câu tiếng Anh 
Các động từ này được sử dụng rất rộng rãi trong tiếng Anh khoa học và kỹ 

thuật và cho khả năng biến đổi trạng ngữ tiếng Việt thành chủ ngữ câu tiếng Anh, 

ví dụ: 

Ngoài ra, trong quá trình phản ứng các este phức của axít axêtic như ethyl 
axetat và Ì lượng sản phẩm butane cháy xanh đến CO và CO; được tạo thành. 

ˆ The reactHon alsO gives rise tO acetlc acid esters such as ethyl-acelato and 

some combustion products of butane up to CO and COƠ,. 

Người ta đã thấy là trên cơ sở những dẫn xuất khác không thể nhận được sản 
lượng cao hơn. 

It was found that ofher đerivatives đid not resulf in higher yIelds. 

Khi xử lý chất này bằng axít sunphuric đã không có sự biến đổi màu sắc. 

The treatmenf oƒ this compound with sulphuric acid đi not givye any change 

In the colouring. 

249. Sử dụng động từ nguyên thể và danh động từ với chức năng làm 
chủ ngữ 

Trật tự từ nghiêm ngặt tạo ra việc sử dụng rộng rãi dạng vô nhân xưng của 
động từ nguyên thể và danh động từ trong vai trò chủ ngữ được biểu thị bằng danh 
từ hoặc động từ trong câu tiếng Việt (xem §195, §177), ví dụ: 

Để điều chế được hợp chất đơn, -ần tách nó ra khỏi các amin khác được 
tạo thành. 


To obtain a single compound involves tts separation from the other 


amines formed. 
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Việc tiến hành phản ứng này bị cản trở bởi sự có mặt của tạp chất. 
Carrying out thìs reaction was hindered by the presence of admiXtures. 


Dừng phản ứng sau khi hấp thụ 0,94 mol hyđro đã cho ra một hồn hợp trong 
đó tách rời phần axít và phần trung tính. 


Sfopping the reaction after absorption of 0.94 mol of hydrogen gave a 
mixture from which an acidic and a neutral fraction were isolated. 


250. Sử dụng chủ ngữ hình thức there 
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Trong 1 số trường hợp (khi có các động từ như “có”, “có mặt, hiện diện”, 
“tồn tại” v.v...) có thể bảo toàn trật tự từ bằng cách đưa vào trước vị ngữ chủ ngữ 
hình thức, không dịch £here, ví dụ; 


Trong dung dịch nước, có một chất ở nồng độ cao, gần như không đổi, cụ thể 
là nước, có kha năng tác dụng như axít, cũng như bazơ. 


Ín aqueous soluton, (he'e ¡s present at a hiph, approximately constant 


Concentration a substance, water, which 1s capable of acting both as an acid and a base. 
Có 14 dạng mạng không gian. 
There are fourteen space-lattice types. 
Có nhiều bằng chứng ủng hộ quan điểm này. 
There ¡s mụch evidence for this viewpoint. 


Không thể nghỉ ngờ là khả năng phản ứng của các nhóm chức năng giảm 
cùng với việc giảm kích thước các phân tử. 


There can be no question that the reactivity of functional groups diminishes 


with the size of molecules. 

Có rất nhiều hợp chất đồng phân và do đó, có nhiều phản ứng đồng phân hoá. 

There are a great many isomeric compounds and, therefore, many 
ISOmerisation reactions. 

Không thể nói rằng cơ chế này đã bị bác bổ, nhưng có lượng đáng kể các số 
liệu khẳng định rằng phản ứng chủ yếu là tác động của điôxit cacbon lên ion 
phenolat trong hạt nhân. 
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It cannot be said that this mechanism has been đisproved, but (here ¡y a 
considerable body of evidence whiích suggest that the main reaction ¡is nuclear 


attack of the phenoxide Ion by carbon dioxide. 

Không có nguyên nhân cụ thể là tại sao lại phải như vậy. 

There 1š nó particular reason why this should be so. 

Chú ý. Chủ ngữ hình thái /here theo công thức: :here + to be +danh từ + 
inñnitive, làm tăng độ bền vững của trật tự từ, ví dụ: 

Ở đây cần chú ý thêm điểm sau đây. 

There is a further poïnt to be made here. 


Có thể nói nhiều điều biện luận cho việc sử dụng một khí quyển trơ ở tất cả 
các giai đoạn công việc được tiến hành với các hợp chất hữu cơ kim loại có khả 
năng phản ứng. 


There ¡is much to be said in favour of making provision for an inert atmo- 


sphere at aÏl stages of work with reactive organometallic compounds. 

Trong các phổ của sắt ba hoá trị cần xét đến hai đải: ở 475 và 600 mịu . 

In the ferric spectra there are two bands to be considered at 475 and 600 mù. 
251. Sử dụng dạng bị động khi dịch sang tiếng Anh 


Các ví dụ cho dưới đây minh hoạ phương pháp dịch câu từ dạng chủ động 
tiếng Việt sang bị động tiếng Anh xuất phát từ trật từ nghiêm ngặt (xem §127 - 
§136), ví dụ: 


Trước chúng ta là vấn đề làm sáng tỏ cấu trúc đối với các hyđroxit này. 
We are ƒaced with the problem of finding a structure for these hydroxides. 


Bởi vì các điều kiện về bề mặt kim loại hầu như không ảnh hưởng đến độ dẫn 
nên ở đây chúng ta sẽ không đề cập đến nó chỉ tiết hơn. 


Since conductIvity ¿s //le influenced by the surface conditions of a metal, it 
Mill not be điscussed In further detail here. 


Nhiệt độ tới hạn này trên thực tế chịu ảnh hưởng của độ pH và hàng loạt yếu 
tố khác. 
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This critical temperature ¿s actually ¡n/luenced by pH and a serles of other 
faCIOTS. 

Sau bài báo này có tiếp ngay bài báo khác của cùng tác giả. 

This paper w4s ƒollowed shortly by another by the same author. 

Nhiệt độ tăng điễn ra sau phản ứng. 

The reaction ¡s ƒoiloweđ by temperature r1se. 


Chú ý. Trong câu phổ biến với các liên từ and, or, bu# hoặc dấu phẩy, động 
từ /o be thường không nhắc lại ( xem §118). 


252. Trình bày nội dung bài báo khoa học và kỹ thuật bằng ngôi nhân 
xưng thứ ba 


Việc sử dụng dạng nhân xưng không xác định và bị động để mô tả hành 
động, sự kiện và hiện tượng là một trong những đặc trưng của ngôn ngữ khoa học 
và kỹ thuật. 


Tính ngắn gọn và cô đọng khi trình bày các sự kiện khoa học và thành tựu kỹ 
thuật và mô tả chúng từ ngôi thứ ba đã làm xuất hiện đặc điểm đặc thù của phong 
cách văn bản khoa học và kỹ thuật, ví dụ: 


Công trình duy nhất xem xét động năng của quá trình ôxy hoá anthemxen là 
của Mars và Van Krevelen. Người ta đã phát hiện ra rằng tốc độ phản ứng chủ yếu 
không phụ thuộc vào áp suất riêng phần của anthraxen khi áp suất lớn hơn ImmHg. 
Mars và Van Krevelen đã đi đến kết luận là các số liệu này có thể giải thích được, 
giả sử, là quá trình ôxy hoá xáy ra trong hai giai đoạn. 

The only publication dealing with the kinetics of the anthracene oxidation 1s 
that of Mars and Van Krevelen. J? was found that the reaction rate was essentially 
independent of the anthracene partial pressure at pressures above about l1 mm Hg. 
Mars and Van Krevelen concluded that the data could be explained by assuming 
that the oxidation takes pÌace in fWO S€ps. 

Đầu tiên không rõ là ai đã phát hiện ra rằng tốc độ phản ứng không phụ 
thuộc vào áp suất riêng phần của anthraxen.... Tuy nhiên, từ câu trước và sau, có thể 
kết luận rằng đây là do Mars và Van Krevelen thực hiện. Chúng ta cũng gặp hiện 
tượng như Vậy trong câu: 
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CToss và Fugassi đã phát hiện ra những khác biệt lớn trong entropi và trong 
nhiệt hoạt hoá. Người ta thấy rằng trị số p = 0,91. 


Cross and Fugassi have found large differences in the entropy as well as in 
the heat of activation. The value of p was found to be 0.91. 


Ý định của các tác giả đưa việc trình bày nội dung văn bản thành việc chỉ mô 
tả các dữ kiện khoa học đã dẫn tới việc toàn bộ thông tin về các tác giả và thời gian 
viết công trình theo vấn đề đã nêu được đưa vào phần ghi chú. Ví dụ về một câu 
được trích dẫn từ bài báo phát hành năm 1960: 


In earlier cyclisation studies, ¡ was shown that certain ketomitriles on 


refluxing with hydrobromic - axetic acid yielded 9 - arylphenanthrenes. 


Câu này trở nên hoàn toàn dễ hiểu chỉ sau khi được làm sáng tỏ ở phần ghi 
chú bằng bài viết về công trình là của C. Bradsher và R. Kitl được đăng năm 1954. 


Phương pháp mô tả các hiện tượng và sự kiện ở đạng nhân xưng không xác 
định ngôi thứ ba được phổ biến trong văn bản khoa học và kỹ thuật này liệu có 
chuẩn hay không? 


Ba công trình nổi tiếng về phong cách văn bản tiếng Anh khoa học và kỹ 
thuật phê phán xu hướng đã được thừa nhận này. Do vấn đề này mang tính chất 
nguyên tắc và việc giải quyết vấn đề liên quan đến việc có thể coi ngôn ngữ văn bản 
khoa học và kỹ thuật như một dạng đặc thù của ngôn ngữ chung hay không, chúng 
tôi xin trích dẫn ý kiến của các tác giả cuốn sách sau cùng. Các tác giả nhận xét 
rằng các nhà khoa học có xu hướng mô tả kết quả công trình của mình ở dạng nhân 
xưng không xác định sẽ dẫn tới sự trình bày nội dung văn bản của họ trên thực tế 
không phải xuất phát từ ngôi thứ ba, mà là từ ngôi của rôbốt vô hình, ví dụ: 

Assays were performed on group of 8 - 12 plants (N¡icotiana giutinosa), 
đistributing each of an equal number of samples (including at least one standard 
and often a solvent blank) over 10 equrvalent halfleaves. lí was indeed quite 
Surprising to find that the reconstituted nucleoprotein preparations produced local 
lesions (from 2 to 30 per half leaf), when tested at 10 - 100 g/ml, whiích were 
Indistinguishable in appearance from those of JMŨ at 9,1 gíml1. 


Để khẳng định kết luận của mình các tác giả đã đề nghị phân tích văn bản 


Sau: 
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For the purpose of investigating the celebrated phenomena of colours a 
triangular glass prism was procured. After darkening the laboratory and making a 
small window the optimum quantity of light would be let in from solar sources, the 
pñsm was placed before the entrance for the purpose of reflecting the light to the 
wall on the opposite side. Ít was found Iniuially that due to the vivid and intense 
colours which were produced by this cequlpment the over - all effect was very 
pleasing when viewed by the eye. “Từ văn bản này, - các tác giả viết, - độc giả 
không thể làm rõ ai đã nghiên cứu hiện tượng này, ai làm tối phòng thí nghiệm và 
dục lỗ trong lăng kính (xem văn bản). Có thể cho rằng tất cả hiện tượng này là do 
chính lăng kính gây ra. Ai là người hài lòng (xem câu cuối cùng) - có lẽ, không 
phải là độc giả bởi vì ở đây không có mặt độc giả, mà.cũng không phải là nhà 
nghiên cứu, bởi vì điều như vậy không được nhắc đến”. 

Sau đó các tác giả chỉ ra rằng văn bản này được lấy từ tác phẩm của Ïsaac 
Newton “Lý thuyết mới về ánh sáng và mầu sắc”, được xuất bản năm 1672 và được 


họ chuyển sang ngôn từ hiện đại. Newton viết: 


I[ procured a triangular glass prism, to try therewith the celebrated 
phenomena of colours. And for that purpose, have darkened my laboratory and 
made a small hole in my window shade, to let in ä convenient quantity of the sun's 
light, Í placed my prism at the entrance, that the lipght might be thereby refracted to 
the opposite wall. Ít was at first a very pleasing diversion to view the vivid and 


intense colours produced thereby. 


Mặc dù sự biểu đạt nội dung của Isaac Newton là hoàn toàn đơn giản và nội 
dung hiện đại được biểu đạt một cách phức tạp, các tác giả viết rằng, dường như 
một số nhà khoa học lại thích hình thức phức tạp hơn. 


Xu hướng sử dụng các cấu trúc bị động có liên quan đến sự mô tả dữ kiện 
bằng ngôi thứ ba có lẽ là đặc trưng không tách rời của ngôn ngữ văn bản tiếng Anh 
khoa học và kỹ thuật hiện đại. Xu hướng này không phải ngẫu nhiên xuất hiện. 
Hiện nay các vấn để nẩy sinh trong khoa học và kỹ thuật là kết quả lao động của 
tập thể lớn các nhà khoa học, và các phát minh, theo nguyên tắc, chỉ có khả năng 
thực hiện nhờ công sức ban đầu của các thế hệ trước. 
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Phát triển ngôn ngữ văn bản khoa học và kỹ thuật, cũng như phát triển bất 
kỳ ngôn ngữ nào diễn ra theo các qui luật bên trong của mình và không thể biến đối 
một cách giả tạo bằng sắc lệnh từ trên xuống. Vì vậy, chúng ta không thể chỉ dẫn 
độc giả sử dụng lời khuyên của các tác giả trên dịch bài báo hoặc sách từ ngôi thứ 
nhất. 

253. Sử dụng dạng chủ động thay cho bị động khi địch sang tiếng Anh 


Thường hợp lý là dịch cấu trúc bị động bằng chủ động. Thường gặp các 
trường hợp là các tác giả đôi khi sử dụng đại từ “chúng tôi , chúng ta”, chủ yếu viết 
các bài báo của mình từ ngôi thứ ba. Trong các trường hợp như vậy người dịch có 
quyền sử dụng rộng rãi hơn đại từ nhân xưng “chúng tôi, chúng ta” và dạng chủ 
động. Chúng ta hãy dịch văn bản sau: 

“Bài báo được để cập một cách ngắn gọn tổng quan về các công trình do các 
tác giả trong những năm gần đây thực hiện là Ye. I. Vasilieva, R. G. Petrova, V. N. 
Kost, Sh. A. Karapetyan, N. A. Semenoy, A. B. Belyavsky và T. A. Kost, về việc 
nghiên cứu các biến đổi hoá học của policlohydro-cacbon. Điều được đặc biệt chú ý 
đến là các biến đổi œ, œ, œ, @-tetracloralkan và œ, œ, œ-tricloraklan dễ dàng đạt 
được nhờ sử dụng phản ứng etylen và cacbon tetraclorua hoặc êtylen và cloform do 
Joyce, Hanford và Harmon phát minh ra. 

Trong hàng loạt các dẫn xuất polyhalogen được nghiên cứu điều chế bằng 
phương pháp nối cacbon tetraclorua hoặc dẫn xuất halogen với ôlefin và ête vinyl 
đơn, cũng như các dẫn xuất polyhalogen được điều chế bằng cách ngưng tụ dẫn 
xuất halogen với halogen olefin khi có nhôm clorua. 

Chúng ta đặt mục đích là đưa ra được phương pháp tổng hợp các hợp chất 
hữu cơ đa dạng từ các hợp chất chứa gốc như CƠI—CC]; s CHCI—CC]; * C = 
é CCI1;= CH—CCI, = CC « OR, đối với các hợp chất đa dạng loại khác. Trong quá 
trình nghiên cứu đã tìm ra được một số nhóm hợp lại ở dãy polyclohydrô cacbon 
không tới hạn đã được thực hiện, cũng như số lượng lớn các chất đã được tiến hành 
tổng hợp. 

The present review is a brief account of investigations carried out by the 
authors đuring recent years in collaboration with Ye. I. Vasilieva, R. G. Petrova, V. 
N. Kost, Sh. A. Karapetyan, N. A. Semenov, A. B. Belyavsky, and T. A. Kost on 
reactions of polychlorhydrocarbons. 
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In these investigations we were chiefly concerned with the changes in œ, œ, 
œ, (@-tetrachloroalkanes and œ, œ, œ-trichloroalkanes, whích became readily 
:available by the telomerisation of ethylene and carbon tetrachloride or ethylene 
And chloroform, a reaction due to Joyce, Hanford, and Harmon. 

In a number oŸ cases, we have Investigated polyhalogeno-derivatives 
obtained by adding carbon tetrachloride or halogeno-derivatives to olefins and to 
vinyl ethers as well as by condensing halogeno-derivatives with halogeno-olefins in 


the presence of aluminium chloride. 


Ouwr an has been to work out general methods of synthesis of various 
Organic compounds, starting with those Involving, Íor example, the following 
radIcals: 

I Z⁄ | 

CCI;-—CCI; ° CHCI—CC1 s C = C CCI;= CH—CC]; = CC °OR 

The investigation also involved the examination of some rearrangements in 
the series Of unsaturated polychlorohydro-carbons. In the course of øwzr 
Investigation we have synthesized a great numbef of substances. 

Sử dụng cấu trúc bị động thay chủ động ở mức độ đáng kể liên quan với xu 
hướng loại bỏ cách trình bày từ ngôi thứ nhất, xu hướng này thường gặp thậm chí cả 
khi không cần thiết, ví dụ: 

Excellent recovery in termms of body weight and long-term survival ís 
afforded to lethally irradiated mice by post-irradiation injection of isologous 
bone marrow. : 

Bởi vì ở ví dụ này sự trình bày không từ ngôi cụ thể nên sử dụng dạng bị 
động là không cần thiết và câu có thể tốt hơn nếu thay cấu trúc bị động bằng chủ 
động: Lethal mrradiated mice ;make an excellent-recovery in terms of body welght 
and long-term survival, 1ƒ after irradiation /hey receive an injection of isologous 
bone marrows. 

Sử dụng cấu trúc chủ động thay cho cấu trúc bị động thường kéo theo sự 
chuyển đổi cấu trúc của toàn bộ câu. Dưới đây là hai kiểu trình bày của cùng một 
văn bản : l 

1) lhe discovery of properdn ím normal human serun and the 
demonstration of 1ts bactericidal activity in the presence of complement depended 
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largely on the use of zymosan as an agent to which properdin could be adsorbed 
from serum and subsequently eluted. When removing properdin from serum by 
absorption with zymosan, particular attention w4s give to the temperature. To 
make serum nonbactericidaÌ towards typical properdin-sensitive organisms by 
depletion of properdin, about 99 per cent of the properdin had to be removed. 
Empirically 0s wøas đone by subJecung the once-absorbed serum to second 


absorption with fresh zymosan for 30 min at 379». 


2) «The demonstration of properdin in human serumn and of Its bactericidal 
action ¡n the presence of complement depended largely on the use of zymosan. 
Properdin a4sorbš on zymosan and can then be eluted from i1. During this reaction 
the temperature zeg„ires particular attention. To đeprive serum of the bactericidal 
activity conferred by properdin we haả to remove 99 per cent of the properdin, by 
subjecting the once-absorbed serum to a second absorption with fresh zymosan for 


30 minutes at 379». 


L. và M. Fieser chỉ ra rằng trong văn bản khoa học và kỹ thuật không thể 
thiếu dạng bị động, vì phần lớn các động từ được sử dụng khi mô tả phản ứng và 
quá trình là ngoại động từ (động từ đòi hỏi tân ngữ): nên viết Benzene ¡s su[fonated 
readily hơn là One can sulffonate benzene readlly. 

Tuy nhiên, Fieser cũng để nghị không bỏ qua dạng chủ động cho phép rút 
ngắn câu, và đưa ra các ví dụ khi thay cho cấu trúc bị động có thể sử dụng dạng 
chủ động: 

It wHl be seen from the tables. = The tables show. 

The rearrangement has been shown by X to take place with inversion. = X 
established that the rearrangernent takes place with Inversion. 

Cả hai kiểu trình bày trên đều đúng. 

254. Sử dụng các từ one, he, the author, the writer, the investigator 


Bởi vì đại từ nhân xưng “tôi”, như đã được đề cập ở §252, là không được 
chấp nhận trong văn bản khoa học và kỹ thuật hiện đại , còn đại từ “chúng tôi, 
chúng ta” được một số tác giả coi là quá trang trọng, cho nên thay cho “chúng tôi, 
chúng ta” người ta thường sử dụng đại từ nhân xưng không xác định øne hoặc các 
từ /he author, the wrier, the investigator cũng cho khả năng sử dụng dạng chủ 
động, ví dụ: 
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Khi tiếp tục một vài công trình trước đó, tác giả đã tiến hành nghiên cứu hình 
thái học và hướng của các tỉnh thể polyme. 


Following up some earlier work the author has carried out an investigation 


on the morphology and crystal orlentatton of polymers. 


Khi trong văn bản không rõ người viết nói đến tác giả của bài báo này hay 
các bài báo khác thì nên sử dụng /he present author (wrifer, tHvestigatO†). 


Đại từ nhân xưng không xác định owe được sử dụng ở chức năng chủ ngữ 


cũng như tân ngữ và định ngữ, ví dụ: 
Chúng ta chuyển từ ma trận này sang ma trận tiếp theo. 
One proceed from one matrIX to the next. 


Từ số liệu của hoá hữu cơ cấu trúc có thể hy vọng nhận được số liệu quan 


trọng đối với các hợp chất này. 


As a result of considerations of structural orgamic chemIstry øone wouild 


exp£ct to obtain important information regarding the compounds. 
Có thể lựa chọn các chiều dài liên kết khác nhau. 
One may be left with choice berween different bond lengths. 


Như vậy, trong các trường hợp xác định, phương pháp kết tủa nhanh cho 
phép nhận được số liệu theo các thành phần riêng biệt. 

Thus ¡n certain cases sedimentatlon vecolity method enables one to obtain 
Information on separate componeIIs. 

Chú ý. Đôi khi thay cho øne người ta sử dụng đại từ he, nhưng cũng với 
chức năng của đại từ nhân xưng không xác định. Ví dụ: 

Khi xem xét số lượng các loài động vật, chim muông, vi sinh ta bắt đầu ngạc 


nhiên là làm thế nào có thể có bao nhiêu triệu protein khác nhau như vậy. 


When oøne considers the number of species of animals, birds, 
microorganisms, he begins f0 wonder, perhaps, how there could be so many 


millions of different proteins. 
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PHỤ LỤC 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN DỊCH VĂN BẢN 
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT (1965-1980) NHƯ HẠT NHÂN 
SONG NGỮ CỦA PHONG CÁCH CHỨC NĂNG MỚI THỜI KỲ 
CÁCH MẠNG KHOA HỌC KỸ THUẬT 


PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN DỊCH VĂN BẢN KHOA HỌC VÃ KỸ THUẬT NHƯ MỘT 
MÔN HỌC ĐẶC TH 


Cuộc sống đã khẳng định tính đúng đắn của các luận điểm được đưa ra thảo 
luận về vấn đề này. Các luận điểm đã được thừa nhận là 1) dịch văn bản khoa học 
và kỹ thuật là môn học đặc thù ở chỗ giao nhau của ngôn ngữ học và khoa học và 
kỹ thuật, 2) trên cơ sở văn bản khoa học và kỹ thuật là phương thức lô gíc hình thức 
(tập thể) trình bày văn bản và 3) dịch văn bản khoa học và kỹ thuật có thể (về mặt 
phong cách) là tốt hơn nguyên bản. Các nhà ngôn ngữ và người dịch thường vẫn áp 
dụng cả các chỉ dẫn được nêu lên trong sách này. 


Trong các luận điểm đã nêu trước đây chỉ có hai luận điểm không chịu được 
sự kiểm tra khắc nghiệt của thời gian, cụ thể là các luận điểm rằng các kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi về văn bản khoa học và kỹ thuật chỉ là phổ biến đối với 
khoa học tự nhiên và chính xác và rằng trong văn bản Tiếng Anh khoa học và kỹ 
thuật trọng âm lôgích rơi vào đầu câu. Cuốn sách đã được các nhà ngôn ngữ 
học, người dịch và chuyên gia về khoa học và kỹ thuật ở nhiều nước đón nhận 
nồng nhiệt. 

Cuốn sách gây được sự chú ý lớn đối với các nhà khoa học Nhật Bản và họ 
đã dịch nó sang tiếng Nhật (1973) với việc đưa ra toàn bộ 2500 ví dụ trong sách 
bằng tương đương tiếng Nhật. Ở phần “Lời người dịch” M. Haiakawa viết rằng 
công trình lớn này đã được thực hiện bởi tập thể các nhà biên soạn-biên dịch viên, 
bởi vì Liên Xô đóng vai trò chủ yếu trong cách mạng khoa học và kỹ thuật thế giới. 
Các dịch giả - đồng tác giả cho rằng cuốn sách này có thể được sử dụng, thứ nhất, 
bởi các độc giả Nhật Bản đã nắm vững tiếng Anh để đọc văn bản bằng tiếng Anh, 
thứ hai, để làm tài liệu học tập cho những ai muốn hoàn thiện kỹ năng đọc văn bản 
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khoa học - kỹ thuật tiếng Anh. Ngoài ra, trên cơ sở địch các văn bản sang tiếng 
Nhật có thể thực hành so sánh các ngôn ngữ, còn các ví dụ cơ sở đã được dẫn ra có 
thể sử dụng như các ví dụ cơ bản khi dịch các bài báo bằng tiếng Nhật sang ngôn 
ngữ cần thiết. 

Giải thích này có thể áp dụng để dịch các cuốn sách của chúng tôi sang các 
ngôn ngữ khác khi có điều kiện cho dịch giả - đồng tác giả thực hiện nghiên cứu tỉ 
mỉ bằng các ngôn ngữ tương ứng. Ở đây có thể có các phương án trình bày kết quả 
nhận được. Ví dụ, A. Bryczkowski đã thay phần tư liệu tiếng Nga bằng tiếng Ba 
Lan và giới thiệu độc giả Ba Lan tương đương Anh - Ba Lan, còn M. Shandilya thì 
trình bày tài liệu này theo trật tự Anh - Nga - Ấn Độ. 


Tiếp theo chúng ta đã làm sáng tỏ rằng phương thức trình bày lô gích hình 
thức (tập thể) văn bản không chỉ đặc trưng đối với các khoa học tự nhiên và chính 
xác, mà còn đối với tất cả các khoa học khác: kinh tế, lịch sử, địa lý, luật pháp, kiến 
trúc, ngôn ngữ và v.v... mà trước đây, theo R. W. Jumpelt, đã bị loại trừ khỏi phạm 
vi của hoạt động dịch văn bản khoa học và kỹ thuật như một môn học đặc thì. 


Phân tích đã chỉ ra rằng tất cả các ngôn ngữ văn bản khoa học - kỹ thuật đều 
có đặc trưng về từ vựng, ngữ pháp và ngữ pháp lô gích như nhau (trừ văn bản khoa 
học phổ biến) và sự khác nhau của chúng chỉ là ở các thuật ngữ chuyên ngành. 
Đồng thời phạm vi hoạt động của lý luận dich văn bản khoa học và kỹ thuật như 
môn học đặc thù đã rất được mở rộng, và bản thân thuật ngữ “văn bản khoa học và _ 
kỹ thuật” đã liên kết các khái niệm đã được trực tiếp sử dụng trước đây như “ văn 


3é 


bản khoa học”, “văn bản kỹ thuật” (thường gọi “văn phong khoa học” “văn phong 


kỹ thuật”). 


Phương pháp nghiên cứu dịch văn bản khoa học và kỹ thuật đã được thực 
hiện. Chúng ta gọi phương pháp này là phương pháp song ngữ và nhất quán áp dụng 
khái niệm này khi đưa ra thuật ngữ mới. Đã đề xuất phương pháp song ngữ để dạy 
học đọc và dịch văn bản khoa học và kỹ thuật và đã tiến hành nghiên cứu song ngữ 
vai trò thông tin của trật tự từ trong văn bản khoa học và kỹ thuật ở mức độ ngữ 
pháp - lôgích mới. Dịch văn bản khoa học và kỹ thuật được đặt cơ sở như hoạt động 
lời nói song ngữ, trong quá trình hoạt động này nội dung về khoa học và kỹ thuật 
được truyền đạt từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác nhờ các phương tiện ngôn ngữ 
và phi ngôn ngữ. Hàng triệu người dạy học đọc và dịch văn bản khoa học và kỹ 
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thuật đã được coi như các nhà song ngữ của thời đại cách mạng khoa học và kỹ 
thuật, điều này làm mở rộng một cách đáng kể khái niệm về nhị ngôn. Đã có luận 
điểm về da nghĩa song ngữ (giữa các ngôn ngữ) mà kết quả nghiên cứu đa nghĩa 
song ngữ ở tất cả các mức độ ngôn ngữ có ý nghĩa quyết định đối với việc tăng 
chất lượng dịch văn bản khoa học và kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ dạy và học dịch 
văn bản khoa học và kỹ thuật và khắc phục tình trạng bế tắc của dịch bằng máy. 
Thành quả nguyên tắc của song ngữ cũng loại bỏ huyền thoại cho rằng để hiểu 
được ngữ nghĩa khoa học và kỹ thuật thì chỉ cần nắm vững thuật ngữ chuyên ngành 
là đủ. Đã chứng minh được rằng việc dịch có chất lượng phụ thuộc vào việc hiểu 
đúng vỏ ngữ nghĩa của thuật ngữ. Rõ ràng là các quy luật về vỏ ngữ nghĩa các 
thuật ngữ được mô tả tính chất bao quát và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu 
không chỉ song ngữ, mà cả đơn ngữ đối với văn bản khoa học và kỹ thuật của các 


ngôn ngữ khác. 


Vào cuối những năm 50 bắt đầu xuất hiện sự cần thiết phải có nhận thức mới 
đối với ngoại ngữ. Bởi vì trong nước còn chưa có cơ quan chức năng chuyên nghiên 
cứu vấn đề mới này nên nâng cao chất lượng dịch thông tin nước ngoài là vấn đề 
được giới hoạt động khoa học và kỹ thuật đặt ra. Luận điểm đề ra về dịch vãn bản 
khoa học và kỹ thuật như môn học đặc thù ở ranh giới giữa ngôn ngữ học và khoa 
học - kỹ thuật (1965), cơ sở phương pháp song ngữ nghiên cứu văn bản khoa học và 
kỹ thuật và soạn ra phương pháp song ngữ mới về dạy và học đọc và dịch văn bản 
khoa học và kỹ thuật (1968) đảm bảo cơ sở lý luận và phương pháp để kết hợp sức 
mạnh của dịch giả và giảng viên dạy dịch văn bản khoa học và kỹ thuật với cộng 
đồng hoạt động khoa học và kỹ thuật. Đã tổ chức được các ban dịch khoa học và 
kỹ thuật thuộc các hiệp hội khoa học - kỹ thuật khác nhau. Các ban này hoạt động 
độc lập và báo cáo với hiệp hội khoa học - kỹ thuật. Tuy nhiên, luận điểm là các 
qui luật ngôn ngữ và phong cách của văn bản khoa học và kỹ thuật là như nhau đối 
với tất cả ngôn ngữ chuyên ngành (trừ thuật ngữ chuyên ngành, cho phép tổ chức 
và tiến hành 6 hội thảo toàn liên bang và 12 hội nghị chuyên đề ở Maxcơva về dịch 
thuật và phương pháp giảng dạy dịch văn bản khoa học và kỹ thuật. Các kết quả đạt 
được của công trình nghiên cứu song ngữ văn bản khoa học và kỹ thuật đã khẳng 
định độ tin cậy và triển vọng của các xu hướng lý luận và phương pháp đã nêu đảm 
bảo rút ngắn thời hạn và nâng cao chất lượng dịch thông tin nước ngoài và cho phép 
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một cách nhanh chóng và có hiệu quả đào tạo hàng triệu sinh viên và chuyên gia 


đọc và dịch văn bản khoa học và kỹ thuật). 


Phân tích cẩn thận công trình đã thực hiện và các kết quả đạt được trong thời 
kỳ phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và kỹ thuật và tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật đã chỉ ra rằng toàn bộ các qui luật song ngữ của văn bản khoa học - kỹ 
thuật có mối quan hệ hữu cơ với các quy luật chung của phong cách chức năng mới 
thời đại cách mạng khoa học - kỹ thuật: phong cách chức năng của văn bản khoa 


học và kỹ thuật, đồng thời tạo hạt nhân song ngữ của nó. 


Khái niệm về phong cách chức năng đã được giải thích triệt để bởi Viện sĩ 
V. V. Vinogradov như "tổng hòa các phương pháp được liên kết bên trong, được 
chế dịnh chức năng và được nhận thức xã hội về sự sử dụng, lựa chọn và kết hợp 
các phương tiện giao tiếp lời nói trong phạm vi ngôn ngữ toàn quốc, toàn dân, tương 
ứng với các phương thức biểu đạt khác, dành cho các mục đích khác, thực hiện các 
chức năng khác trong thực tế giao tiếp xã hội của dân tộc đó”. Vấn để về các phong 
cách chức năng khác nhau của ngôn ngữ và về quy chế thuộc phong cách chức năng 
văn bản khoa học và kỹ thuật đã được A. K. Đemiova đề cập đến. Đã đến lúc phải 
khái quát kinh nghiệm đã tích lũy được về lý luận và thực tế dịch văn bản khoa học 
và kỹ thuật như môn học đặc thù trong phạm vị các quy luật chung thuộc phong 


cách chức năng văn bản khoa học và kỹ thuật. 


Năm 1975 đã diễn ra Hội nghị toàn Liên Xô lần thứ nhất về các vấn để 
phong cách chức năng văn bản khoa học và kỹ thuật. Tại Hội nghị có sự tham gia 
của các nhà khoa học lớn thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học, tâm lý học, kỹ thuật và sư 
phạm. Báo cáo của các nhà khoa học đã cho thấy rằng Liên Xô đã đi trước các nước 
khác một cách đáng kể trong nghiên cứu lý luận và thực hành ngôn ngữ và phong 
cách văn bản khoa học và kỹ thuật. Đồng thời trong báo cáo của Tiến sỹ khoa học 
kỹ thuật V,N. Gerasimov đã dề cập đến quan điểm đặc trưng về văn bản khoa học 
và kỹ thuật của “các chuyên gia”, khẳng định triển vọng của dịch bằng máy và 
phản đối chính khái niệm “phong cách chức năng văn bản khoa học và kỹ thuật”. 
Quan điểm “độc đáo” tương tự đối với việc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch thông 
tin nước ngoài thuộc về các “chuyên gia” (đại điện của khoa học và kỹ thuật), họ 
phủ nhận bản chất ngôn ngữ của văn bản khoa học và kỹ thuật. Đã từ lâu rõ ràng 
việc Xem Xét các vấn đề dịch văn bản khoa học và kỹ thuật từ quan điểm ngôn ngữ 
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khoa học gây ra sự phản đối từ phía chuyên gia thuộc các lĩnh vực khoa học và kỹ 
thuật khác nhau, trong số đó phổ biến ý kiến cho rằng để dịch được chỉ cần có các 
kiến thức ngoại ngữ cơ bản, quan trọng là phải nắm vững chuyên ngành tương ứng. 
Vấn để là ở chỗ văn bản khoa học và kỹ thuật xuất hiện và bất đầu hoạt động ngay 
trong các “chuyên gia” và chỉ sau đó mới bắt đầu được các nhà ngôn ngữ nghiên 
cứu. Tuy nhiên, các “chuyên gia” đã coi sự “xâm nhập” của các nhà ngôn ngữ vào 
ngôn ngữ chuyên ngành của họ là “không đúng luật”, bởi vì như họ đã khẳng dịnh, 
để hiểu dược văn bản khoa học và kỹ thuật không dòi hỏi phải nắm vững các đặc 
điểm ngôn ngữ văn bản khoa học và kỹ thuật, chỉ cần biết thuật ngữ chuyên ngành 
để sắp xếp. Ngôn ngữ khoa học rất thường bị đồng nhất với thuật ngữ khoa học. 
Trong khi đó khái niệm thứ nhất rộng hơn nhiều so với khái niệm thứ hai. Mặc dù 
vai trò của thuật ngữ chuyên ngành trong “ngôn ngữ khoa học” rất đáng kể, nhưng 
tạo nên đặc thù của ngôn ngữ khoa học không chỉ có thuật ngữ chuyên ngành. 


Nghiên cứu song ngữ văn bản khoa học và kỹ thuật cho thấy rằng dịch nghĩa 
khoa học và kỹ thuật đạt hiệu quả nhất phụ thuộc vào sự hiểu đúng vỏ ngôn ngữ của 
thuật ngữ chuyên ngành. Khác với các từ vị khác, thuật ngữ là vật mang nhiều 
thông tin, khi không hiểu đúng vỏ ngôn ngữ của nó, thông tin đó để dàng biến 
thành thông tin sai lệch khủng khiếp. Nhiều lần đã có bằng chứng rằng “chuyên 
gia” càng có nhiều kiến thức thì khi dịch lỗi của “chuyên gia” đó càng lớn nếu như 
anh ta không nắm vững ngoại ngữ và phán xét nội dung của nguyên bản chỉ dựa 
theo kiến thức về các thuật ngữ mà anh ta biết. “Chuyên gia” chỉ nắm vững các 
thuật ngữ này thì không thể dịch được bất kỳ nghĩa mới nào có trong nguyên bản, 
anh ta có thể “xếp đặt” các thuật ngữ theo những nghĩa mà anh ta đã biết. Tuy 
nhiên, điều hoang tưởng đã bị thực tiễn song ngữ bác bỏ về sức mạnh toàn năng của 
thuật ngữ trong văn bản khoa học và kỹ thuật vẫn còn tồn tại theo truyền thống 
nhiều năm trong số các “chuyên gia”, trong hàng loạt các nhà ngôn ngữ học và nhà 
sư phạm. Các nhà ngôn ngữ gần với các “chuyên gia” không thừa nhận phương 
pháp song ngữ bởi vì họ quan tâm hơn đến các phương pháp toán học, toán học 
“hóa”, thống kê và dịch máy tự động những thứ có cấu trúc gần hơn, theo quan 
điểm của họ, với cách mạng khoa học và kỹ thuật. Các nhà ngôn ngữ này có xu 
hướng xét các quá trình ngôn ngữ tương tự như các quy luật trong lĩnh vực cơ học, 
vật lý, điều khiển học. Các công trình được định khuôn theo mẫu của các hệ thống 
kỹ thuật và điều khiển học được lấy làm hình mẫu về tính khoa học. Kiểu “nghiên 
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cứu” đó được tô điểm bởi các định luật của vật lý, định lý và công toán, nguyên lý 
bổ sung, tương đối, xác suất. Báo cáo khoa học của các nhà ngôn ngữ này đã cho 
thấy một cách rõ ràng là kết quả tin cậy và khả quan chỉ có thể được đảm bảo bằng 
cách tích lũy và phân tích lô gích tài liệu ngôn ngữ đại diện, mà không phải là bằng 
cách cất rời cấu trúc văn bản làm mất ngữ nghĩa. Tuy nhiên, sự tiếp cận của các 
phương pháp nghiên cứu đã nêu dối với khoa học chính xác đưới con mắt “các nhà 
chuyên môn” bù lại cho hiện tượng tất yếu là họ không thể đảm bảo nâng cao được 
chất lượng dịch thông tín nước ngoài. “Các nhà chuyên môn” cũng được thu hút bởi 
các nhà ngôn ngữ đang cho rằng họ đồng hành với cách mạng khoa học và kỹ thuật 
khi chuyển một cách máy móc các định luật vật lý thuần túy được áp dụng trong lý 
thuyết truyền thông tin bằng máy móc sang hoạt động của con người mà không hề 
tính đến các khả năng sáng tạo độc nhất vô nhị của họ. ví dụ như V.N. Komissarov 
đã làm. Xuất phát từ các luận điểm ngôn ngữ học Xô viết, chúng tôi bảo vệ nguyên 
tắc dịch và học địch hoàn chỉnh ngữ nghĩa khoa học và kỹ thuật mà bản dịch có thể 
là tốt hơn nguyên bản về mặt phong cách và ngữ pháp, lôgích. Ngược lại 
Komissarov khẳng định rằng bản dịch bất kỳ phải kém hơn nguyên bản, còn hiểu 
đầy đủ ngữ nghĩa không những không cần thiết mà còn trái tự nhiên. Xuất phát từ 
các luận điểm ngôn ngữ học Xô viết chúng tôi hoàn toàn chống lại việc dịch gò từng 
chữ. Ngược lại Komissarov bảo vệ nguyên tắc của mình và khuyến khích kiểu dịch - 
như: Họ đã cài cửa giữ kẻ trộm từ ngoài. Quan điểm của nhà ngôn ngữ học và dịch 
giả Xô viết về tính dịch được và lối địch từng từ đã được L. S. Barkhudarov thể hiện 
một cách rõ ràng: “Các nguyên tắc cơ bản của lý luận dịch Xô viết là nguyên tắc 
dịch được và nguyên tắc không gò từng từ”. Cả hai nguyên tắc này tương thích trực 
tiếp với học thuyết Mác về bản chất tương tác của ngôn ngữ và tư duy (về sự thống 
nhất của ngôn ngữ và tư duy khi không có sự đồng nhất giữa chúng). Bởi vì V.N. 
Komissarov bác bỏ các nguyên tắc này nên không ngạc nhiên là ông coi lý luận 
dịch khái quát của A. V. Feđorov, thành tựu to lớn của ngôn ngữ học Xô viết và thế 
giới là “khiếm nhã”, còn lý luận dịch văn bản khoa học và kỹ thuật của chúng tôi là 
“không hiệu quả ”, bởi vì, theo quan điểm của A. V. Feđorov, “các cố gắng coi dịch 
văn bản khoa học và kỹ thuật như môn khoa học đặc thù đã không cho mấy kết quả 
đáng kể”. Đáp lại phê phán của chúng tôi Komissarov đã đưa vào lý luận của mình 
“lý giải” ngược đời khi tuyên bố rằng bất kỳ nguyên bản nào đều có thể đồng thời 
được coi là không dịch được và dịch được. Chúng ta cũng phê phán sự say sưa quá 
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mức của một số nhà ngôn ngữ đối với các phương pháp cấu trúc thống kê, toán học 
và "toán học hóa” và chỉ ra tính không khả thi của các nhà điều khiển học trong 
việc đảm bảo dịch hoàn chỉnh bằng máy các ngữ nghĩa khoa học và kỹ thuật mà 
không cần đến các nghiên cứu về tính đa nghĩa trong phong cách chức năng của 
văn bản khoa học và kỹ thuật giữa các ngôn ngữ. Cơ sở đối với các nghiên cứu này 
cân phải là luận điểm về mối quan hệ biện chứng của ngôn ngữ và tư duy và chế 
định xã hội của ngôn ngữ. Chúng tôi hy vọng rằng các số liệu cho đưới dây về dịch 
máy và phong cách chức năng văn bản khoa học và kỹ thuật sẽ tạo điều kiện cho 
cuộc đối thoại có kết quả giữa các nhà điều khiển học và các nhà ngôn ngữ học và 
cho việc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch văn bản khoa học và kỹ thuật là điều 
kiện quan trọng nhất của tiến bộ khoa học và kỹ thuật của đất nước. 


PHONG CÁCH CHỨC NĂNG CỦA VĂN BẢN KHOA HỌC VÄ KỸ THUẬT LÀ 
CHỈ BÁO NGÔN NGỮ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÃ KỸ THUẬT 


Sự phát triển rộng rãi của cách mạng khoa học và kỹ thuật đã trở thành một 
bộ phân chủ yếu của giao tranh lịch sử giữa chủ nghĩa tư bản và chủ ngh1á xã hội, là 
điều kiện quan trọng của xã hội XHCN. Cách mạng khoa học và kỹ thuật không chỉ 
gắn liền với khoa học tự nhiên, mà còn với các khoa học xã hội và chúng ngày càng 
tích cực thúc đẩy tiến bộ khoa học và kỹ thuật. Các thành tựu khoa học và kỹ thuật 
ảnh hưởng đến văn hóa công nghiệp và văn hóa chung của xã hội hiện đại, đến trình 
độ kiến thức chung và kiến thức kỹ thuật, đến tư duy và ngôn ngữ của xã hội đó. 
Tăng cường phát triển tư duy khoa học và kỹ thuật luôn gắn với thành tựu vĩ đại 
nhất của quá trình tiến hóa xã hội của con người là ngôn ngữ, nó tạo cho con người 
khả năng thể hiện và hiểu được những ý tưởng mới được hình thành bởi sự phát 
triển về mặt văn hóa và kỹ thuật của mình. Đối với khoa học ngôn ngữ hiện đại, có 
ý nghĩa hàng đầu là sự mô tả và biểu đạt các thuộc tính của phong cách chức năng 
văn bản khoa học và kỹ thuật thời đại cách mạng khoa học và kỹ thuật. Phong cách 
chức năng văn bản khoa học và kỹ thuật là chỉ báo ngôn ngữ đặc trưng nhất của 
thời đại phát triển loài người hiện nay. Phạm vi sử dụng của nó được mở rộng tỷ lệ 
với nhịp độ tăng trưởng của tiến bộ khoa học và kỹ thuật. Hiện nay, mô tả các hệ 
thống ngôn ngữ hiện đại không còn có ý nghĩa nếu không tính đến phong cách này 


và đến vai trò của nó trong cuộc sống xã hội hiện đại. 
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CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHONG CÁCH CHỨC NĂNG VĂN BẢN 
KHOA HỌC VÄ KỸ THUẬT 


Có hai phương pháp nghiên cứu chức năng văn bản khoa học và kỹ thuật là 
phương pháp đơn ngữ và song ngữ. Nghiên cứu đơn ngữ phong cách chức năng văn 
bản khoa học và kỹ thuật làm sáng tỏ sự giống nhau và khác nhau của nó với các 
phong cách chức năng khác của cùng ngôn ngữ (phong cách nói, phong cách chính 
trị - xã hội, phong cách hành chính sự nghiệp, phong cách văn học nghệ thuật) đảm 
bảo nâng cao độ chính xác, sự ngắn gọn và thuyết phục của văn bản khoa học và kỹ 
thuật và làm cho các kiến thức về khoa học và kỹ thuật trở thành vũ khí sắc bén hơn 
trong sự phát triển khoa học và kỹ thuật và văn hóa chung của xã hội hiện đại. 
Nghiên cứu song ngữ phong cách chức năng văn bản khoa học và kỹ thuật gắn 
liền với ngôn ngữ khoa học và kỹ thuật của hai (hoặc nhiều hơn) ngôn ngữ. 
Phương pháp này về nguyên tắc khác với các phương pháp khác trong ngôn ngữ 
học so sánh. Đối tượng nghiên cứu song ngữ không phải là nghiên cứư các hiện 
tượng ngôn ngữ ở mức độ khác nhau (âm vị, hình vị, từ ngữ) với mục dích thể 
hiện các tương quan ngôn ngữ và lịch sử phát triển ngôn ngữ, mà là tìm kiếm các 
tương đương ngữ nghĩa khoa học và kỹ thuật trong hoạt động lời nói song ngữ 
(địch thuật). 


Giữa các công trình nghiên cứu đơn ngữ và song ngữ tồn tại quan hệ tương 
hỗ chặt chẽ. Nghiên cứu song ngữ được tiến hành dễ đàng hơn nhờ kết quả nghiên 
cứư đơn ngữ và đến lượt mình cho phép khai thác và mô tả các nguyên tắc mà sự 
thể hiện của chúng là không thực hiện được hoặc gặp khó khăn trong giới hạn của 


một ngôn ngữ, và phát biểu các qui luật song ngữ mới. 


ĐẶC THỦ CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHẠM TRÙ NGÔN NGỮ ĐA NGHĨA, 
ĐA CHỨC NĂNG TRUNG GIAN VÀ TỔNG HỢP VĂN BẢN 
KHOA HỌC VÃ KỸ THUẬT 


Các nghiên cứu đơn ngữ và song ngữ về phong cách chức năng văn bản khoa 
học và kỹ thuật được tiến hành trên cơ sở ngôn ngữ tự nhiên đã cho thấy là các 
phạm trù ngôn ngữ như tính trung gian, tính đa nghĩa, tính đa chức năng và tính 
tổng hợp được biểu thị khác nhau trên bình diện ngôn ngữ đại cương và phong cách 
chức năng. Xuất phát từ luận điểm chung về tín hạn chế của các phương tiện ngôn 
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ngữ và tính vô hạn của nghĩa (ngữ nghĩa), có thể nhận thấy rằng trong bất kỳ phong 
cách chức năng nào đều có sử dụng hệ thống các phương tiện ngôn ngữ đa nghĩa và 
đa chức năng đặc hữu cho một ngôn ngữ chuẩn nào đó mà tính một nghĩa (đơn 
nghĩa) của chúng trong mỗi phong cách được quy định bởi ưu thế của nghĩa này và 
tỷ trọng riêng nhỏ hơn của nghĩa khác. Từ đây suy ra rằng sự trùng hợp về hình 
thức các phương tiện ngôn ngữ của phong cách chức năng khác nhau hoàn toàn 
không chứng tỏ đặc trưng phong cách trung gian hoặc zero, bởi vì chúng thực hiện 
các nhiệm vụ giao tiếp khác nhau. Do vậy, để hiểu đúng nghĩa khoa học và kỹ thuật 
cân phải phân lập các nghĩa cụ thể của các đơn vị ngôn ngữ đặc hữu của phong 
cách chức năng văn bản khoa học và kỹ thuật xuất hiện cách dây không lâu từ 
những từ đa chức năng (cụm từ) và các hình thái ngữ pháp của ngôn ngữ chung. 
Các tương đương do chúng tôi đưa ra về từ vựng và ngữ pháp của các thuật ngữ 
chuyên ngành trong tiếng Anh và tiếng Nga đã được thể hiện bằng tiếng Ba Lan, 
Nhật và Hindi. Các dữ liệu này và số liệu song ngữ của các ngôn ngữ khác cho thấy 
tính tổng hợp của phong cách chức năng văn bản khoa học và kỹ thuật trên cơ sở 
phương thức biểu đạt nội dung văn bản, hệ thống ngữ âm (chuẩn chính âm) thành 
phần từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và thành phần ngữ pháp-lôgích của câu. Chúng ta 
hãy xét 4 phạm trù ngôn ngữ này hoạt động như thế nào trong phong cách chức 
năng khoa học và kỹ thuật trên toàn bộ 5 mức độ. _ 


PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT NỘI DUNG VĂN BẢN 


Một thời gian dài người ta cho rằng văn bản khoa học và kỹ thuật có phương 
thức biểu đạt nội dung văn bản trung tính hoặc phong cách trung tính, điều này 
không phù hợp theo quan điểm phong cách chức năng. Nhiệm vụ chủ yếu của 
phong cách khoa học và kỹ thuật là truyền đạt rõ ràng và chính xác nhất đến người 
đọc thông tin được thông báo. Điều này đạt được nhờ biểu đạt nội dung văn bản 
thực tế có cơ sở lôgích mà hầu như không thể hiện cảm xúc bằng các từ, cụm từ và 
cấu trúc ngữ pháp. Tuy nhiên điều này không phủ nhận sự hiện diện cảm xúc ở các 
nhà khoa học, điều tất yếu trong bất kỳ nghiên cứu khoa học nào. Hơn nữa, cách 
mạng khoa học và kỹ thuật hiện nay chỉ có thể thực hiện do sức lực của tập thể các 
nhà khoa học và kỹ sư. Vì vậy chúng tôi đã gọi phương thức biểu đạt nội dung văn 
bản hiện nay là phương thức lôgích hình thức (tập thể). Một lần nữa chúng tôi nhận 
thấy rằng định nghĩa được nêu ra là phổ biến đối với toàn bộ ngôn ngữ khoa học và 
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kỹ thuật, cả ngôn ngữ kỹ thuật tự nhiên cũng như khoa học xã hội nhân văn. Trong 
phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật phân biệt các thể loại như bài báo, tự 
thuật, sách giáo khoa, mô tả sáng kiến (mô tả phát minh), báo cáo tóm tắt, chú 
thích, tư liệu, thư mục, số tay, (tra cứu), chuyên mục, bản hướng dẫn, quảng cáo. 
Mỗi một thể loại này đều có các phong cách chức năng riêng của mình, tuy nhiên, 
không chuyển thành đặc trưng về chất, vì vậy không phá vỡ tính thống nhất của 
chính khái nệm phong cách. 


HỆ THỐNG NGỮ ÂM (CHUẨN CHÍNH ÂM) CỦA PHONG CÁCH CHỨC NẴNG 
KHOA HỌC VẢ KỸ THUẬT 


Cũng như các phương diện ngôn ngữ khác, hệ thống âm của nó hoạt động 
dưới dạng chuẩn chính âm đa nghĩa và đa chức năng mà tính dơn nghĩa của chuẩn 
được thể hiện ở phạm vi thông báo trực tiếp phụ thuộc vào phong cách chức năng 
cụ thể. Phân lập chuẩn chính âm của phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật, 
ngoài phương diện hàn lâm thuần túy, có ý nghĩa to lớn đối với việc nghiên cứu các 
chuẩn nói của thông báo khoa học và kỹ thuật và quá trình đọc văn bản khoa học và 
kỹ thuật, cũng như để xây dựng trên cơ sở khoa học các nguyên tắc phiên âm thuật 
ngữ nguồn gốc nước ngoài, tên các nhà khoa học nước ngoài, tên các công ty và tên 
gọi địa lý. 

Tính đa chức năng của chuẩn chính âm ngôn ngữ dược biểu thị ở sự tồn tại 
phong cách phát âm nhanh (không đầy đủ) và chậm (đầy đủ) trong tất cả các ngôn 
ngữ trên thế giới. Văn nói dựa trên cơ sở phát âm nhanh (không đầy đủ), còn văn 
viết dựa trên cơ sở phong cách phát âm chậm (đầy đủ). Sự khác biệt đáng kể nhất 
của phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật với các phong cách chức năng khác 
được quy định bởi nguồn gốc viết (chứ không phải nói) ban đầu của nó. Đặc điểm 
văn viết là ở sự suy nghĩ trước, ở đặc điểm độc thoại biểu đạt nội dung thông tỉn và 
bảo toàn phong cách phát âm đây đủ trên cơ sở liên kết biểu đồ ngữ âm, là diều 
kiện không thể thiếu để tồn tại văn viết. Từ đây suy ra rằng không phải phong cách 
phát âm đối thoại, không đây đủ, nhanh, được mô tả cụ thể trong các công trình về 
chính âm làm cơ sở cho phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật, mà cơ sở của 
phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật chính là phong cách phát âm đây dủ ít 
được nghiên cứu đảm bảo liên kết chặt chẽ các chuẩn đây đủ từ vựng và ngữ pháp 
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của ngôn ngữ. Hiện tượng này là tổng quát đối với tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. 
Chuẩn chính âm của phong cách phát âm đầy đủ khác biệt cơ bản với chuẩn phong 
cách không đây đủ bởi sự phổ biến rộng rãi cách phát âm được quy định bằng phép 
tả âm. Trong các chuẩn này có sự khôi phục các phụ âm trong các cụm nhất định, 
sự sáng tỏ hoặc khôi phục đầy đủ âm thanh của các nguyên âm không có trọng âm, 
sự loại bỏ đồng hóa ngữ âm trong các từ và chỗ nối các từ v.v.. Ví dụ, khôi phục âm 
[tÌ trong các từ tiếng Anh 4#fon, soften, fasten, [p] trong các từ tiếng Pháp 
sculpter,dompter, exempter, [ei] trong tên gọi các ngày trong tuần ở tiếng Anh 
Sunđay, Monday, Tuesday ,... (thay cho [ï] không có trọng âm trong phong cách 
hội thoại)... Điển hình là quá trình phát âm đây đủ các nguyên âm đang diễn ra hiện 
nay trong tiền tố tiếng Anh khoa học và kỹ thuật , đã được từ diển định vị ở vị trí 
thứ nhất trong phiên âm : no [monou], ø/zø [palezou], phøfo [foutou], mưcro 


[maikrou], pro [prou]. 


Lầm quen với phong cách phát âm đây đủ trong ngôn ngữ khoa học và kỹ 
thuật của hàng trăm triệu người đòi hỏi sự cảm nhận mới hoạt động chính âm của 
các hệ thống ngữ âm của các ngôn ngữ tương ứng trong thời kỳ cách mạng khoa 


học và kỹ thuật. 


THÄNH PHẦN TỪ VỰNG CỦA PHONG CÁCH CHỨC NĂNG 
KHOA HỌC VẢ KỸ THUẬT 


Thành phần từ vựng của phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật, về hình 
thức, trùng với nhiều đơn vị từ vựng của ngôn ngữ chuẩn. Tuy vậy, từ đây cũng 
không suy ra rằng, như người ta thường nghĩ, thành phần này có cái gọi là đặc trưng 
phong cách trung tính, hoặc zerô. Thành phần từ vựng của phong cách được nguyên 
cứu thực hiện các chức năng của mình và thể hiện các quy luật đặc thù, giống như 
dung địch sinh lý trung tính khi bố sung vào nó một lượng rất nhỏ chất khác. Tính 
đa nghĩa chức năng của từ (cụm từ) dẫn đến nhiều ngữ nghĩa hoặc đa nghĩa chức 
năng của tị. 

Giữa các thuật ngữ khoa học và kỹ thuật và ngôn ngữ thông dụng tôn tại mối 
liên kết chặt chẽ nhất. Ví dụ, các khái niệm phổ biến chung như: “điện, nhiệt độ, 
đâu máy hơi nước” và các từ thường được sử dụng như: “nguyên tử, chất dẻo, 
vitamin, chất kháng sinh, penixilin, vũ trụ” không phải là các thuật ngữ trong ngôn 
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ngữ hội thoại, ở đây điểm khởi đầu của khoa học và kỹ thuật đóng vai trò thứ yếu 
(phụ thuộc). Mặt khác, các từ thông dụng như: “nước, đất, lửa, chất lỏng, lực, đất 
sét, bạc, áp suất” là các thuật ngữ trong ngữ cảnh khoa học và kỹ thuật khi mang ý 
nghĩa chức năng đầu tiên (cơ bản). 

Người ta cho rằng trong phạm vi hệ thống riêng thì thuật ngữ là trung tính về 
mặt phong cách. Tuy nhiên, điều này không hẳn là như vậy. R. G. Piotrovski đã 
nhận xét đúng đắn rằng chưa chắc có thể nói về tính trung gian, về phong cách đầy 
đủ của thuật ngữ khoa học cũng như chuyên ngành hay không. Mỗi một từ được 
dùng làm thuật ngữ đều có sắc thái “kỹ thuật” riêng của mình là sắc thái của ngữ 
cảnh chuyên ngành quen thuộc với từ đó. 

Trong thành phần từ vựng của phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật, 
sự phân định hợp lý là 1) từ vựng thuật ngữ, 2) từ vựng khoa học và kỹ thuật phố 
biến, 3) các từ tổ chức tư duy khoa học và kỹ thuật. 


TỪ VỰNG THUẬT NGỮ CỦA PHONG CÁCH CHỨC NĂNG 
KHOA HỌC VÃ KỸ THUẬT 


Đặc thù của phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật là sự cần thiết 
nghiên cứu nó cả theo quan điểm ngôn ngữ, cũng như khoa học và kỹ thuật chuyên 
ngành. Vì vậy, các vấn đề về thuật ngữ được đề cập đến bởi hai nhóm các nhà khoa 
học là “các nhà chuyên môn” và các nhà ngôn ngữ, mà như chúng tôi đã nhắc tới, 
không thể tìm được sự hiểu biết lẫn nhau. 


Vấn đề tranh luận nổi cộm là vấn đề tương quan giữa thuật ngữ và hệ thống 
thuật ngữ. Ở phương diện ngôn ngữ, vấn đề này cũng là hợp lý nếu chú ý đến các 
phạm trù đa nghĩa và đơn nghĩa của các đơn vị ngôn ngữ. Trong thuật ngữ, chúng ta 
biểu thị chính xác, tập trung và tiết kiệm tối đa các khái niệm chung và riêng gắn 
liền với hoạt động khoa học và kỹ thuật của con người. Yêu cầu chủ yếu đối với 
thuật ngữ là tính đơn nghĩa của nó. Trên phương diện thuật ngữ chung thì yêu cầu 
này được đáp ứng bằng hai giải pháp và phân biệt hai phạm trù thuật ngữ liên 
quan đến điều này là hợp lý: I) thuật ngữ khoa học và kỹ thuật phổ biến và 2) 
thuật ngữ chuyên ngành (danh pháp). Chúng ta hãy xét sự khác nhau về mặt 


nguyên tắc của chúng. 
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Thuật ngữ khoa học và kỹ thuật phổ biến biểu thị khái niệm chung về khoa 
học và kỹ thuật. Chúng thường được thể hiện một cách gián tiếp trong phạm vi 
phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật từ ngữ cảnh vĩ mô ngoại ngôn ngữ 
tương ứng (của hệ thống thuật ngữ riêng) và ngữ cảnh vi mô của ngôn ngữ có quan 
hệ với nó hoặc là của tất cả các lĩnh vực, hoặc là của một lính vực, hoặc là của một 
chuyên ngành hoặc chuyên ngành hẹp của khoa học và kỹ thuật ở giai đoạn phát 


triển nhất định của chúng. 


Thuật ngữ chuyên ngành (danh pháp) biểu thị khái niệm riêng (từng phần) 
của khoa học và kỹ thuật. Chúng thường là đơn vị ngôn ngữ chuẩn một nghĩa mà 
tính đơn nghĩa của chúng được thể hiện trực tiếp trong phạm vi toàn bộ phong cách 
chức năng khoa học và kỹ thuật từ ngữ cảnh vĩ mô ngoại ngôn ngữ của phong cách 
đó (của hệ thống thuật ngữ chung) và ngữ cảnh vi mô của ngôn ngữ có quan hệ với 


nó ở giai đoạn phát triển nhất định của chúng. 


Có ít thuật ngữ khoa học và kỹ thuật phổ biến, điều này tương ứng với số 
lượng hạn chế của các khái niệm khoa học và kỹ thuật. Các thuật ngữ này, về 
nguyên tắc, được sinh ra và mất đi trong lòng ngôn ngữ chung. Căn cứ vào nguồn 
gốc thì chúng có nhiều nghĩa và không tuân thủ quy định nào. 


Thuật ngữ chuyên ngành (danh pháp) thì nhiều vô kể, tương ứng với số lượng 
không hạn chế các đối tượng và khách thể hoạt động khoa học và kỹ thuật của con 
người. Các thuật ngữ này xuất hiện một cách tự phát trong lòng ngôn ngữ chung (so 
sánh: búa - búa chèn), cũng như một cách có ý thức bằng cách vay mượn từ các 
ngôn ngữ khác, trải qua quy định hóa và sắp xếp trật tự hệ thống, được thể hiện đặc 
biệt rõ ràng trong các khoa học như thực vật học, động vật học, hóa học. Thuật ngữ 
(danh.pháp) làm phong phú một cách đáng kể ngôn ngữ chung. Hiện nay, trong các 
ngôn ngữ phát triển có khoảng 90% từ vựng là thuật ngữ khoa học và kỹ thuật. Ví 
dụ, trong 600000 từ tiếng Anh có trong từ điển Webster (1960), có gần 500000 từ 
là thuật ngữ chuyên ngành. Tuy nhiên, trong mỗi ngành hẹp của khoa học và kỹ 
thuật thì số lượng thuật ngữ chuyên ngành là rất hạn chế, hơn nữa chúng rất thường 
được nhắc lại. Đối với ngành hẹp, số lượng thuật ngữ rất ít và không vượt quá 150- 
200 đơn vị. 


Với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật thuật ngữ chuyên ngành đơn 
nghĩa (danh pháp) có thể có nghĩa bổ sung và trở thành thuật ngữ khoa học và kỹ 
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thuật phổ biến đa nghĩa, còn thuật ngữ đa nghĩa có thể bị mất bớt nghĩa và trở thành 
thuật ngữ đơn nghĩa. 


Như đã rõ, nhiều “chuyên gia” đã xem thường tính đa nghĩa và đa chức năng 
vốn có của ngôn ngữ và nhất định đề nghị thành lập và đưa vào sử dụng trong ngôn 
ngữ hệ thống thuật ngữ đơn nghĩa hình thức trên cơ sở “khoa học” và lôgích. Nếu 
thừa nhận cống hiến của “các chuyên gia” về định nghĩa khoa học và sự mô tả ý 
nghĩa của các thuật ngữ khoa học và kỹ thuật phổ biến và hệ thống hóa thuật ngữ 
chuyên ngành (danh pháp), thì các nhà ngôn ngữ học cần phải đồng thời đấu tranh 
quyết liệt với việc họ xem thường các quy luật hoạt động ngôn ngữ của ngôn ngữ 
khoa học tự nhiên. : 


TỪ VỰNG KHOA HỌC VẢ KỸ THUẬT PHỔ BIỂN CỦA PHONG CÁCH 
CHỨC NĂNG KHOA HỌC VÃÄ KỸ THUẬT 


Từ vựng khoa học và kỹ thuật phổ biến được hiểu là vỏ từ vựng của các thuật 
ngữ được biểu thị bằng từ và cụm từ, mà phần lớn các từ và cụm từ đó ở phương 
diện ngôn ngữ đại cương là đa nghĩa và đa chức năng. Công trình lớn đã được thực 
hiện để cập đến sự biểu thị từ vựng này ở bình diện đơn ngôn ngữ. Mỗi tương quan 
giữa số lượng thuật ngữ và từ vựng khoa học và kỹ thuật phổ biến trước hết phụ 
thuộc vào thể loại văn bản khoa học và kỹ thuật. Thuật ngữ chiếm ưu thế trong thể 
loại tài liệu kỹ thuật: trong các bảng thuyết minh, catalô v.v.., từ vựng khoa học và 
kỹ thuật phổ biến trong thể loại bài báo hoặc sách chuyên khảo. Nghiên cứu song 
ngữ về tính đa nghĩa giữa các ngôn ngữ cho khả năng tách bạch từ các đơn vị ngôn 
ngữ da nghĩa của vỏ từ vựng của các nhóm thuật ngữ những nghĩa đảm bảo hiểu 
đúng tư duy khoa học và kỹ thuật. Các nghĩa này còn ít được nghiên cứu do quan 
điểm còn tồn tại trong số “các chuyên gia” về đặc thù thuật ngữ học của phong 
cách chức năng khoa học và kỹ thuật, cũng như do truyền thống dạy phong cách 
hội thoại ngoại ngữ còn tồn tại chưa đúng quy cách trong trường đại học. Ví dụ, 
trong văn bản tiếng Anh khoa học và kỹ thuật sử dụng rộng rãi đồng âm của các 
mạo từ ở nghĩa đầu tiên (he = này, a = một), điều này không hẳn đã đặc trưng đối 
với phong cách hội thoại và trong quá trình dạy và học nó không được tính đến. Từ 
đây suy ra dịch câu “The fwo afoms are in a pÌane” là “Hai nguyên tử nằm trong 
mặt phẳng” là thiếu nghĩa thay cho câu đúng là: “(Cả) hai nguyên tử (này) đều được 
phân bố trong một mặt phẳng”. 
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Trong phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật các từ khoa học và kỹ 
thuật phổ biến có nguồn gốc nước ngoài thường dược ưa thích sử dụng, có lẽ để khu 
biệt tư duy khoa học và kỹ thuật một cách chính xác hơn. Ví dụ, trong trếng Anh 
thay cho động từ £ø say thường sử dụng các động từ f2 assert, to sfate, to declare, 
thay cho :ø clean là to purjƒy . Như vậy, tương ứng với câu “Các tetraclorankan đã 
_ bị làm bẩn, và chúng phải được làm tinh khiết” là câu tiếng Anh 7etrachloralkanes 
were conmtaninated and had to be purffied, chứ không phải là “Tetrachloralkanes 
were soiled and had to be cleaneđd”, tương ứng với câu “Xung được truyền” là câu 
tiếng Anh Puise ¡is tmitated. hoặc Puise ¡š generated, mà không phải là Puise ¡s 


given hoặc Puise ¡s sent. 


CÁC TỪ TỔ CHỨC TƯ DUY KHOA HỌC VÄ KỸ THUẬT THEO PHONG CÁCH 
CHỨC NĂNG KHIOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


Phương thức lôgích - hình thức (tập thể) biểu đạt nội dung văn bản vốn có 
trong phong cách khoa học và kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở lôgích nghiêm 
ngặt mô tả, lý giải và chứng minh đối tượng nghiên cứu và sự kiện được nêu của 
khoa học và kỹ thuật. Ở đây, trong phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật vai 
trò đặc biệt, đặc thù thuộc về các từ đa nghĩa và đa chức năng, chúng là đơn vị tổ 
chức tư duy khoa học và kỹ thuật. Về mặt hình thức thì các đơn vị này được biểu thị 
bằng các liên từ, từ nối, trạng từ, cụm từ định danh, từ và cụm từ đệm và mệnh đề 
nhân xưng không xác định, vô nhân xưng đồng nghĩa với chúng. Trong phong cách 
chức năng khoa học và kỹ thuật các đơn vị tổ chức đó là: 1) các từ dẫn ngữ cảnh 
lôgích; và 2) các từ diễn tả mức độ khách quan của thông tin. Các chức năng này là 


phổ quát đối với mọi ngôn ngữ. 
TỪ TỔ CHỨC DẪN NGỮ CẢNH LÕGÍCH 


Các từ tổ chức loại này thực hiện nhiều thao tác lôgích, phổ quát đối với 
phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. 
Dưới đây là các tương đương Việt - Anh của các từ tổ chức này (trước đây chưa có 
phân tích chỉ tiết để làm sáng tỏ tính đặc thù của phong cách chức năng khoa học 
và kỹ thuật) cụ thể là từ tổ chức: 
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1. khẳng định các lập luận đã được nêu trước đó: /herefore, consequentÌy, 
hence, so, thus “Vì thế nên”; aÏso, consequently, in consequense, hence, thua, 
therefore "do đó”; in thịs way, in thĩs manner, thus, so “như vậy”; thus, thereby “do 
Vậy”: 4s a resHlt, 4š q conseqHence, in consequence "do vậy, kết quả là, hậu quả 
là”; accordingly, in agreemet, in conƒormuty, In line, in keeping “tương ứng với”; 
or that reason “vì, do”; similarly, analogousiy “tương tự (như vậy)”; here, then , 


thereby, by doing so “ở đây”: in such a case, then “trong trường hợp này”; 


2. phủ định các lập luận đã nêu: howevez, buí “tuy nhiên”; on the other hand, 
also, qgain, aÙernatively “mặt khác”; even so, nevertheless, none the less “tuy 


thế”; yet '*vẫn” ; contrary to thịs , hence "ngược lại”: 


3. mở rộng các lập luận đã nêu trên «Íšo, ¡0 adlition “ngoài 1a”; again, ín 
turn “đến lượt mình”; here, ao, here again “và trong trường hợp này”; for other 
reasonx, “vì những lý do khác”; 

4. giới hạn các lập luận đã nêu: ƒor the purpose “đối với mục đích này”; for 
such purposes “đối với các mục đích này” for our pưrposes “đối với mục đích của 
chúng ta”; for the purpose in view “đối với mục đích được đặt ra”; ?owvard this end, 
to thís end “với mục đích này”; to do thủy, for doing thís “đối với điểm này”; viewed 
ím this way, ffom this poù oƒ view, on thịs view “theo quan điều này”; ¡n thís 
respcct “trong quan hệ này”; here, now, specifically “trong trường hợp này”; ai 
most “trong trường hợp tốt nhất”; ¡n any case, ín any evemt, [ƒ anything “trong bất 


kỳ trường hợp nào”; 


5. chỉ ra thời gian thực hiện nghiên cứu: ƒzs/ “đầu tiên”; fom the very 
begining “ngay từ đầu”; from the first, iniially “ban đâu”, as a start “trước tiên”; so 
ar, thuy, hitherto, t0 date, to thíy poinf “đến nay”; recently “gần đây”: firat øƒ all, 
to begin with “trước hết ”; uniÏ lately “đến thời gian gần đây”; ín the last few yedrs 
“trong vài năm trở lại đây”; a the tùne “trong khi”; for some từme “trong khoảng 
thời gian”; during that period “trong thời gian này”; by then “đến thời điểm đó”;: 
this từme “lần này”; since “từ khi”; since that time “từ thời điểm đố”; then, next, 
now, hereafter “tiếp theo”; later, later on, presently “sau đó”; im what follows “tiếp 
tục”; subsequently, then “sau đố”; in the near ƒutire “trong tương lai gần”; im the 
following year; “trong năm tới”; eventually, finally, uhtmately “và cuối cùng, rốt 


cuộc, rốt cục”; hence, wuÍttmately, eventuallly “kết quả là, tóm lại”; 
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6. chỉ ra vị trí mô tả nghiên cứu: here “ở đây, trong sơ đồ dưới đây, ở công 
trình này, bức tranh này” và ..., presenfly “ở bài báo này”, elsewiere “trong công 
trình khác”; ¿w thy section, ¡n thịs chapter, on page..., Ut the table, In Table..., in 
the chart, in Theorem..., In" thịš formula, in" Appendix..., tì thí pape€F, 1 VaFIOHS 
monographs, in this book, in the present study, throughout thìš paper, throughout 
this book, in the pr€evioHs discussion, iH da preluunary report, im another 


€XJ€TUH€IH, V.V... 


7. chỉ sự lập luận theo trật tự: firs:, ƒirsily “thứ nhất”; second, secondly “thứ 
hai”; third. thirdly “thứ ba”; above “ở, trên”; ¡in the following, laier, below “đưới 


đây”, v.v... 


8. chỉ sự đơn giản hoá , rút gọn hoặc chi tiết hoá lập luận: for sừnphicuy, for 
sừnplicitys sake “để đơn giản”; for clarity, for the sake oƒ claruy “để cho trong 
sáng, để rõ ràng”; for conveHience, for the sake øƒ conyenience “để thuận tiện”; for 
details “để biết chì tiết”; otherwise expressed, or else “nói cách khác”; in short, or 
briefly “tóm lại”; viz namely, that is to say “cụ thể là”; that ¡3 to say, such a3, or L.e. 


“nghĩa là, tức là”, v.v... 


9. minh hoạ lập luận: for example, by way oƒ exatmple, thus for example, 


thus, e.e. such aš “ví dụ, chẳng hạn (như)”V.V... 


10. thực hiện liên kết phụ thuộc ở đầu mệnh đề phụ thuộc: (ha, who , which 
“điều mà, người mà, cái mà”; whose “mà của người đó”; when “khi (mà)”; where 
“nơi (mà)”; umder which “dưới chỗ (mà)? among which “trong số mà”: f#om 
which “từ chỗ mà, từ những”; (hrough which “qua chỗ mà”; whereas “trong khi”; 


whlereby “bằng cách”; wherein “trong những”, v.v... 


11. thực hiện liên kết liên thuộc trong các câu đơn mở rộng và câu phức liên 
thuộc: ønd “và , còn”; ør “hoặc, nghĩa là”; ra(her than “mà không”; b„/ “nhưng, 


>3 


mà”, v.v... 

Cần nhận thấy rằng do phần các từ (cụm từ) đã nêu thực hiện các thao tác 
lôgích rất giống nhau nên giới hạn nghĩa của chúng trực tiếp phụ thuộc vào nội 
dung cụ thể trong câu, đoạn văn bản hoặc tổng thể cú pháp lớn (thống nhất siêu lời 


nói, ngữ cảnh). 
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Các từ tổ chức dẫn ngữ cảnh lôgích được biểu thị trong văn bản khoa học và 
kỹ thuật bằng các mệnh đề vô nhân xưng và tổ hợp trạng ngữ, cùng thực hiện các 
chức năng như từ đã nêu trên: 

1. ?f follows, í† results “từ đây suy ra”; ít does not ƒfollow “từ đây không suy 
ra”; ¡' used to be thought “trước đây người ta cho rằng”; ¡? has been reportedl “đã 
thông báo trước”; 

2. it appears from thịs “từ đây suy ra”: can be seen from thís “từ đây có thể 
thấy”; whence tt appears “từ đó suy ra”; ír ¡3 also shown “mặt khác ( ngoài ra) cho 
thấy”; ứ must alšo be borne m mìnd “cũng cần lưu ý”; Út will be seen presently, 
however “tuy nhiên dưới đây sẽ cho thấy”; we have aiready seen “chúng ta đã 


Ấx;?* 


thấy”; ¿r ha been previously observed "trước đây đã cho thấy”; 


3. as shonwn “như đã thấy”; as already stated “như đã chỉ ra”; as chapter V 
has imdicared “như đã thấy ở chương V”; as noted later, as will be noted later “như 
sẽ thấy dưới đây”. 


Nhiều từ dẫn ngữ cảnh lôgích đã được xét đến ở các mục 83-93. 


CÁC TỪ TỔ CHỨC DIỄN TẢ MỨC ĐỘ KHÁCH QUAN CỦA THÔNG TIN 


Các từ tổ chức loại này được thể hiện bởi các từ hình thái mà trong văn bản 
khoa học và kỹ thuật chúng tôi đã phi ngữ nghĩa hóa và chỉ nêu lên mức độ khách 
quan của thông tỉn có trong câu: cho rằng, nêu lên, khẳng định, có thể, có lẽ, có khả 
năng, dường như, chỉ ra, tất nhiên, không nghi ngờ, có nghĩa là, hiển nhiên, đương 
nhiên ... Vai trò chức năng của các từ tổ chức này là hết sức to lớn, bởi vì không có 
chúng thì nội dung biểu đạt tương đối biến thành tuyệt đối. Về hình thức các từ tổ 
chức loại này được biểu thị bằng các phương pháp khác nhau, khác biệt đáng kể 
phụ thuộc vào ngôn ngữ cụ thể. Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật chúng được 
thể hiện rộng rãi bằng các động từ đặc trưng thái độ và trạng từ đặc trưng thái độ 
được mô tả ở các mục §201-§216. 


CẤU TRÚC NGỮ PHÁP CỦA PHONG CÁCH CHỨC NĂNG 
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


Cấu trúc ngữ pháp của phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật về mặt 
hình thức trùng với cấu trúc ngôn ngữ chuẩn, tuy nhiên, đồng thời thể hiện đặc thù 
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của mình, thường được xem xét so với phong cách chức năng văn chương. Chúng ta 
nhận thấy rằng trong các sách, bài báo, báo cáo tóm tắt và sách giáo khoa của 
phong cách đang nghiên cứu chiếm ưu thế là câu tương đối dài (dài hơn gần hai lần 
so với trong văn học). Hiện tượng có tính phổ quát dối với tất cả các ngôn ngữ này 
có được là bởi phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật có đặc tính sử dụng số 
lượng lớn các định nghĩa, bởi vì bất kỳ văn bản khoa học và kỹ thuật nào về mặt 
bản chất đều là định nghĩa được triển khai. Khác với văn học có nhiệm vụ chủ yếu 
là xây dựng hình tượng, nhiệm vụ của văn bản khoa học và kỹ thuật là mô tả và giải 
thích các dữ kiện nhất định càng chính xác bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Vì vậy, 
trong ván bản khoa học và kỹ thuật chiếm tru thế là danh từ, tính từ và động từ vô 
nhân xưng. Do vậy, trong phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật có sự phi ngữ 
nghĩa hóa của động từ — vị ngữ và chúng mang chủ yếu ý nghĩa hư từ không đầy đủ 
và theo chức năng của mình gần với động từ nối. Cũng như trbng văn học, trong 
ngôn ngữ khoa học và kỹ thuật có sự biểu đạt hìng ảnh trực quan nhưng chúng ở 
đạng sơ đồ bản vẽ và hình mẫu (mà không phải là chính sự vật) và đồng thời có tính 
chất lôgích biểu thị. Chúng ta thấy rằng thậm chí ở chỗ mà vị trí đầu tiên là hình 
tượng trực quan, màu sắc chúng đều có đặc điểm sơ đồ, mô tả thuần tuý. Ví dụ, 
“sáo đen” trong văn học gọi ra hình dung xác định (hình ảnh), còn ở trong điểu học 
thì chỉ một loài chm thuộc một họ chim lớn thuộc bộ Qua. 


Cú pháp phong cách chức năng tiếng Anh khoa học và kỹ thuật phân biệt bởi 
sự bão hoà về cấu trúc; khoảng một nửa tất cả các câu (thông báo) hướng được các 
dữ kiện cụ thể cần được mô tả và giải thích, Vì vậy cá nhân của tác giả có ý nghĩa 
phụ thuộc vào tên gọi và sự mô tả vật, quá trình... Từ đây suy ra ưu thế của các 
cấu trúc bị động, ví dụ, trong tiếng Anh lớn hơn 5-6 lần so với trong tiếng Anh 


văn học. 


Trên cơ sở tư liệu các ngôn ngữ khác nhau cũng nhận thấy sự biểu đạt “ngoại 
thời thể” tư duy khoa học và kỹ thuật, ở đây ý nghĩa thời lấn át các dữ kiện chung. 
Tài liệu của nhiều ngôn ngữ đã chứng minh được rằng trong phương thức lôgích- 
hình thức (tập thể) biểu đạt nội dung văn bản cái gọi là phép đảo câu, nghĩa là đưa 
các thành phần câu vào đầu câu, không được sử dụng để phân tách về mặt biểu cảm 
các yếu tố này, như người ta đã nghĩ trước đây, mà để thực hiện liên kết lôgích lập 
luận với ngữ cảnh trước. Các số liệu đã đưa ra nhận được từ các nghiên cứu dơn 
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ngôn ngữ phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật của nhiều ngôn ngữ minh 
chứng cho sự phổ quát của chúng. Tuy nhiên, chỉ có các nghiên cứu song ngữ về 
tính đa nghĩa giữa các ngôn ngữ trong cái vỏ ngữ pháp của các thuật ngữ mới đảm 
bảo hiểu đúng tư duy khoa học và kỹ thuật bàng phương pháp tách bạch từ các dạng 
ngữ pháp đa nghĩa những nghĩa đặc trưng cho phong cách chức năng khoa học và 
kỹ thuật, làm bộc lộ các tương đương về nghĩa của chúng ở các ngôn ngữ khác 
nhau và mô tả tính phổ quát của chúng trong phong cách chức năng khoa học và 


kỹ thuật. 


PHẦN ĐOẠN NGỮ PHÁP LÕÖGÍCH CÂU THUỘC PHONG CÁCH CHỨC NĂNG 
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


Phương thúc lôgích - hình thức (tập thể) biểu đạt nội dung văn bản và sự 
vắng mặt ngữ điệu hình thành nghĩa tích cực trong văn viết của phong cách chức 
năng khoa học và kỹ thuật làm cho trong văn bản giảm đáng kể mức độ phân tán 
giữa cấu trúc ngữ pháp của câu và cấu trúc lôgích của nó, hơn là ở các phong cách 
khác. Do vậy một số nhà nghiên cứu về phân đoạn câu thực tiễn cho rằng trật tự từ 
trong văn bản khoa học và kỹ thuật mất phân đoạn thực tiễn và là trung tính. Khẳng 
định này phù hợp với việc các nhà nghiên cứu trên đã giả định khả năng tách biệt 
cũng như trùng hợp hoàn toàn giữa phạm trù ngữ pháp và phạm trù lôgích của 
ngôn ngữ. 

Năm 1963 thuyết về phân đoạn ngữ pháp - lô gích câu do V. Z. Panfilov đưa 
ra đã được công bố. Theo thuyết này, khi có hoạt động lời nói thì phân đoạn câu 
trung tính, không tự thân đã bị mất chức năng giao tiếp. Cũng không thể có sự trùng 
hợp về các phạm trù ngữ pháp và lô gích của ngôn ngữ và tư duy, bởi vì ngôn ngữ 
và tư duy không tạo nên thể thống nhất đơn giản mà tạo lập thể thống nhất phức 
tạp, đối lập nhau một cách biện chứng. Điều này cho phép khắc phục khiếm 
khuyết về biến thể trong tiếng Tiệp (V. Matezius) của trường phái phân đoạn thực 
tiễn A. Veil. 

Sự hiện diện của phân đoạn câu ngữ pháp - lô gích trong văn bản khoa học và 
kỹ thuật đã được chứng minh trên cơ sở ngữ liệu song ngữ, khẳng định tính phổ 
quát của tư duy khoa học và kỹ thuật, cho phép đảm bảo tính đồng nhất thông tin và 
dịch có chất lượng từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Luận điểm sau cũng là 
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phổ quát đối với phong cách chức năng khoa học và kỹ thuật. Một câu bất kỳ của 
bất kỳ ngôn ngữ nào mang thông tin khoa học và kỹ thuật như nhau đều có cùng 
cách phân đoạn câu ngữ pháp - lô gích như nhau và bao gồm hai thành phần: vị thể 
ngữ pháp lô gích và chủ thể ngữ pháp - lô gích. Khi nghiên cứu tiến trình quan điểm 
của các nhà khoa học trên cơ sở tương quan giữa ngôn ngữ (cấu trúc ngữ pháp của 
ngôn ngữ) và tư duy (cấu trúc lô gích của tư duy), chúng ta nhận thấy rằng không 
phải V. Matezius đã lập ra thuyết phân đoạn câu thực tiễn và không phải ông “đã 
đặt vấn đề về mối tương quan này trên cơ sở ngôn ngữ vững chắc” như đã được thừa 
nhận, mà nhà khoa học người Tiệp này chỉ là một trong số nhiều nhà hậu bối về 
thuyết phân doạn câu thực tiễn do nhà khoa học người Pháp A. Veil sáng lập vào 
năm 1844. 


Trong quá trình nghiên cứu phân đoạn câu ngữ pháp - lô gích thuộc văn bản 
khoa học và kỹ thuật cũng đã phải giải quyết vấn để cơ bản nhất về đa nghĩa, trong 
trường hợp này là vấn đề tải thông tin của các đơn vị ngôn ngữ trong câu. Rõ ràng 
rằng tất cả các thành phần câu về mặt thông tin là đa nghĩa và mang hoặc là thông 
tin chủ yếu (vị thể ngữ pháp lô gích), hoặc là thông tin phụ (chủ thể ngữ pháp lô 
gích) phụ thuộc vào cấu trúc của câu. Các thành phần câu mang thông tin chủ yếu 
được gọi là thành phần mạnh (chủ ngữ mạnh, vị ngữ mạnh, tân ngữ mạnh, trạng 
ngữ mạnh), các thành phần câu mang thông tin phụ được gọi là thành phần yếu 
(chủ ngĩr yếu, tân ngữ yếu, trạng ngữ yếu). Động từ - vị ngữ trong văn bản khoa học 
và kỹ thuật yếu về mặt nghĩa và ít khi là các thành phần mạnh của câu, tuy nhiên nó 
luôn có trong thành phần thông tin chủ yếu và tạo nên các tổ hợp vị ngữ với tân 


ngữ, trạng ngữ hoặc chủ ngữ mạnh. 


Khi tìm các tương đương trong các ngôn ngữ của phân đoạn lô gích ngữ pháp 
câu đã thấy rõ rằng phương pháp song ngữ hoạt động bởi tính đa nghĩa giữa các 
ngôn ngữ (song ngữ) cho phép nhận được các kết quả phức tan hóa hoặc không thể 
tìm được khi nghiên cứu đơn ngữ và xác lập các quy luật song ngữ mới nếu hiện 
tượng đang được nghiên cứu trong ngôn ngữ này là đa nghĩa, còn trong ngôn ngữ 
khác là đơn nghĩa. Ví dụ, trong tiếng Anh sự phân bố thông tin chủ yếu và thông tin 
phụ trong câu là không mang dấu hiệu nhận biết về vị trí (có xen kẽ thông tin chính 
và phụ), còn trong tiếng Nøa viết, nó mang dấu hiệu nhận biết về vị trí (thông tin 
phụ phân bố ở đầu câu, thông tin chính phân bố ở cuối câu). 
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Hiện tượng song ngữ này cho phép hình thành quy luật song ngữ trật tự “ba” 
của từ, đưa sự hiệu chỉnh cơ bản vào các khái niệm “tương lai chức năng của câu” 
và “động lực giao tiếp”. Rõ ràng là tồn tại hai trật tự cú pháp của từ: trật tự xuôi 


. 


(khách quan) - “chủ ngữ + vị ngữ” và trật tự ngược (chủ quan, đảo) - “vị ngữ + chủ 
ngữ”. Ở mức độ ngữ pháp - lô gích điểu này có nghĩa là trong trật tự xuôi của từ, 
chủ ngữ ở đầu từ là yếu (Triển lãm mở cửa), còn trật tự ngược - chủ ngữ là mạnh 
(Mở cửa triển lãm). Trong quan hệ trật tự xuôi của từ, sự biểu đạt truyền thống này 
được phát biểu bởi I. I. Kovtunova như sau: “Không phụ thuộc vào thành phần phân 
đoạn thực tiễn, trong trật tự thông thường (khách thể) thì chủ đẻ đứng trước thuật 
để, Đây là quy luật cấu tạo lời nói phổ quát. Nghiên cứu đa nghĩa giữa các ngôn 
ngữ không kháng định tính tổng thể của sự biểu đạt này. Người ta đã chứng minh 
về mặt song ngữ được rằng ở nhiều ngôn ngữ trong trật tự bình thường (khách 
quan) của từ thì thuật đề (thông tin chủ yếu) thường có trước chủ đề (thông tin phụ). 
Đã chỉ ra rằng trong nhiều ngôn ngữ tồn tại trật tự ngữ pháp lô gích “thứ ba” của từ 
mà trước đó chưa được mô tả: “chủ ngữ mạnh + vị ngữ”. Trật tự từ này về mặt cú 
pháp trùng với trật tự xuôi của từ và vì không mang dấu hiệu nhận biết về cú pháp 
_ nên trên thực tế là không tìm ra được khi nghiên cứu đơn ngữ mà không phân tích 


ngữ cảnh, cú pháp và hình thái một cách tỉ mi vất vả. 


Các luận điểm về tính đa nghĩa thông tin của phân đoạn câu, về phân bố vị trí 
tải trọng thông tin của các thành phần câu trong văn viết tiếng Việt và về sự tồn tại 


"ạé€, 


của trật tự từ “thứ ba” cho khả năng phát biểu một quy luật song ngữ sau: nếu câu 
của ngôn ngữ ban đầu bất kỳ có chủ ngữ ở trước vị ngữ, thì ttong câu tiếng Việt 
theo quy luật ngôn ngữ với cùng nội dung, tương đương của chủ ngữ này, sẽ nằm ở 
cuối câu. Chúng ta sẽ minh họa hoạt động của quy luật này trong tiếng Anh, Pháp, 


Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch: 


The possibility of excitation of lon plasma waves has been predicted on the 
basis of the kinetic theory. = Trên cơ sở thuyết động học này đã dự báo trước khả 


năng kích thích của các sóng ion của plasma; 


© Thuật để hay rema (gốc tiếng Hy Lạp rhema = lời nói, điều nói ra): hạt nhân, trong thuyết 
phân đoạn câu thực tiễn, là một trong hai thành phần chính của sự biểu đạt (thành phần kia là chủ đề), 


được hiểu là điều mới được thông báo trong câu. 
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Dans cette eventualré un voyant néon salume sur la face avant dụ “livre” 
incriminé. = Trong trường hợp này trên bề mặt trước của một cuốn sách hỏng bật 


sáng ánh đèn nêon; 


De Polartat der Speisespannung, der Eingansampliude wnd der 
Elektrolytkondensatoren ¡ist dann zur vertauschen. = Sau đó phải đổi cực cấp nguồn, 


biên độ vào và các tụ điện phân; 


Una muchacha de mirada carifiosa entra en la cosina. = Bước vào bếp là một 


cô gái dễ thương; 


Vacuumpompen werden van die firma “Alcatel” gedemonstreerd. = Hãng 


“Alcatel” trưng bày các loại bơm chân không khác nhau; 
En ung mand tradte ind. = Bước vào là một thanh niên. 


Từ những ví dụ đã nêu, rõ ràng rằng trong các câu với chủ ngữ mạnh ở đầu 


câu thì trạng ngữ và tân ngữ nằm ở vị trí cuối cùng là trạng ngữ và tân ngữ yết. 


Quy luật song ngữ trật tự “thứ ba” của từ được các nhà nghiên cứu sử dụng 
làm phương tiện phân đoạn câu thực tiễn. Đã xuất bản tác phẩm của nhà khoa học 
người Đan Mạch G. Olesen, trong đó đưa ra phân tích so sánh trên cơ sở ngữ liệu 
văn học bằng tiếng Nga, Ba Lan, Đan Mạch, Anh và Đức. Nhiều lần đề cập đến quy 
tắc này, tác giả đã cho thấy tính ứng dụng của nó đối với văn học, khẳng định sự 
hiện diện của trật tự từ “thứ ba” trong tiếng Anh và tiếng Đức, xác định sự có mặt 
của nó trong tiếng Đan Mạch và sự hiện diện trong các ngôn ngữ Giecmanh của vị 
trí “chủ để” đặc thù ở cuối câu. Các trạng ngữ và tân ngữ yếu ở vị trí cuối cùng của 
câu tiếng Anh cũng do V. E. Sheviakova phát hiện, thậm chí bà đã khẳng định rằng 
“trong tiếng Anh chủ ngữ đầu tiên là thuật đề, điều này đã thành chuẩn mực”. Có 
nhiều nghiên cứu về việc xác định tỷ trọng của câu với trật tự từ “thứ ba” trong các 
ngôn ngữ khác nhau. Người ta đã tính được rằng trong tiếng Anh tỷ trọng này là 
15% trong văn bản khoa học và kỹ thuật (A. L. Pumpyanski), 10% trong văn bản 
khoa học và văn học (N. P. Bryliova) và 6,1% trong báo “Times” (L. A. 
Chenyakhovskaya). Các kết quả sơ bộ của nghiên cứu chuyên khảo đầu tiên về văn 
bản khoa học và kỹ thuật tiếng Anh cho thấy rằng trong các mục như vậy của các 
mục như “Dẫn nhập” (Tựa) và “Kết luận” thì số lượng các câu có trật tự từ “thứ ba” 
vượt quá 30%. Bởi vì trong các câu (biểu đạt) với trật tự từ này nhiều khi ở dạng 
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hiện rõ chỉ có thông tin chủ yếu (vị từ ngữ pháp lô gích) nên lý thuyết về hiện tượng 
tĩnh lược ngữ pháp lô gích của thông tin phụ và cơ chế khôi phục thông tin đã được 
lôi cuốn vào việc nghiên cứu này. Lý thuyết này có nhiệm vụ thúc đẩy việc giải 
quyết, như A. T. Krivonosov đã chỉ ra, “một vấn đề có lẽ là quan trọng nhất, song 
hầu như chưa được giải quyết của lý luận ngôn ngữ học, về khả năng loại trừ của 
dạng thức ngôn ngữ khi có tư duy tương ứng trong ý thức”. Khi phát triển lý luận 
này, Krivonosov giải thích sự hiện diện của hiện tượng tnh lược ngữ pháp lô gích 


bằng “sự tiết kiệm ngôn ngữ”. 


Sơ đồ song ngữ phân đoạn câu ngữ pháp lô gích trong văn bản khoa học và 
kỹ thuật tạo ra khả năng đánh dấu vai trò thông tin của mỗi một thành phần ngôn 
ngữ và ngoại ngôn ngữ của các câu đơn và câu phức ở mức độ ngôn ngữ, không phụ 


thuộc vào nội dung ngữ nghĩa của các câu cụ thể. 


Sơ đồ này cho phép sử dụng ngôn ngữ làm chuẩn đa nghĩa giữa các ngôn ngữ 
khi biểu thị sự phân loại câu ngữ pháp - lô gích trong phong cách chức năng khoa 


học và kỹ thuật của bất kỳ ngôn ngữ nào khác. 


CÁC BÌNH DIỆN NGÔN NGỮ DỊCH THUẬT VĂN BẢN 
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BẰNG MÃY TÍNH 


Bởi vì vấn để dịch bằng máy tính, một cách hiển nhiên, gây băn khoăn cho 
các dịch giả thuộc lĩnh vực khoa học và kỹ thuật nên nó đã được để cập đến một 
cách toàn diện tại Hội chuyên đề lần thứ X của các dịch giả và cán bộ giảng dạy 
khoa học và kỹ thuật (1972) tại Maxcơva (Nga), tại đó đã nhận xét rằng những hy 
vọng lớn về lý luận và thực tiễn được đưa ra đối với dịch bằng máy tính đã không 
được hiện thực khẳng định. Về tính không hiện thực của dịch bằng máy tính, ngay 
từ năm 1963 đã được A. Oettinger chỉ ra. Ông nhận thấy rằng “các tuyên bố huênh 
hoang trên báo và của các nhà khoa học không có trách nhiệm” là không có cơ sở. 
Dịch có chất lượng cao và sinh lợi bằng máy không đạt được và sẽ không đạt được 
trong tương lai gần. I. Bar - Khillel đã nêu lên tính chất hoàn toàn không có tương 
lai của dịch có chất lượng bằng máy tính, thậm chí đối với văn bản khoa học và kỹ 
thuật. Tác giả cũng cảnh báo sự tôn thờ máy tính điện tử. “Nghiên cứu chuyên sâu 
một trong số các dự án phổ biến nhất về việc giải quyết các bài toán một cách cơ 
khí hóa - ông viết - và một tổng kết không quá tràng giang đại hải về việc tạo lập tư 
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duy nhân tạo đã làm nảy sinh bao nhiêu là lời ba hoa không giới hạn khiến ta bàng 


hoàng, và trong nhiều trường hợp khiến ta hoang mang”. 


“Thành công đầu tiên (tuy nhiên, hoàn toàn là khiêm tốn) của máy tính trong 
mô hình hóa các chức năng sáng tạo riêng biệt của con người được một số nhà ủng 
hộ kỹ thuật dịch bằng máy vội vã tuyên bố là hình mẫu đây đủ của hoạt động sáng 
tạo và hình mẫu đó gần như thay thế cho sự cần thiết có con người như một nhà 
sáng tạo và tổ chức. Chính các cổ động viên như vậy cùng với khẩu hiệu của họ là 
nhanh chóng toán học hóa và tự động hóa toàn bộ các dạng hoạt động tỉnh thân của 
con người đã có lỗi trong nhiều thắc mắc nảy sinh quanh vấn đề “máy móc và sự 
sáng tạo”. Rõ ràng là phần lớn các nhà ngôn ngữ Xô viết nhìn nhận sự ầm ĩ này một 
cách không đồng tình, coi đó là có hại, không khoa học và lấy làm tiếc rằng nó làm 


ầ &‡. 


méo mó thông tin tới hàng triệu độc giả. Theo họ, trên thực tế, vấn để “máy móc và 


con người” được thể hiện như sau. 


Sự kết hợp thành công của toán học và điện tử đã dẫn đến sự xuất hiện khoa 
học mới là điều khiển học và tạo ra máy tính điện tử, đánh dấu một kỷ nguyên mới 
trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Ban đầu máy tính điện tử được dùng để 
thực hiện các phép tính số phức tạp, việc sử dụng và không ngừng hoàn thiện chúng 
đã cải thiện cơ sở vật chất của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Sau đó các nhà điều khiển 
học nhận được yêu cầu tìm cách ứng dụng máy tính điện tử để giải quyết các bài 
toán không phải với các số. Công việc nghiên cứu dịch bằng máy tính từ ngôn ngữ 
này sang ngôn ngữ khác đã được bất đầu. Đối với các công việc này đòi hỏi hình 
thức hóa về mặt điều khiển học các hiện tượng ngôn ngữ khác nhau cần thiết cho 
máy tính điện tử các “ngôn ngữ nhân tạo” và hình thức hóa các quá trình tư duy, 
được gọi là “bộ não nhân tạo”, “não điện tử”. “Đáng tiếc là, - R. A. Buđagov nhận 
xét,- trong những năm gần đây một số tác giả bắt đầu viết về “trí tuệ máy tính” 
không để trong ngoặc kép, đồng thời không nhận thức dược sự khác nhau cơ bản 
(về bản chất) giữa trí tuệ và ngôn ngữ của con người với các hệ thống tín hiệu nhân 
tạo đủ loại được sử dụng cho các mục dích nhất định của các hệ thống tín hiệu. 
Minh họa cho sự không nhận thức được như vậy là phát biểu điển hình sau đây của 
các nhà điều khiển học: “Trong nhiều công trình của các nhà điều khiển học, ngôn 
ngữ học và triết học đang có sự nghiên cứu vấn đề về tương quan giữa ngôn ngữ của 
con người và ngôn ngữ máy tính. Ở đây, diễn ra tranh luận về thế nào là tư duy và ý 
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nghĩa của ngôn ngữ, máy tính điện tử có thể tạo ra các khái niệm được hay không, 
có thể giải quyết các nhiệm vụ mang tính sáng tạo theo các quy luật hình thức được 
hay không”. ˆ 


Xu hướng tương tự của các nhà điều khiển học áp đặt ảnh hưởng của mình 
lên các khoa học khác ít ra là không biện minh được. “Phải bác bỏ tham vọng của 
những người mà trong các thành tựu rực rỡ của điều khiển học nhìn thấy cơ sở cho 
ý kiến rằng dường như là điều khiển học là thống soái đối với tất cả các khoa học 
khác và giải quyết được các vấn đề cả đối với xã hội học, cả với sinh vật học và hóa 
học”. Sau khi tiến hành công việc khổng lồ về xây dựng môn dịch bằng máy tính, 
các nhà điều khiển học đã không thể đáp ứng được các kỳ vọng đặt ra cho họ và 
bằng sức lực bản thân, đã không thể thu được các kết quả đã được họ quảng cáo 
rộng rãi. Dịch bằng máy điều khiển hoàn chỉnh các văn bản khoa học và kỹ thuật 


dường như là không tưởng. 


Mặc dù vậy, công việc đã được tiến hành không phải là vô ích và đã làm 
phong phú ngôn ngữ học đại cương. Các nhà ngôn ngữ học còn nhận được thêm 
một khẳng định thực tế về quy luật tính đa nghĩa của các hiện tượng ngôn ngữ. 
Chính phạm trù tính đa nghĩa của ngôn ngữ cho phép con người sử dụng số lượng 
hữu hạn các phương tiện ngôn ngữ để biểu đạt số lượng không hạn chế các ý nghĩa 
(ngữ nghĩa) và thông báo; thấu hiểu không chỉ các ý đã biết, mà còn các ý chưa 
từng được biết đến trước đó, “chưa được lập trình”. Tính đa nghĩa làm cơ sở cho sự 
hoàn thiện ngôn ngữ và không cản trở, mà hỗ trợ giao tiếp của con người, bởi vì não 
bộ của con người có khả năng tuyệt vời để “rút ra” từ nhiều nghĩa dạng thức đơn 
nghĩa của đơn vị ngôn ngữ mà con người cần đến trong quá trình giao tiếp. Có khả 
năng cảm thụ nhiều nghĩa các đơn vị ngôn ngữ, bộ não người có thể ví như chứa 
đựng trong mình máy tính điện tử khổng lồ, không so sánh được về bản chất và qui 
mô khối lượng với tất cả các máy tính điện tử có trên thế giới, và có lẽ, với toàn bộ 
máy tính điện tử của “các thế hệ sau”. Các nhà ngôn ngữ học đã nhận được sự 
khẳng định thực tế về luận điểm hiến nhiên đối với họ là không một máy tính điện 
tử nào được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc tín hiệu nhị phân (mã) và sử dụng “bộ 
não nhân tạo nhị phân” sơ đẳng lại ở trạng thái so sánh được với tính đa nghĩa phức 


tạp của các ngôn ngữ tự nhiên. 
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Hiện tượng bất di bất dịch về mặt ngôn ngữ này đã được chính người sáng 
lập ra điều khiển học Norbert Wiener thừa nhận. Theo ông thì nguyên nhân không 
thể thực hiện dịch bằng máy tính một cách hoàn chỉnh được là do trình độ thấp kém 
của ngôn ngữ học hiện đại. Để thoát khỏi luận điểm được đề ra, Norbert Wiener đề 
nghị bổ sung con người vào việc dịch bằng máy tính và nghiên cứu phản ứng tương 
hỗ của họ đối với dịch thuật. Vì vậy, hiện nay ở Hoa Kỳ, cũng như ở nước ta (Nga - 
ND) đang tiến hành các thử nghiệm bằng phương pháp “thô”để tạo ra "bản địch” 
bằng máy tính một cách không hoàn chỉnh, đồng thời sử dụng các từ điển máy tính 
lớn và các thuật toán tương đối đơn giản. Các văn bản nhận được bằng phương pháp 
này sau đó được giải nghĩa bởi con người - địch giả trình độ cao. là người thực hiện 
hiệu đính. Giá trị thực tế của công trình này còn đáng ngờ hơn, bởi vì sự can thiệp 
của dịch giả có thể “con người hóa” văn bản dịch máy đến mức không còn nhận ra 
nữa mà ban đầu nó nhằm mục tiêu cụ thể là để hoàn thiện, điều chỉnh kỹ thuật máy 
tính điện tử. Nói riêng, công trình này cho phép hình thành các yêu cầu mới trong 
kiến trúc máy tính điện tử các thế hệ sau có tính đến việc con người hoàn chỉnh lại 
thông tin. Về phần chất lượng các văn bản không đạt yêu cầu đến mức “phải hiệu 
đính” thì chúng chứa đựng thông tin không được sắp xếp theo trật tự về hướng chủ 
đề chính của văn bản mà từ điển máy tính cung cấp (dữ liệu thông tin). Nếu sử 
dụng cũng các phương tiện trên làm vật truyền tín cơ khí hóa tác dụng nhanh thì 
thông tin đạt hiệu quả và có trật tự hơn đáng kể về hướng chủ đề của các văn bản 
nếu áp dụng các phương pháp do R. G. Piotrovski và N. Ð. Andreev đưa ra. Có thể 
nhận được thông tin đáng tin cậy hơn nhờ phân định ranh giới của tính đa nghĩa 
đơn ngữ (nội ngữ) và song ngữ (giữa các ngôn ngữ) về mặt nguyên tắc. Như đã nêu, 
trong phạm vi một ngôn ngữ, tính đa nghĩa hâu như không cảm nhận được. Ví dụ, 
trong những năm gần đây cái gọi là dạng V-ing được đưa vào ngữ pháp tiếng Anh 
làm dạng cơ bản thứ tư của động từ, được người bản ngữ tiếng Anh tiếp nhận rõ 
ràng trong từng trường hợp cụ thể một cách đơn nghĩa. Nguyên tắc đã nêu được áp 
dụng làm cơ sở tách bạch tính đa nghĩa song ngữ ở tất cả các mức độ ngôn ngữ. Ở 
đây, người ta tính được rằng biểu đạt hình thức ý nghĩa các phạm trù của mỗi ngôn 
ngữ phụ thuộc vào thể loại cấu trúc của nó và có thể bao gồm các yếu tố cấp độ 


ngôn ngữ khác nhau. 


Việc không thể thực hiện dịch bằng máy hoàn chỉnh và tạo lập một cách 
tương ứng “trí tuệ nhân tạo”, mặc dù có thể gần với tư duy tự nhiên tương ứng, tuy 
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nhiên, không làm nản lòng nhiều nhà điều khiển học. Họ tiếp tục khẳng định rằng 
không có sự khác nhau giữa máy điều khiển có cấp độ tổ chức đủ cao và con người, 
giữa các phương thức nhân tạo và tự nhiên tạo ra nó. Họ đã “nhìn thấy trước” cái 
thời mà con người sẽ nhường chỗ cho các thiết bị điều khiển có lý trí và chúng sẽ 
miễn cưỡng Iin rằng chúng chỉ là máy móc. Cách đây không lâu, F. P. Filin nhắc 
lại: “Không thể nhập vào làm một... chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, phép 
biện chứng và chủ nghĩa cơ khí. Trên phương diện này chỉ tồn tại cuộc đấu tranh, 
đấu tranh không khoan nhượng”. 


Để có sự hợp tác giữa các nhà điều khiển học và ngôn ngữ học, cần thiết hủy 
bỏ rào cản nhân tạo do các nhà điều khiển dựng lên giữa khoa học “chính xác” và 
khoa học “nhân văn”, buộc họ phải nhận thức được, như nhà khoa học nổi tiếng I. 
Grekova đã làm, là các cố gắng chuyển các phạm trù có tính khái niệm của các 
khoa học nhân văn bằng phương pháp hình thức hóa và toán học hóa sang ngôn ngữ 
đơn thuần định lượng “lớn hơn - nhỏ hơn” thường dẫn đến bóp méo và xuyên tạc sự 
thật. Grekova nhận xét rằng từ phía các nhà khoa học chính xác thường quan sát 
thấy “quan điểm kiểu như của kẻ đi chỉnh phục” đối với khoa học nhân văn. Như 
một người trong số họ dã nêu, “không có khoa học nào là khoa học không được 
toán học hóa, chỉ có các khoa học còn chưa được toán học hóa mà thồi”. Trong trận 
bút chiến đối kháng giữa hai phe về chủ đề “máy móc và sự sáng tạo”, đóng vai trò 
đáng kể là định kiến, khá phổ biến trong môi trường kỹ thuật: các khoa học dường 
như được chia thành khoa học “chân chính” (chính xác) và khoa học “hạng hai” 


(nhân văn). 


Trong ngôn ngữ học, các mô hình toán học không đóng vai trò chủ yếu, mà 
là phụ trợ. Đồng quan điểm như vậy có nhà triết học nổi tiếng người Nga G. Volkov 
đối với các khoa học xã hội nói chung và ngôn ngữ học nói riêng: “Rõ ràng là cần 
chú ý rằng “dòng chảy” từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội dường như chỉ 
sôi động khi hoàn toàn tính đến đặc tính, tính chất hết sức phức tạp và tính năng 
động của các hệ thống liên kết xã hội, rằng các phương pháp đo số lượng và hình 
thức hóa trong các khoa học xã hội chỉ có sứ mệnh bổ sung cho sự phân tích chất 
lượng nội dung, chứ không phải là thay thế nó”. Viện sĩ khoa học lỗi lạc N. I. 
Konrad đã đưa ra ý tưởng sâu sắc là tiến bộ xã hội được xác định không phải bởi sự 
phát triển kỹ thuật đơn thuần, mà trước hết bởi sự phát triển cơ sở nhân văn của xã 
hội đó. Và chỉ khi kỹ thuật tạo điều kiện củng cố cơ sở nhân văn trong chính xã hội 
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đó thì kỹ thuật mới đóng vài trò hiển nhiên là một động lực tiến bộ. Vào thế kỷ 
trước, trong “Phép biện chứng của tự nhiên” Ph. Ängghen đã viết một cách sáng 
suốt: “Dĩ nhiên, khi nào đó bằng phương pháp thực nghiệm chúng ta “sẽ qui” tư 
duy về các chuyển động hóa học và phân tử trong bộ não, nhưng chẳng lẽ bản chất 
của tư duy lại chỉ có vậy? ”. “ Không phải ngẫu nhiên ngày nay người ta ngày càng 
hay nói đến nhân văn hóa nhận thức khoa học, đến ý nghĩa của các khoa học xã hội 
- nhân văn đối với khoa học tự nhiên và kỹ thuật”, - Viện sĩ P. N. Fedoseev nhận 
xét. Ra sức bảo vệ tính tương đương tiềm năng của máy tính và tính sáng tạo của 
con người, các nhà điều khiển học vẫn chưa nhận thức được ý nghĩa của cơ sở nhân 
văn đối với tiến bộ xã hội tiếp theo. Giới hạn một cách khiên cưỡng khả năng sáng 
tạo của con người bằng khả năng của máy tính, dường như họ coi con người như 
máy tính, mà không thừa nhận của máy tính phụ thuộc vào tiểm năng vô song của 
tư duy con người. Dịch hoàn chỉnh bằng máy tính sẽ trở thành hiện thực khi các nhà 
điều khiển học nhận thức được rằng tất cả các khoa học đều có cống hiến cho sự 
phát triển xã hội, thừa nhận vai trò chủ đạo của các nhà ngôn ngữ trong nghiên cứu 
các quy luật song ngữ của văn bản khoa học và kỹ thuật, từ bỏ sự áp đặt cứng nhắc 
trong việc giải quyết vấn để đa nghĩa ngôn ngữ. Ở đây, đóng vai trò không kém 
phần quan trọng là các nghiên cứu song ngữ về tính đa nghĩa giữa các ngôn ngữ 
được tiến hành khi tìm kiếm các tương đương Nga - Anh trong văn bản khoa học và 
kỹ thuật ở các cấp độ từ vựng, ngữ pháp và ngữ pháp - lôgích. 
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112. Liên từ kép boứh......and, and......... both 
113. Liên từ kép eher......... Ớï 


114. Liên từ kép wkhether.......... ØF (not) 
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130 


133 
134 
134 
144 
145 
145 
146 
146 
146 


147 


147 
148 
148 
149 
149 


149 


150 


115 


116 


H17 


118 


133 


134 


. Liên từ zs + động từ chỉ sự biến đổi trạng thái 
. Liên từ hen, vuhile, Ƒƒ+ V¬ng, danh từ, tính từ hoặc giới từ 


. Sự biểu thị hành động trong tương lai sau liên từ: ÿ, ttexs, 
provtded (that), providing (that), tHHÍỂI, ti, once, aš soon áy, dš long 


as, then, dlier, Delore 
. Liên từ kết hợp và liên từ đối lập œnd, ðr, bị 
Động từ 

.- VỊ trí trợ từ phủ định zøf trong câu tiếng Anh 

- VỊ trí của phủ định z+ø trong câu tiếng Anh 

. Phủ định được biểu thị bằng đại từ hoặc trạng từ 

. Phủ định kép trong một câu 

- Tập hợp more than trong câu phủ định 

. Tập hợp for no other reason than 

.- Tập hợp ra(her than 

. Cụm động từ fø ƒzï! với động từ nguyên thể 
Dạng thức của động từ 

. Sự khác nhau giữa đạng chủ động và bị động 

. Dạng bị động thay thế dạng chủ động khi dịch 

. Phân biệt đạng bị động và chủ động khi dịch 

. Sử dụng các giới từ Öy và ›wirñ ở dạng bị động 

. Sử dụng tân ngữ dưới dạng danh động từ sau giới từ by 


. Sử dụng giới từ w sau các động từ một gốc từ với danh từ chỉ quá 


trình 
. Sử dụng các giới từ w¿/: và by trong các ngữ cảnh như nhau 


. Sử dụng cụm từ Ủy means oƒ thay thế các giới từ by và suth 


160 
160 
Lối 


163 


164 


1Ó7 
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135. Giới từ bv trong thành phần các cụm động từ 
136. Sử dụng trong một câu cả dạng bị động và chủ động 
Continuous Tenses 
137. Contnuous Active 
138. Continuous Passrve 
Perfect Tenses 
139. Perfect Tenses 
140. Present Perfect chỉ hành động kết thúc tại thời điểm lời nói 
141. Present Perfect với trạng từ chỉ thời gian không xác định 
142. Present Perfect không có trạng từ chỉ thời gian không xác định 


143. Present Perfect trong phần tóm tắt (abstract) và trong phần tổng kết 


(summary) của bài báo 
144. Present Perfect ở đầu bài báo 


145. Present Perfect được sử dụng để chỉ kết quả hành động của tác giả 


. Đài báo 
146. Sử dụng Present Indefinite thay cho Present Perfect 
147. Past Perfect 
148. Future Perfect 
149. Present Perfect Continuous 
150. Present Perfect tương ứng với Present Perfect Continuous 
Sequence of Tenses 
151. Trật tự thời gian 
152. Sai lệch về qui tắc trật tự thời gian khi chỉ thực tế phổ biến 


153. Sai lệch về qui tắc trật tự thời gian khi không chỉ thực tế phổ 


biến 
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ló8 
168 
169 
169 
170 
170 
170 
171 
171 
172 
172 


174 


174 
175 
176 
176 
177 
178 
178 
178 
179 


180 


154. Sử dụng trong ngữ cảnh qui tắc trật tự thời gian và sai lệch về qui 
tắc này 
155. Sử dụng qui tắc trật tự thời gian 
Các động từ fo be, to have, to do 
156. Tập hợp “to be + động từ nguyên thể (vị từ ghép)” 
157. Tập hợp “:o be + động từ nguyên thể (nghĩa tình thái)” 
158. Tập hợp “o be + trạng ngữ” 
159. Tập hợp *'ø have + động từ nguyên thể” 


160. Động từ zø đo với chúc năng tăng cường hoặc hạn chế hành 


động 
161. Động từ ?ø đø trong câu có trật tự ngược 
162. Động từ zø đo dùng để thay thế động từ trước đó 
Các dạng động từ vô nhân xưng 
163. Danh động từ 
164 - 171. Danh động từ sau giới từ và cụm giới từ 
172. Danh động từ sau động từ và cụm từ xác định 
173. Danh động từ với chức năng định ngữ 
174 - 176. Danh động từ sau động từ và cụm động từ 
177. Danh động từ với chức năng chủ ngữ 
178. Danh động từ với chức năng nghĩa của vị ngữ ghép 
179. Đoản ngữ (đoạn) danh động từ 
180. Đoạn đanh động từ sau 2wing fo, (to be) due to, to lead to, 1o resull 
In" 
181. Đoạn danh động từ với be¿ø ẩn 


182. Tương đương của danh động từ và đoạn động danh từ 


1ã0 
182 
182 
182 
183 
184 


184 


189 
190-193 
194 
194 
195-196 
197 
197 
197 


199 
200 
200 
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183. Danh động từ và danh từ từ động từ 

184. Phân từ 

1§5. Phân từ với chức năng định ngữ 

186. Phân từ với chức năng định ngữ tương đương với danh từ trong 
tiếng Việt 

187. Phân từ với chức năng trạng ngữ 


188. Dịch tập hợp “bàng cách đó, qua đó động từ” tiếng Việt bằng phân 


từ với chức năng trạng ngữ 
189. Dịch mệnh đề trạng ngữ bằng phân từ với chức nãng trạng ngữ 
190. Dịch mệnh đề liên thuộc bằng phân từ với chức nãng trạng ngữ 
191. Đoạn phân từ tuyệt đối 
192. JĐoạn phân từ với giới từ tinh 
193. Đoạn phân từ với giới từ và không có beïng 
194. Đoạn phân từ với giới từ sv/rh ở chức năng định ngữ 
195. Động từ nguyên thể 


196. Sắc thái tình thái của động từ nguyên thể với chức năng trạng 


ngữ 
197. Động từ nguyên thể với chức năng trạng ngữ chỉ hệ quả 


198. Dịch mệnh để liên thuộc bằng động từ nguyên thể với chức năng 


trạng ngữ 
199. Động từ nguyên thể với đức năng định ngữ 
200. Động từ nguyên thể hoàn thành với động từ tình thái 
201. Động từ đặc trưng thái độ 
202. Danh mục các động từ đặc trưng thái độ 


203. Tân ngữ với động từ nguyên thể 
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202 
203 


212 


212 


204. Tân ngữ với phân từ hiện tại 


205. Chủ ngữ với động từ nguyên thể 


206. Động từ đặc trưng thái độ f0 trưn out, tO Ílaqppen, fOÓ SC€IM, lO đDeqF . 


2Ø7. Động từ đặc trưng thái độ ?ø prove 


208. Tương đương của các động từ đặc trưng thái độ: fø be sure, to be 
certain, to be likely, to be unlikely, to be apt 


209. Tân ngữ (chủ ngữ) với “as + phân từ hiện tại” 

210. Động từ đặc trưng thái độ trong các đoán ngữ động từ nguyên thể + 
tân ngữ với giới từ by 

211. Động từ đặc trưng thái độ dạng phủ định 

212. Đoản ngữ với động từ đặc trưng thái độ không có ?ø be (being) 

213. Động từ đặc trưng trong các mệnh để phụ 

214. Động từ đặc trưng thái độ ở dạng vô nhân xưng 

215. Trạng từ tương đương của động từ đặc trưng thái độ 

216. Danh từ tương đương của động từ đặc trưng thái độ 

217. Đoản ngữ “ƒ/ør + danh từ (đại từ) + động từ nguyên thể” 


218. Các động từ fo cause, to make, to ƒorce, to lead, tơ get + danh từ 


(đại từ) + động từ nguyên thể 
219. Các động từ /ø allow, to enable, to permit + động từ nguyên thể 
Thức giả định 
220. Ba trường hợp sử dụng thức giả định trong tiếng Anh 


221. Sử dụng thức giả định sau động từ biểu thị yêu cầu, để nghị, mong 


muốn và sau các câu vô nhân xưng có nghĩa tương tự nhau 
222. Sử dụng thức giả dịnh với các từ chỉ mức độ phi thực tế 


223. Các dạng would, miglt, could trong thức giả định tương đương với 


trạng từ và từ đệm có :hể, có lế trong tiếng Việt 


233 
234 
235 


236 


237 


238 
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224. Câu chỉ điều kiện 
225. Sự khác nhau giữa câu điều kiện dạng II và dạng III 
226. Đảo ngữ trong các câu điều kiện 


Một số động từ và cụm động từ tiếng Anh đặc trưng cho văn 
bản khoa học và kỹ thuật 


2271. To afect 

228. To asyume 

229. To attemjp 
230. Ta be available 
231. To be bound 
232. To claim 

233. To develop 
234. To estimdte 
235. To follow 

236. To hold 

237. To nwolve, twvolving 
238, To need 

239. To offer 

240. To refer to 
241. To suggext 

242. To take 

243. To treat 

244. To undergo 


245. To be useƒul 
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238 
239 
241 


24I 


241 
242 
243 
243 
244 


244 


246 
247 
247 


249 


253 


Một số vấn đề về cú pháp khi dịch văn bản khoa học và kỹ 
thuật sang tiếng Anh 


246. Trật tự từ trong câu 
247. Dịch trạng ngữ tiếng Việt bằng chủ ngữ tiếng Anh 


248. Sử dụng các động từ /o give rise to, to lead to, to resUlt ín, to deal 
with, to give, to form, to produce, to yield, to bring about khi dịch 


trạng ngữ tiếng Việt bằng chủ ngữ câu tiếng Anh 

249. Sử dụng động từ nguyên thể và danh động từ với chức năng làm chủ 
ngữ 

250. Sử dụng chủ ngữ hình thức £here 

251. Sử dụng dạng bị động khi dịch sang tiếng Anh 

252. Trình bày nội dung bài báo khoa học và kỹ thuật bằng ngôi nhân 
xưng thứ ba 

253. Sử dụng dạng chủ động thay cho bị động khi dịch sang tiếng 
Anh 


254. Sử dụng các từ one, he, the author, the wrtter, the investigator 


PHỤ LỤC: Sự hình thành và phát triển lý luận dịch văn bản 
khoa học và kỹ thuật 


254 
254 


255 


256 


256 
257 
258 


259 


262 
264 


266 
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